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quốc gia đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của quốc gia. Hơn nữa, các 
quan điểm được bày tỏ không nhất thiết thể hiện quyết định hoặc chính sách đã nêu của Chương 
Trình Môi Trường Liên Hợp Quốc, cũng như việc trích dẫn tên thương mại hoặc quy trình thương 
mại không cấu thành sự chứng thực.
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Ấn bản đầu tiên của Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu, 
xuất bản vào tháng 2 năm 2013, tập hợp thông tin 
khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội về việc quản 

lý hiệu quả các hóa chất. Ấn bản bao gồm các xu hướng 
và chỉ số về sản xuất, vận chuyển, sử dụng và thải bỏ hóa 
chất cũng như các tác động liên quan đến sức khỏe và 
môi trường; tác động kinh tế của những xu hướng này, 
bao gồm chi phí của việc không hành động và lợi ích của 
việc hành động; và các công cụ và cách tiếp cận để quản 
lý hiệu quả các hóa chất. 

Quyết định 27/12, được Hội Đồng Quản Trị của Chương 
Trình Môi Trường Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2013, 
đã công nhận tầm quan trọng của những phát hiện trong 
ấn phẩm Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu đầu tiên, trong đó 
nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong sản xuất và sử dụng 

Giới Thiệu về Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II

hóa chất trên toàn cầu, tầm quan trọng của hóa chất đối 
với các nền kinh tế quốc gia và toàn cầu, chi phí và tác 
động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường của 
việc quản lý hóa chất không hiệu quả, đồng thời đưa ra các 
khuyến nghị cho hành động trong tương lai. Quyết định 
27/12 cũng yêu cầu Giám Đốc Điều Hành tiếp tục làm việc 
về Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu, đặc biệt trong các lĩnh 
vực mà dữ liệu được phát hiện là thiếu hoặc không đầy 
đủ và để tăng cường tính minh bạch thông qua sự tham 
gia của các bên liên quan cân bằng trong khu vực, ngoài 
ra với mục tiêu phát triển một công cụ trong tương lai để 
đánh giá tiến độ hướng tới việc đạt được quản lý hiệu quả 
hóa chất và chất thải nguy hại, bao gồm cả mục tiêu năm 
2020 hiện tại, có tính đến và xây dựng dựa trên các nguồn 
thông tin hiện có khác.
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Nghị quyết 2/7, được Hội Đồng Môi Trường Liên Hợp Quốc 
thông qua vào năm 2016, đã yêu cầu Giám Đốc Điều Hành 
gửi bản cập nhật của Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu đầu 
tiên, giải quyết công việc được thực hiện đặc biệt liên quan 
đến việc thiếu hoặc không đủ dữ liệu để đánh giá tiến độ 
hướng tới mục tiêu năm 2020, sự phát triển của các giải 
pháp thay thế không dùng hóa chất, và mối liên hệ giữa 
hóa chất và chất thải, phối hợp với Triển Vọng Quản Lý Chất 
Thải Toàn Cầu, cung cấp ý kiến đóng góp khoa học và các 
lựa chọn để thực hiện các hành động nhằm đạt được các 
Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững có liên quan và các chỉ tiêu 
cho đến và sau năm 2020. Nghị quyết 2/7 cũng yêu cầu 
Giám Đốc Điều Hành đảm bảo rằng Triển Vọng Hóa Chất 
Toàn Cầu được cập nhật giải quyết các vấn đề đã được 
Hội Nghị Quốc Tế về Quản Lý Hóa Chất (cơ quan chủ quản 
của Phương Pháp Tiếp Cận Chiến Lược để Quản Lý Hóa 

Chất Quốc Tế) xác định là các 
vấn đề chính sách mới nổi cũng 
như các vấn đề khác mà bằng 
chứng mới xuất hiện cho thấy 
có nguy cơ đối với sức khỏe con 
người và môi trường.

Ấn bản thứ hai của Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu đã được 
chuẩn bị với sự đóng góp đáng kể của hơn 400 chuyên gia 
và dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ Đạo, cung cấp giám 
sát, định hướng chiến lược và hướng dẫn về tất cả các 
khía cạnh của quá trình phát triển báo cáo, cũng như đầu 
vào kỹ thuật, nếu có. Ban Chỉ Đạo bao gồm đại diện của 
các Chính Phủ, các tổ chức phi chính phủ (bao gồm xã 
hội công dân, ngành/khu vực tư nhân và học viện) và các 
tổ chức liên chính phủ, với sự tham gia của tất cả các khu 
vực và nhiều bên liên quan.

Tóm Tắt Dành Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách ở dạng 
ngắn hơn đã được lập thành một tài liệu làm việc của phiên 
họp thứ tư của Hội Đồng Môi Trường Liên Hợp Quốc và có 
sẵn bằng cả sáu ngôn ngữ của Liên Hợp Quốc. 
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Các tác giả chính chịu trách nhiệm soạn thảo các tài 
liệu nền tảng và các chương cụ thể là: Francisco Alpizar, 
Thomas Backhaus, Nils Decker, Ingo Eilks, Natalia 
Escobar-Pemberthy, Peter Fantke, Ken Geiser (ngoài: 
điều phối Phần I), Maria Ivanova, Olivier Jolliet, Ho-seok 
Kim, Kelvin Khisa, Haripriya Gundimeda, Daniel Slunge, 
Stephen Stec, Joel Tickner, David Tyrer, Niko Urho, Rob 
Visser (ngoài: điều phối Phần II và III), Mario Yarto, và 
Vania Gomes Zuin. Các tác giả chính nắm bắt các viễn 
cảnh khu vực là Babajide Alo, Vera Barrantes, Anna 
Makarova và Chen Yuan, với sự đóng góp thêm của 
Mohamed Abdelraouf và Noriyuki Suzuki.

Lời Cảm Ơn

Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II đã được soạn thảo 
dựa trên thông tin đóng góp đáng kể từ nhiều 
chuyên gia và thông qua sự hợp tác với nhiều 

tổ chức đối tác. Chương Trình Môi Trường Liên Hợp 
Quốc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cá nhân và tổ 
chức đã hết mình đóng góp chuyên môn, thời gian và 
sức lực của mình.

Ban Chỉ Đạo đã cung cấp giám sát, định hướng chiến 
lược, hướng dẫn và đầu vào kỹ thuật trong suốt quá trình. 
Các thành viên của Ủy Ban bao gồm: Keith Alverson, 
Ingela Andersson, Heidar Ali Balouji, Ricardo Barra, 
Andrea Brown, Leticia Carvalho, Emma Chynoweth, Bob 
Diderich, Joe DiGangi, Szymon Domagalski, Jutta Emig, 
Richard Fuller, Veronique Garny, Fernando Gomez, 
Florencia Grimalt, Juergen Helbig, Sverre Thomas Jahre, 
David Kapindula, Brenda Koekkoek, Brian Kohler, 
Kouame Georges Kouadio, Klaus Kümmerer, Mungath 
Kutty, Vladimir Lenev, Suzanne Leppinen, Jianguo Liu, 
Christoph Neumann, Jorge Ocaña, Hanna-Andrea 
Rother, Tatiana Santos, Claudia ten Have, Baskut Tuncak, 
Carolyn Vickers, Melissa Mengjiao Wang, Katherine 
Weber, Felix Wertli, Susan Wilburn, và Kei Ohno Woodall. 

Những người ủng hộ hỗ trợ cho các thành viên của Ủy 
Ban là Angelina Buchar, Tracey Easthope, Manoj Kumar 
Gangeya, Vassilios Karavezyris, Sunday Leonard, Eugeniy 
Lobanov, Andrew McCartor, Geraint Roberts, Dolores 
Romano, Leigh Stringer, Michel Tschirren, Victoria 
Tunstall, và Carla Valle-Klann.
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Những đóng góp đáng kể hơn nữa là của: Katinka De 
Balogh, Marie-Ange Baucher, Richard Blume, Rafael 
Cayuela, Maria Delfina Cuglievan, Heidelore Fiedler, 
John Haines, Lei Huang, Nicole Illner, Molly Jacobs 
LeFevre, Edwin Janssen, Elisabeth Krausmann, Nyree 
Bekarian Mack, Rachel Massey, Frank Moser, Amos 
Necci, Ieva Rucevska, David Sutherland, Urvi Talaty, Dirk 
Uhlemann, Elze van Hamelen, Willem van Lanschot, 
Melissa Mengjiao Wang, Zhanyun Wang, Maureen Wood, 
Oliver Wootton, và Evetta Zenina. 

Một Cuộc Họp Tư Vấn để Chuẩn Bị cho Triển Vọng Hóa 
Chất Toàn Cầu II đã diễn ra vào tháng 4 năm 2016 tại 
Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc họp có sự tham gia của 70 chuyên 
gia. Sau đó, một loạt các bên liên quan đã cung cấp 
thông tin đóng góp tại năm hội thảo. Các hoạt động 
này bao gồm một loạt các hội thảo chuyên gia khu vực 
vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2018 tại Nairobi, Kenya 
(Châu Phi); Frankfurt, Đức (Châu Âu, bao gồm Trung Âu 
và Đông Âu); Thành Phố Panama, Panama (Mỹ Latinh và 
Caribe và Bắc Mỹ); và Bangkok, Thái Lan (Châu Á Thái 
Bình Dương và Tây Á), với tổng số 115 người tham dự; 
và một hội thảo toàn cầu (tháng 6 năm 2018, Bonn, 
Đức) với khoảng 100 người tham dự. Paul Hohnen đã 
cung cấp hỗ trợ giá trị, bằng cách điều tiết các phiên 
họp tại một số hội thảo.

Các chuyên gia độc lập, được xác định danh tính dựa 
trên các đề cử nhận được từ Ban Cố Vấn Khoa Học và 
Kỹ Thuật của Quỹ Môi Trường Toàn Cầu, ban thư ký hỗ 
trợ việc chuẩn bị Triển Vọng Môi Trường Toàn Cầu tiếp 
theo và Hiệp Hội Chất Thải Rắn Quốc Tế, đã được mời 
xem xét dự thảo GCO-II. Ngoài ra, các chuyên gia bên 

ngoài đã được mời để xem xét các phần chọn lọc dựa 
trên chuyên môn của họ. Những cá nhân sau đã cung 
cấp phản hồi giá trị: Marlene Agerstrand, Tom Bond, 
Weihsueh Chiu, Victoria de Higa, Paul Dumble, Henning 
Friege, Martin Führ, Sarah Green, Jamidu Katima, 
Sayed Khattari, Joy Aeree Kim, Olwenn Martin, Ackmez 
Mudhoo, Carlos Ocampo Lopez, Stephen Macey, Prasad 
Modak, Naglaa Mohamed Loutfy, Jennifer McKellar, 
Percy Onianwa, Kamlesh Pathak, Andreas Prevodnik, 
Alexander Romanov, Mark Rossi, Ted Smith, Gustavo 
Solorzano, Gerard Swaen, Mohamed Tawfic, Zijian Wang, 
và Meriel Watts.

Nhiều tổ chức khác nhau đã đóng góp cho sự phát triển 
của Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II. Trung Tâm Hợp Tác 
Hóa Học Bền Vững Quốc Tế (ISC3) (người đứng đầu tổng 
thể: Friedrich Barth; với sự hỗ trợ của Alexis Bazzanella, 
Nils Decker, Agnes Dittmar, Silke Megelski và Brigitta 
Meier) đã hỗ trợ đồng tổ chức bốn hội thảo khu vực và 
hội thảo toàn cầu, cũng như những đóng góp đáng kể 
về xu hướng phát triển và các lĩnh vực công nghiệp. Ủy 
Ban Quốc Tế về Ô Nhiễm Hóa Chất (người đứng đầu tổng 
thể: Martin Scheringer, Justin Boucher và Zhanyun Wang; 
với sự hỗ trợ của Thuy Bui, Dämien Bolinius, Elsemieke 
de Boer, Miriam Diamond, Patrick FitzGerald, Adelene 
Lai, Grégoire Meylan, Amélie Ritscher, Thomas Roiss, 
Christina Rudén, và Iona Summerson) đã tiến hành 
nghiên cứu bối cảnh và chuẩn bị một bài báo đặt nền 
tảng giải quyết các vấn đề chính sách mới nổi và các vấn 
đề đang được quan tâm khác. Viện Đào Tạo và Nghiên 
Cứu của Liên Hợp Quốc (người đứng đầu tổng thể: Jorge 
Ocana) đã hỗ trợ bằng cách đồng tổ chức các cuộc họp 
và hội thảo, cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp 
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các đóng góp đáng kể. Ngoài ra, các đơn vị sau đây đã 
đưa ra nhận xét và đóng góp bằng hiện vật trong suốt 
quá trình: các tổ chức tham gia Chương Trình Liên Tổ 
Chức về Quản Lý Hiệu Quả Hóa Chất (Tổ Chức Nông 
Lương của Liên Hợp Quốc, Tổ Chức Lao Động Quốc Tế, 
Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc, Chương Trình 
Môi Trường Liên Hợp Quốc, Tổ Chức Phát Triển Công 
Nghiệp Liên Hợp Quốc, Viện Đào Tạo và Nghiên Cứu 
Liên Hợp Quốc, Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Ngân Hàng Thế 
Giới, Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế), Ban Thư 
Ký Công Ước Basel, Rotterdam và Stockholm, Ban Thư 
Ký Công Ước Minamata, Ban Thư Ký Công Ước Viên 
và Nghị Định Thư Montreal (Ban Thư Ký Ôzôn) và Ban 

Thư Ký Quỹ Đa Phương 
để Thực Thi Nghị Định 
Thư Montreal, ban thư 
ký của SAICM, Chemical 
Watch, The Natural Step, 
Statista, và Diễn Đàn 
Kinh Tế Thế Giới. 

© UNEP

Trong khuôn khổ Chương Trình Môi Trường Liên Hợp 
Quốc, Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II đã được lập bởi 
Chi Nhánh Hóa Chất và Y Tế, Bộ Phận Kinh Tế, dưới 
sự chỉ đạo của Achim Halpaap và sự điều phối và hỗ 
trợ trọng yếu của Jost Dittkrist. Những người đã cung 
cấp thêm hướng dẫn, thông tin đầu vào và đóng góp 
có giá trị bao gồm Jacqueline Alvarez, Abdouraman 
Bary, Llorenç Mila Canals, Jacob Duer, Tessa Goverse, 
Mijke Hertoghs, Tim Kasten, Isabelle Louis, Kaj Madsen, 
Kakuko Nagatani-Yoshida, Ligia Noronha, Jordi Pon, 
Pierre Quiblier, Liazzat Rabbiosi, Ying Su, Elisa Tonda 
và nhiều đồng nghiệp khác. Những người đã cung cấp 
hỗ trợ hành chính và các hỗ trợ khác bao gồm Erika 
Mattsson, Panos Kalogirou, Scholastica Theuri, Pascale 
Unger và Leila Younossi. John Smith đảm nhận hỗ trợ 
chỉnh sửa, Lowil Espada đảm nhận thiết kế đồ họa và bố 
cục, với sự hỗ trợ của Fabrice Clavien, và Tapiwa Nxele 
đảm nhận hỗ trợ quản lý dữ liệu và tài liệu tham khảo.

Liên Minh Châu Âu và Chính Phủ các nước Đan Mạch, 
Đức, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã có những đóng 
góp to lớn về tài chính và hiện vật để phát triển Triển 
Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II.
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Hóa chất là một phần trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. Từ dược phẩm đến bảo vệ thực 
vật, những đổi mới trong hóa học có thể cải thiện 

sức khỏe của chúng ta, an ninh lương thực và hơn thế 
nữa. Tuy nhiên, nếu sử dụng và quản lý kém, các hóa 
chất và chất thải nguy hại sẽ đe dọa đến sức khỏe con 
người và môi trường. 

Khi ấn phẩm Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu thứ hai ra mắt, 
các xu hướng toàn cầu như động lực dân số, đô thị hóa 
và tăng trưởng kinh tế đang gia tăng nhanh chóng việc 
sử dụng hóa chất, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi. 
Năm 2017, ngành công nghiệp này có trị giá hơn US$5 
nghìn tỷ. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng gấp đôi. Sự 
tăng trưởng này sẽ trở nên có lợi hay có hại cho nhân loại 
phụ thuộc vào cách chúng ta quản lý thách thức hóa chất. 
Điều rõ ràng là chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa. 

Một lượng lớn hóa chất độc hại và chất ô nhiễm tiếp 
tục rò rỉ ra môi trường, làm ô nhiễm chuỗi thực phẩm 
và tích tụ trong cơ thể chúng ta, gây ra nguy hại nghiêm 
trọng. Ước tính của Cơ Quan Môi Trường Châu Âu cho 
thấy 62% lượng hóa chất được tiêu thụ ở Châu Âu trong 
năm 2016 gây nguy hại cho sức khỏe. Tổ Chức Y Tế Thế 
Giới ước tính gánh nặng bệnh tật do một số hóa chất 
chọn lọc ảnh hưởng đến 1,6 triệu người vào năm 2016. 
Cuộc sống của nhiều người khác bị ảnh hưởng tiêu cực.

Chúng ta đã đạt được một số tiến độ trong việc quản 
lý hóa chất thông qua hành động của quốc gia và các 
bên liên quan, các hiệp ước quốc tế và các văn kiện tự 
nguyện. Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới về Phát Triển 
Bền Vững năm 2002, các nước đã cam kết giảm thiểu 
tác động bất lợi của hóa chất chậm nhất vào năm 2020. 
Với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu 

Lời Nói Đầu



vii

Bền Vững và phát triển một khuôn khổ tương lai để 
quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải sau năm 2020. 

Chúng ta không thể sống mà không có hóa chất. Chúng 
ta cũng không thể sống chung với hậu quả của việc quản 
lý kém. Hy vọng của tôi là Triển Vọng này truyền cảm 
hứng tăng cường nỗ lực cho tất cả chúng ta nhằm có 
được những lợi ích của hóa học một cách an toàn cho 
toàn nhân loại.

này. Xét đến việc mở rộng thị trường và sự gia tăng ô 
nhiễm, chúng ta không thể tiếp tục đánh cược với sức 
khỏe của mình. 

Các giải pháp thì luôn tồn tại, như trình bày trong báo 
cáo. Quản lý chuỗi cung ứng bền vững, đổi mới trong hóa 
học xanh và bền vững, cũng như áp dụng các phương 
pháp tiếp cận chung để quản lý hóa chất có thể làm 
giảm nguy cơ đối với sức khỏe con người, hệ sinh thái 
và nền kinh tế.

Nhưng một giải pháp chỉ tốt khi có ý chí thực hiện cao. 
Giờ đây, hơn bao giờ hết, những người có ảnh hưởng 
chính như nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà bán lẻ, công 
dân, học giả và các đặc sứ phải hành động. Chúng ta có 
cơ hội để làm những gì cần phải làm. Chúng tôi đang 
thực hiện Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển 
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Những phát hiện chính

Mục tiêu toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hóa 
chất và chất thải sẽ không đạt được vào năm 2020. Các giải 

pháp vẫn luôn có, nhưng tất cả các bên liên quan cần phải có 
những hành động quyết liệt hơn trên phạm vi toàn thế giới.

1. Quy mô của ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu đã vượt quá 5 nghìn tỷ đô 
la Mỹ vào năm 2017. Con số này được dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. 
Tiêu dùng và sản xuất đang gia tăng nhanh chóng ở các nền kinh tế mới nổi. 
Chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động mậu dịch của các sản phẩm và hóa chất 
ngày càng trở nên phức tạp.

2. Với sự thúc đẩy của các xu hướng lớn toàn cầu, sự tăng trưởng trong các ngành 
công nghiệp sử dụng nhiều hóa chất (ví dụ như xây dựng, nông nghiệp, điện 
tử) tạo ra rủi ro, nhưng cũng là cơ hội để thúc đẩy tiêu dùng bền vững, sản 
xuất và đổi mới sản phẩm.

3. Các hóa chất độc hại và các chất ô nhiễm khác (ví dụ như chất thải nhựa 
và chất ô nhiễm dược phẩm) tiếp tục được thải ra với số lượng lớn. Chúng 
có mặt ở khắp mọi nơi trong con người và môi trường và tích lũy trong kho 
nguyên liệu và sản phẩm, nêu bật sự cần thiết phải tránh những vấn đề tồn 
tại trong tương lai thông qua quản lý nguyên liệu bền vững và các mô hình 
kinh doanh tuần hoàn.

4. Lợi ích của hành động giảm thiểu các tác động bất lợi đã được ước tính lên 
tới hàng chục tỷ đô la Mỹ hàng năm. Tổ Chức Y Tế Thế Giới ước tính gánh 
nặng bệnh tật do một số hóa chất chọn lọc ảnh hưởng đến 1,6 triệu người 
vào năm 2016 (đây có thể là một con số ước tính thấp). Ô nhiễm hóa chất 
cũng đe dọa khá nhiều các dịch vụ hệ sinh thái. 

5.  Các hiệp ước quốc tế và các văn kiện tự nguyện đã giảm thiểu rủi ro của một 
số hóa chất và chất thải, nhưng tiến độ chưa đồng đều và vẫn còn thiếu sót 
trong quá trình thực hiện. Tính đến năm 2018, hơn 120 quốc gia đã không 
triển khai Hệ Thống Hài Hòa Toàn Cầu về Phân Loại và Ghi Nhãn Hóa Chất.
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6. Giải quyết vấn đề pháp lý và thiếu sót năng lực ở các nước đang phát triển và 
các nền kinh tế mới nổi vẫn là hành động được ưu tiên. Ngoài ra, nguồn lực 
không phù hợp với nhu cầu. Có các cơ hội cho nguồn tài chính mới và sáng 
tạo (ví dụ: thông qua thu hồi chi phí và sự tham gia của khu vực tài chính).

7. Có thể tiết kiệm các nguồn lực đáng kể bằng cách chia sẻ kiến thức về các 
công cụ quản lý hóa chất một cách rộng rãi hơn, và bằng cách tăng cường sự 
chấp nhận lẫn nhau về các phương pháp tiếp cận trong các lĩnh vực từ đánh 
giá nguy cơ hóa chất đến đánh giá các giải pháp thay thế.

8. Các công ty tiên phong – từ nhà sản xuất hóa chất đến nhà bán lẻ – đang giới 
thiệu quản lý chuỗi cung ứng bền vững, công bố tài liệu đầy đủ, giảm thiểu rủi 
ro không chỉ trong phạm vi tuân thủ và các chính sách dựa trên nhân quyền. 
Tuy nhiên, vẫn chưa thể triển khai rộng rãi các sáng kiến này.

9. Nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như giáo dục và đổi mới hóa học xanh 
và bền vững (ví dụ: cho các công ty khởi nghiệp), là một trong những động 
lực quan trọng của sự thay đổi. Chúng có thể được nhân rộng thông qua các 
chính sách tạo điều kiện, thu được những lợi ích tiềm năng của các đổi mới 
hóa học để phát triển bền vững.

10. Chúng ta có thể lấp đầy khoảng trống kiến thức toàn cầu. Có thể đạt được 
điều này, ví dụ, bằng cách thực hiện các bước để hài hòa các quy trình nghiên 
cứu, xem xét thông tin về tác động sức khỏe hoặc môi trường và tác hại gây ra 
để đặt ra và giải quyết các ưu tiên (ví dụ: các vấn đề mới nổi), và tăng cường 
tương tác giữa chính sách-khoa học thông qua sự hợp tác tăng cường của 
các nhà khoa học và người ra quyết định.
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Giới thiệu: hóa chất và chất thải trong bối cảnh phát triển bền vững rộng lớn hơn

Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II (GCO-II) được phát 
hành vào thời điểm quan trọng. Kể từ khi công 
bố GCO-I vào năm 2013, việc tiêu thụ và sản xuất 

hóa chất1 trên toàn cầu đã tiếp tục gia tăng, với một 
số xu hướng gây lo ngại về sức khỏe con người và môi 
trường. Giai đoạn này cũng chứng kiến việc Chương 
Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững và 17 
Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDG) được thông qua 
vào năm 2015, bao gồm một số mục tiêu liên quan cụ 
thể đến quản lý hóa chất và chất thải. Ngay sau đó, Hội 
Nghị Quốc Tế về Quản Lý Hóa Chất (ICCM), cơ quan chủ 
quản của Phương Pháp Tiếp Cận Chiến Lược để Quản 

Lý Hóa Chất Quốc Tế (SAICM), đã khởi xướng một quy 
trình giữa kỳ để chuẩn bị các khuyến nghị vào năm 2020 
về Phương Pháp Tiếp Cận Chiến Lược và quản lý hiệu 
quả hóa chất và chất thải sau năm 2020.

Bằng cách sử dụng phương pháp lập kế hoạch dự báo 
theo thời gian ngược lại vạch ra một tương lai bền 
vững, GCO-II đã xác định một loạt các hành động để 
các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới xem 
xét và cung cấp thông tin về quản lý hóa chất và chất 
thải sau năm 2020. 

1  Thuật ngữ “hóa chất” được hiểu trong báo cáo này là bao gồm cả dược phẩm, trừ khi có ghi chú khác.

Bảng 1 Hóa chất và chất thải trong Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững: Chỉ Tiêu SDG 
3.9 và 12.4

SDG 3: Đảm bảo cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc cho mọi công dân ở mọi lứa tuổi

Chỉ Tiêu 3.9: Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết và bệnh tật do hóa chất độc hại 
và ô nhiễm không khí, nước và đất.

SDG 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Chỉ Tiêu 12.4: Đến năm 2020, quản lý hợp lý hóa chất và tất cả các chất thải về mặt môi 
trường trong suốt vòng đời của chúng, theo các khuôn khổ quốc tế đã thỏa thuận và 
giảm đáng kể việc xả thải vào không khí, nước và đất nhằm giảm thiểu các tác động có 
hại của chúng đối với sức khỏe con người và môi trường.
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Báo cáo dự thảo năm 2018 do Chương Trình Môi Trường 
Liên Hợp Quốc và Hội Đồng Hiệp Hội Hóa Học Quốc 
Tế phối hợp phát triển ước tính tổng số hóa chất công 
nghiệp được sử dụng trong thương mại trên toàn cầu 
là 40.000 đến 60.000, trong đó 6000 hóa chất trong 
số này chiếm hơn 99% tổng khối lượng. Số lượng hóa 
chất trên thị trường vượt quá số lượng lớn hơn và ngày 
càng tăng của các sản phẩm sử dụng nhiều hóa chất 
như máy tính, điện thoại di động, đồ nội thất và các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân. [Các phần có liên quan trong 
GCO-II: Giới Thiệu; Phần I, Chương 1]

Cần quản lý hiệu quả và đổi mới trong ngành hóa 
học để phát triển bền vững

Từ dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật đến sản xuất 
ô tô, máy tính và dệt may, nhiều loại hóa chất được 
sản xuất đã giúp cải thiện sức khỏe con người, an ninh 
lương thực, năng suất và chất lượng cuộc sống trên khắp 
thế giới. Mặc dù số lượng hóa chất được bộ phận Dịch 
Vụ Tóm Tắt Hóa Chất toàn cầu của Hiệp Hội Hóa Học 
Hoa Kỳ đăng ký vượt trên 142 triệu, song chỉ một phần 
nhỏ trong số các hóa chất này được đưa ra thị trường. 

Hình 1 Chia sẻ khối lượng hóa chất tiêu thụ ở Liên Minh Châu Âu trong năm 2016 theo danh mục hóa chất 
nguy hiểm (theo Cơ Quan Môi Trường Châu Âu 2018)

  Không có mối nguy 
hiểm được phân loại

  EH cấp tính khá nặng

  EH mãn tính
  EH mãn tính trung 
bình

  EH mãn tính khá 
nặng

  EH mãn tính nặng

 HH gây hại
 HH độc hại

 HH rất độc hại
 HH độc hại mãn tính

 Gây ung thư, gây đột 
biến gen hoặc độc 
hại sau khi tái sản 
xuất

38%
Không có mối hại trong công 

đoạn phân loại, dán nhãn và đóng 

62%
Nguy hại đối với sức khỏe 

(Health hazards, HH) 

35%
Mối nguy hại đối với 
hệ sinh thái (Ecosystem 
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Nhiều hóa chất, sản phẩm và chất thải có đặc tính nguy 
hại và tiếp tục gây tác động bất lợi đáng kể đến sức khỏe 
con người và môi trường do không được quản lý thích 
hợp. Hóa chất hoặc nhóm hóa chất đang được chú ý 
trong nghiên cứu và hoạch định chính sách vì các đặc 
tính nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn của chúng bao gồm 
nhưng không giới hạn ở chất gây ung thư, chất gây đột 
biến và hóa chất nguy hiểm cho sinh sản, các chấy tích 
lũy sinh học dai dẳng và các chất độc hại, hóa chất gây 
rối loạn nội tiết, và hóa chất có tác động phát triển thần 
kinh. [Giới Thiệu; Phần I, Chương 1, 7; Phần III, Chương 1]

Cần đảm bảo quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải, 
như được kêu gọi quốc tế ở cấp chính trị cao nhất trong 
một số Hội Nghị Liên Hợp Quốc lớn, để thúc đẩy phát 
triển bền vững trên các khía cạnh xã hội, kinh tế và môi 
trường. Hóa học và ngành công nghiệp hóa chất đóng 
vai trò quan trọng trong việc đạt được sự quản lý hiệu 
quả đối với hóa chất và chất thải trong bối cảnh phát 
triển bền vững. Hành động giải quyết các vấn đề tồn 
tại, cùng với những đổi mới trong hóa học và khoa học 
vật liệu, có tiềm năng tạo ra các hóa chất an toàn hơn, 
tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm các tác động 
đến sức khỏe và môi trường liên quan đến hệ thống 
sản xuất và tiêu dùng toàn cầu hiện nay. [Giới Thiệu; 
Phần II, Chương 3; Phần IV, Chương 1]

Các mốc quan trọng trong quản lý hóa chất và 
chất thải quốc tế

Trong vài thập kỷ, cộng đồng quốc tế đã nhận thấy sự cần 
thiết phải hành động để thúc đẩy quản lý hiệu quả hóa 
chất và chất thải. Năm 1992, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh 
Rio, các Nguyên Thủ Quốc Gia và Chính Phủ đã thông 
qua Chương Trình Nghị Sự 21, bao gồm các chương về 
hóa chất và chất thải nguy hại. Cũng được thông qua 
vào năm 1992, Tuyên Bố Rio đưa ra một số nguyên tắc 
và cách tiếp cận liên quan đến việc quản lý hiệu quả 
hóa chất và chất thải, bao gồm nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền, quyền được biết và cách tiếp cận 
phòng ngừa. Mười năm sau, Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế 
Giới về Phát Triển Bền Vững (WSSD) đã thông qua Kế 
Hoạch Thực Hiện Johannesburg, trong đó các Chính Phủ 
đồng ý “đạt được mục tiêu vào năm 2020, các hóa chất 
được sử dụng và sản xuất theo những cách giảm thiểu 
các tác động có hại đáng kể đến sức khỏe con người 
và môi trường […]”. Mốc thời gian 2020 đã được nhắc 
lại tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Rio plus 20 năm 2012 (đề 
cập đến hóa chất và chất thải nguy hại), cũng như trong 
Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững 
thông qua Mục Tiêu SDG 12.4 (đề cập đến hóa chất và 
tất cả các chất thải). Mục Tiêu SDG 3.9, tập trung vào 
việc giảm tử vong và bệnh tật, có mốc thời gian là năm 
2030. [Giới Thiệu; Phần II, Chương 1]

Các hiệp ước đa phương và các thỏa thuận tự nguyện 

Kể từ khoảng thời gian diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh 
Rio và trong những thập kỷ tiếp theo, cộng đồng quốc 
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 › Công Ước Stockholm về Các Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ 
Khó Phân Hủy (POP) (có hiệu lực từ năm 2004)

 › Các Quy Định Y Tế Quốc Tế (IHR) (2005) của Tổ Chức 
Y Tế Thế Giới (WHO) (có hiệu lực từ năm 2007)

 › Công Ước Minamata về Thủy Ngân (có hiệu lực từ 
năm 2017)

Hơn nữa, một số văn kiện quốc tế tự nguyện được các 
cơ quan chủ quản của các tổ chức quốc tế thông qua 
đề cập đến một loạt các vấn đề và hóa chất. Các ví dụ 
nổi bật bao gồm Bộ Quy Tắc Ứng Xử Quốc Tế về Quản 
Lý Thuốc Trừ Sâu (sau đây được gọi là “Bộ Quy Tắc Ứng 
Xử”), được soạn thảo lần đầu vào năm 1985 với phiên 
bản thứ tư được thông qua vào năm 2013 và Hệ Thống 
Hài Hòa Toàn Cầu về Phân Loại và Ghi Nhãn Hóa Chất 
(GHS) được thông qua vào năm 1992. GHS đã được đề 
cập cụ thể trong Kế Hoạch Triển Khai Johannesburg 
năm 2002, với mục tiêu hệ thống sẽ hoạt động đầy đủ 
vào năm 2008. [Giới Thiệu; Phần II, Chương 1]

tế đã phối hợp hành động thông qua các hiệp ước đa 
phương về một số hóa chất độc hại nhất và về một số 
vấn đề toàn cầu đang được quan tâm. Các ví dụ nổi 
bật bao gồm:

 ›  Nghị Định Thư Montreal về Các Chất Làm Suy Giảm 
Tầng Ôzôn (có hiệu lực từ năm 1989)

 › Công Ước Basel về Kiểm Soát Sự Di Chuyển Xuyên 
Biên Giới của Các Chất Thải Nguy Hại và Việc Thải 
Bỏ chúng (có hiệu lực từ năm 1992)

 ›  Các Công Ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO): 
C170 – Công Ước về Hóa Chất (có hiệu lực từ năm 
1993) và C174 – Công Ước về Ngăn Ngừa Các Tai 
Nạn Công Nghiệp Lớn (có hiệu lực từ năm 1997)

 › Công Ước Rotterdam về Thủ Tục Chấp Thuận Có 
Thông Báo Trước đối với Một Số Hóa Chất và Thuốc 
Trừ Sâu Độc Hại trong Thương Mại Quốc Tế (có hiệu 
lực từ năm 2004)
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Thông qua Phương Pháp Tiếp Cận Chiến Lược để 
Quản Lý Hóa Chất Quốc Tế năm 2006

Năm 2006, sau lời kêu gọi tại 
WSSD, Phương Pháp Tiếp Cận 
Chiến Lược để Quản Lý Hóa 
Chất Quốc Tế (SAICM) đã được 

thông qua trong phiên họp đầu tiên của ICCM (ICCM1), 
trở thành phương pháp tiếp cận chiến lược đa ngành, 
xuyên ngành và có sự tham gia. Mục tiêu tổng thể của 
SAICM là “có thể quản lý hiệu quả các hóa chất trong 
suốt vòng đời của chúng để đến năm 2020, các hóa chất 
được sản xuất và sử dụng theo cách giảm thiểu các tác 
động tiêu cực đáng kể đến môi trường và sức khỏe con 
người”. SAICM bao gồm Tuyên Bố Dubai về Quản Lý 
Hóa Chất Quốc Tế, trong đó thể hiện cam kết chính trị 
cấp cao với SAICM và Chiến Lược Chính Sách Bao Quát. 

Chiến Lược Chính Sách Bao Quát đã tham chiếu đến 
mốc thời gian WSSD 2020, đề cập đến “mục tiêu năm 
2020”, một thuật ngữ sau đó được sử dụng trong nhiều 
diễn đàn quốc tế khác nhau. Các định hướng để đạt 
được mục tiêu này được nhóm lại trong 5 lĩnh vực: giảm 
thiểu rủi ro, kiến thức và thông tin, quản trị, xây dựng 
năng lực và hợp tác kỹ thuật, và lưu thông quốc tế bất 
hợp pháp. Hơn nữa, Tuyên Bố Dubai khuyến nghị sử 
dụng và phát triển thêm Kế Hoạch Hành Động Toàn 
Cầu thành một công cụ làm việc và tài liệu hướng dẫn 
để đáp ứng các cam kết về quản lý hóa chất được trình 
bày trong Kế Hoạch Thực Hiện Johannesburg cùng với 
các cam kết khác. Năm 2015, ICCM4 đã tán thành “định 
hướng và hướng dẫn tổng thể để đạt được mục tiêu 
quản lý hiệu quả hóa chất năm 2020” (sau đây gọi là 
“định hướng và hướng dẫn tổng thể”) là một công cụ 
tự nguyện sẽ hỗ trợ ưu tiên các nỗ lực trong quản lý 

hiệu quả hóa chất và chất thải như một đóng góp vào 
công tác chung trong thực hiện Phương Pháp Tiếp Cận 
Chiến Lược. [Giới Thiệu; Phần II, Chương 1]

Hóa chất và chất thải trong Chương Trình Nghị Sự 
2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững

Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững, 
bao gồm 17 SDG (Hình 2) và 169 mục tiêu, đã được Đại 
Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua tại cuộc họp thượng 
đỉnh các Nguyên Thủ Quốc Gia năm 2015. Các SDG 
được kết hợp và không thể phân chia, tích hợp ba khía 
cạnh phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường. 
Trong khi các Mục Tiêu 12.4 và 3.9 có liên quan trực tiếp 
đến quản lý hóa chất và chất thải thì việc quản lý hiệu 
quả hóa chất và chất thải cũng có liên quan đến việc 
đạt được nhiều SDG khác. Các mục tiêu bao gồm ngăn 
chặn mất đa dạng sinh học, nước sạch và vệ sinh, tạo 
điều kiện tiếp cận năng lượng sạch, hành động chống 
biến đổi khí hậu và đảm bảo giáo dục chất lượng. Hơn 
nữa, cần thực hiện các SDG khác để quản lý hiệu quả 
hóa chất và chất thải, chẳng hạn như các mục tiêu liên 
quan đến giáo dục, tài chính và quan hệ đối tác. [Giới 
Thiệu; Phần II, Chương 1; Phần V, Chương 1]

Hóa chất và tính bền vững: mối lo ngại và cơ hội 

Bất chấp việc đã đạt được thỏa thuận toàn cầu tại các Hội 
Nghị Cấp Cao của Liên Hợp Quốc và đã thực hiện hành 
động quan trọng, các nhà khoa học vẫn tiếp tục bày tỏ 
lo ngại về việc thiếu tiến độ trong quản lý hiệu quả hóa 
chất và chất thải. Việc này bao gồm những lời kêu gọi 
về thay đổi mang tính hệ thống và biến đổi theo hướng 
hóa chất an toàn hơn và những đổi mới trong hóa học 
sẽ góp phần vào phát triển bền vững. Trong bối cảnh 
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này, các khái niệm “hóa học xanh”, “hóa học bền vững”, 
“hóa học một thế giới” và các khái niệm liên quan đang 
thách thức hóa học để giúp đáp ứng nhu cầu phát triển 
bền vững. Các bên liên quan khác cũng đưa ra mối lo 
ngại tương tự. Một số sáng kiến trong khu vực tư nhân 
cũng đã xác định các cơ hội để nâng cao tính bền vững 
liên quan đến hóa chất. Những sáng kiến này bao gồm 
Lộ Trình SDG của Hội Đồng Kinh Doanh Thế Giới về Phát 
Triển Bền Vững Ngành Hóa Chất, Sáng Kiến Chung Sức vì 
Sự Bền Vững quy tụ 22 công ty trong ngành công nghiệp 
hóa chất và sáng kiến Không Phát Thải Hóa Chất Độc Hại 
(ZDHC) quy tụ các công ty dệt tiên phong. [Giới Thiệu; 
Phần IV, Chương 7; Phần V, Chương 3]

Quy trình giữa kỳ về Phương Pháp Tiếp Cận Chiến 
Lược và quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải sau 
năm 2020 

Năm 2015, Chính Phủ và các bên liên quan khác tham 
gia ICCM4 lưu ý rằng “ở hầu hết các quốc gia, cần phải 
đạt được nhiều tiến độ hơn nữa để thực sự giảm thiểu 
các tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe con người 
và môi trường có thể liên quan đến một số quá trình 
sản xuất, sử dụng hóa chất và thải bỏ khi hết vòng đời”. 
Chính Phủ và các bên liên quan khác cũng lưu ý “cần 
khẩn trương vì thời gian còn lại để đạt được mục tiêu 
năm 2020 rất hạn chế”. Ngay sau khi thông qua Chương 

Hình 2 Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững

Quản lý hợp lý hóa chất và chất thải ảnh hưởng xuyên suốt các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững. Điều này liên 
quan đến việc đạt được phần lớn mục tiêu của Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững.

KHÔNG CÒN 
NGHÈO KHÓ

KHÔNG CÒN 
NẠN ĐÓI

SỨC KHỎE TỐT 
VÀ PHÚC LỢI

GIÁO DỤC CHẤT 
LƯỢNG

BÌNH ĐẲNG 
GIỚI

NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINH

NĂNG LƯỢNG 
SẠCH GIÁ CẢ 
HỢP LÝ

VIỆC LÀM TỬ TẾ 
VÀ TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ

CÔNG NGHIỆP, 
ĐỔI MỚI VÀ CƠ SỞ 
HẠ TẦNG

GIẢM SỰ BẤT BÌNH 
ĐẲNG TRONG NƯỚC VÀ 
GIỮA CÁC QUỐC GIA

CỘNG ĐỒNG BỀN 
VỮNG VÀ THÀNH 
PHỐ BỀN VỮNG

SẢN XUẤT VÀ 
TIÊU DÙNG CÓ 
TRÁCH NHIỆM

HÀNH ĐỘNG 
CHỐNG BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU

SỰ SỐNG 
DƯỚI NƯỚC

HÒA BÌNH, CÔNG 
LÝ VÀ THỂ CHẾ 
HIỆU QUẢ

SỰ SỐNG TRÊN 
MẶT ĐẤT

QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
VÌ MỤC TIÊU PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG
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Trình Nghị Sự 2030 vào năm 2015, Chính Phủ và các bên 
liên quan khác tham gia ICCM4 đã khởi xướng một quy 
trình để chuẩn bị các khuyến nghị về Phương Pháp Tiếp 
Cận Chiến Lược và quản lý hiệu quả hóa chất và chất 
thải sau năm 2020. Hội Nghị nhất trí rằng quy trình này 
cần sẵn sàng tiếp nhận tất cả các bên liên quan và sẽ 
được ICCM5 kết luận vào năm 2020. Do đó, giai đoạn 
đến năm 2020 thể hiện một cơ hội lịch sử để suy ngẫm 
về các bài học kinh nghiệm trong quản lý hóa chất và 
chất thải quốc tế. [Giới Thiệu]

Cơ hội liên kết các chương trình nghị sự chính 
sách quốc tế

Với sự liên quan của hóa chất và chất thải trong Chương 
Trình Nghị Sự 2030, quy trình giữa kỳ sau năm 2020 
tạo cơ hội liên kết và tạo ra sự hiệp lực giữa việc quản 
lý hóa chất và chất thải với các chương trình nghị sự 
chính sách quốc tế khác. Những sự hiệp lực này bao 
gồm: [Giới Thiệu]

 › Hóa chất và sức khỏe: Công tác quản lý hiệu quả 
hóa chất và chất thải đóng vai trò quan trọng trong 
việc tránh và giảm thiểu rủi ro do hóa chất độc hại 
gây ra để bảo vệ sức khỏe con người. Mặc dù mối 
liên kết giữa hóa chất và sức khỏe đã được thiết 
lập tốt và ngành y tế đã và đang là đối tác quan 
trọng trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro, song có thể 
xây dựng thêm các nỗ lực để tăng cường mối liên 
kết, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của 
ngành y tế trong việc quản lý hóa chất và tăng 
cường sự tham gia vào các hoạt động quản lý hóa 
chất quốc tế trên Lộ Trình Hóa Chất của WHO đã 
được Hội Đồng Y Tế Thế Giới lần thứ 70 phê duyệt 
vào năm 2017. 

 › Hóa chất và việc làm trên thế giới: Người lao động 
là một trong những người tiếp xúc nhiều nhất với 
các hóa chất độc hại trong các lĩnh vực khác nhau và 
trên khắp các chuỗi cung ứng toàn cầu. Công tác phê 
chuẩn và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
giúp có được việc làm tử tế, an toàn và lành mạnh, 
đồng thời tiến tới các quy trình làm việc an toàn hơn.

 › Hóa chất và biến đổi khí hậu: Các mối liên kết bao 
gồm từ việc loại bỏ hóa chất do các sông băng tan 
chảy, cho tới giảm phát thải khí nhà kính của ngành 
công nghiệp hóa chất đến tiềm năng của hóa học 
để phát triển các giải pháp thích ứng và giảm thiểu. 
Ngành công nghiệp hóa chất và các lĩnh vực sản phẩm 
đầu ra đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đạt 
được các mục tiêu của Thỏa Thuận Paris.

 › Hóa chất và đa dạng sinh học: Tầm quan trọng 
của ô nhiễm và hóa chất đã được ghi nhận trong Kế 
Hoạch Chiến Lược Đa Dạng Sinh Học năm 2011-2020, 
được thông qua trong Công Ước Đa Dạng Sinh Học. 
Với các hoạt động hiện tại để phát triển khuôn khổ 
đa dạng sinh học sau năm 2020, có nhiều cơ hội để 
tạo mối liên kết với quá trình quản lý hóa chất và 
chất thải sau năm 2020.

 › Hóa chất, nông nghiệp và thực phẩm: Hóa chất đóng 
vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và thực phẩm, 
chẳng hạn như trong bảo vệ cây trồng và bảo tồn lương 
thực. Mối liên kết này đã được công nhận từ lâu, và 
nhiều quốc gia đã có luật kiểm soát các hóa chất được 
sử dụng trong nông nghiệp và sản xuất thực phẩm từ 
rất lâu rồi. Các hiệp định quốc tế và các cơ quan giải 
quyết những vấn đề này và các chủ đề liên quan bao 
gồm Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Tiêu Chuẩn Codex, một 
tập hợp các tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế.
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 › Hóa chất và tiêu dùng và sản xuất bền vững: Mục 
Tiêu 12.4 được đưa vào SDG 12, phản ánh hiểu biết 
sâu sắc rằng việc quản lý hóa chất và chất thải có sự 
liên kết chặt chẽ với nhiệm vụ lớn hơn về hiệu quả 
tài nguyên, giảm thiểu chất thải và sự cần thiết phải 
tách biệt tăng trưởng kinh tế khỏi việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên và các tác động môi trường. Các 
cá nhân, công ty và tổ chức đóng một vai trò quan 
trọng thông qua lựa chọn tiêu dùng của họ và tác 
động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản xuất hóa chất 
và tính bền vững. Có cơ hội để tăng cường liên kết 
với Khung Chương Trình 10 Năm về Mô Hình Sản 
Xuất và Tiêu Dùng Bền Vững.

 › Hóa chất và chương trình nghị sự quốc tế về ô 
nhiễm: Như đã nhấn mạnh tại kỳ họp thứ ba của 
Hội Đồng Môi Trường Liên Hợp Quốc (UNEA) với 
chủ đề “Hướng Tới Một Hành Tinh Không Ô Nhiễm”, 
các vấn đề về hóa chất và chất thải là một khía cạnh 
chính của cách tiếp cận kết hợp và mang tính quốc 
tế rộng lớn hơn đối với ô nhiễm. Tuyên Bố UNEA 3 
đã yêu cầu Chương Trình Môi Trường của Liên Hợp 
Quốc lập kế hoạch thực hiện về vấn đề hành tinh 
không ô nhiễm để UNEA 4 xem xét vào năm 2019. 

Nhận biết sự tác động qua lại của quản lý hóa chất 
và chất thải

Trong nhiều năm, các chương trình nghị sự về hóa chất 
và chất thải đã được giải quyết riêng biệt, cả trên phạm 
vi quốc tế và ở nhiều quốc gia. Ví dụ, trong Chương Trình 
Nghị Sự 21, quản lý hóa chất và chất thải được đề cập 
trong các chương riêng biệt. Tuy nhiên, chúng ta ngày 

càng nhận ra rằng việc thiết kế và sử dụng các hóa chất 
an toàn hơn và quy trình sản xuất bền vững là điều cần 
thiết để giảm lượng phát thải trong suốt vòng đời của 
hóa chất và sản phẩm, bao gồm cả trong các giai đoạn 
tái sử dụng, tái chế và thải bỏ. Các giải pháp tiên tiến 
này cũng giúp đảm bảo rằng các nguyên liệu thô thứ 
cấp được thu hồi vào một nền kinh tế tuần hoàn không 
bị nhiễm các hóa chất độc hại không mong muốn. Đổi 
lại, hệ thống phân cấp chất thải được biết đến rộng rãi 
(Hình 3) tập trung vào giảm thiểu nguồn, tái sử dụng 
và tái chế vật liệu, trong khi đó thu hồi năng lượng, xử 
lý chất thải và thải bỏ chất thải được coi là những lựa 
chọn ít được ưu tiên nhất. Hệ thống phân cấp chất thải 
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được thực hiện thông qua Mục Tiêu 12.4 của SDG trong 
SDG 12 về tiêu dùng và sản xuất bền vững, và thông 
qua việc bao gồm cả chất thải trong nhiệm vụ của quy 
trình giữa kỳ về Phương Pháp Tiếp Cận Chiến Lược và 
quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải sau năm 2020. 
Trong khi GCO-II tập trung vào việc quản lý hiệu quả các 
hóa chất và các giải pháp tiên tiến, thì tác động qua lại 
với quản lý chất thải được đề cập trong suốt báo cáo. 
[Giới Thiệu]

cũng nhấn mạnh đến việc quản lý nguyên liệu bền vững, 
hiệu quả tài nguyên và quản lý vòng đời. Cuộc thảo 
luận ngắn này cho thấy rằng các khía cạnh quan trọng 
của quản lý hóa chất và chất thải đang hội tụ, phù hợp 
với cách tiếp cận quản lý vòng đời. [Giới Thiệu; Phần I, 
Chương 4-5; Phần IV, Chương 1]

Ở cấp độ quốc tế, tiến độ quan trọng hướng tới việc 
kết hợp các khái niệm quản lý hóa chất và chất thải đã 

Hình 3 Hệ thống phân loại chất thải, quản lý vật liệu bền vững và nền kinh tế tuần hoàn 
(trích từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, 2017a)

Giảm thiểu tại nguồn và tái sử 

Phục hồi 
năng lượng

Tái chế / ủ phânĐư
ợc

 ư
u 

tiê
n 

Ít 
đư

ợc
 ư

u 
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n 

Xử lý và 
thải bỏ

Hệ thống phân loại chất thải cố gắng đạt được các mục tiêu tương tự như các khái niệm liên quan về quản lý 
vật liệu bền vững và nền kinh tế tuần hoàn. Chúng có điểm chung là giảm thiểu việc sử dụng vật liệu và tối 
đa hóa việc tái sử dụng. Việc quản lý hợp lý hóa chất và chất thải và những đổi mới trong hóa học đóng một 
vai trò quan trọng để tạo điều kiện thực hiện những khái niệm này. [Giới Thiệu; Phần I, Chương 4-5; Phần IV, 
Chương 1] 
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Thông điệp chính cho các nhà 
hoạch định chính sách: một 
lời kêu gọi hành động tham 

vọng hơn ở tất cả các cấp
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Mục tiêu năm 2020 sẽ không đạt được: kinh doanh 
theo cách thông thường không phải là lựa chọn

Những phát hiện của GCO-II chỉ ra rằng việc quản 
lý hiệu quả hóa chất và chất thải và việc giảm 
thiểu các tác động tiêu cực sẽ không đạt được vào 

năm 2020. Dữ liệu về xu hướng cho thấy việc thị trường 
hóa chất toàn cầu dự kiến tăng gấp đôi từ năm 2017 
đến năm 2030 sẽ làm tăng lượng phát thải, mức phơi 
nhiễm, nồng độ và các tác động tiêu cực của hóa chất 
toàn cầu đến sức khỏe và môi trường trừ khi đạt được 
sự quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải trên toàn thế 
giới. Do đó, kinh doanh theo cách thông thường không 
phải là một lựa chọn. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến 
độ nhằm đạt được sự quản lý hiệu quả và giảm thiểu 
các tác động tiêu cực trong bối cảnh của Chương Trình 
Nghị Sự 2030 sẽ có thể thực hiện được theo một kịch 
bản bền vững. Điều này sẽ đòi hỏi hành động hợp tác 
toàn cầu, khẩn cấp và đầy tham vọng hơn của tất cả các 
bên liên quan và ở tất cả các quốc gia. [Phần I, Chương 
1-8; Phần II, Chương 3-5; Phần IV; Phần V]

Cần có một khuôn khổ toàn cầu toàn diện, với các 
ưu tiên đầy tham vọng và các chỉ số nhất quán 

Để giải quyết các lỗ hổng, một khuôn khổ toàn cầu về 
quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải sau năm 2020 cần 
được phát triển mang tính tham vọng, toàn diện và tạo 
ra động lực thúc đẩy sự cam kết và tham gia của tất cả 
các bên liên quan trong chuỗi giá trị. Rút ra những bài 
học kinh nghiệm từ Kế Hoạch Chiến Lược về Đa Dạng 
Sinh Học năm 2011-2020, một tầm nhìn chung toàn cầu, 
các mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu và chỉ số có thể tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc liên kết giữa tất cả các thỏa 
thuận và sáng kiến có liên quan, đồng thời làm cho các 

kế hoạch báo cáo đơn giản hơn, định hướng theo quốc 
gia và liên kết với các mục tiêu toàn cầu. Theo kế hoạch 
như vậy, các chỉ số sẽ cần phải phân biệt giữa đầu ra (ví 
dụ: được luật pháp thông qua) và tác động (ví dụ: giảm 
thiểu tác động tiêu cực từ hóa chất nguy hiểm). [Phần 
II, Chương 2; Phần V, Chương 2-3]

Thực hiện các hành động cho đến và sau năm 2020

Đáp ứng nhiệm vụ của UNEA, và dựa trên đánh giá việc 
thực hiện mục tiêu năm 2020 cho đến nay, GCO-II đưa 
ra một loạt các lựa chọn để thực hiện các hành động 
(sau đây gọi là “hành động”) để đạt được các mục tiêu 
và SDG có liên quan cho đến và sau năm 2020. Các 
hành động đã xác định được coi là có liên quan đặc biệt 
đến việc phát triển và thực hiện cách tiếp cận quốc tế 
về quản lý hóa chất và chất thải sau năm 2020. Quan 
trọng không kém, các hành động nhắm mục tiêu đến 
các nhà hoạch định chính sách và quyết định trên toàn 
thế giới và từ tất cả các nhóm bên liên quan để tăng 
cường cam kết cho việc thực hiện.

Các hành động được trình bày theo mười chủ đề bắt 
nguồn từ phương pháp lập kế hoạch dự báo theo thời 
gian ngược lại, hình dung một kịch bản bền vững, giúp 
giải quyết các vấn đề kế thừa và tránh các vấn đề tồn 
tại trong tương lai, bao gồm thông qua đổi mới hóa học 
xanh và bền vững, tiêu dùng và sản xuất bền vững. Các 
hành động này cũng bao gồm các cam kết, đã được quốc 
tế đồng thuận, đòi hỏi sự chú ý khẩn cấp và cam kết 
mới do có những lỗ hổng trong quá trình thực hiện. Ví 
dụ bao gồm việc thực hiện GHS và tăng cường các hệ 
thống quản lý hóa chất và chất thải cơ bản. Mười lĩnh 
vực hành động được trình bày rõ hơn trong Phụ Lục 
của Báo Cáo Tổng Hợp này. [Phần V, Chương 4]
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2 Để tạo điều kiện hiểu rõ hơn về thuật ngữ “đầy đủ” trong bối cảnh này, cần phân tích sâu hơn và đối thoại quốc tế về một số chủ đề như tính bền vững của 

nguồn tài trợ.

Phát triển hệ thống quản lý hiệu 
quả: Giải quyết khoảng trống phổ 
biến về năng lực giữa các quốc gia, 
tăng cường luật pháp quốc gia và khu 
vực bằng cách sử dụng phương pháp 
tiếp cận vòng đời, và tăng cường hơn 
nữa các thể chế và chương trình.

Đánh giá và quản lý rủi ro: Hoàn 
thiện và chia sẻ các phương pháp tiếp 
cận quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro 
hóa chất trên toàn cầu, nhằm thúc 
đẩy việc sử dụng hóa chất an toàn 
và bền vững cũng như giải quyết các 
vấn đề phát sinh trong suốt vòng đời. 

Huy động nguồn lực: Tăng quy mô2 
đủ nguồn lực và nguồn tài chính đổi 
mới để lập pháp, triển khai và thực 
thi hiệu quả, đặc biệt là ở các nước 
đang phát triển và các nền kinh tế 
đang chuyển đổi.

Sử dụng các phương pháp tiếp cận 
vòng đời: Thúc đẩy triển khai rộng 
rãi quản lý chuỗi cung ứng bền vững, 
công bố tài liệu đầy đủ, minh bạch và 
thiết kế sản phẩm bền vững.

Đánh giá và truyền thông về các mối 
nguy hại: Lấp đầy khoảng trống kiến 
thức và dữ liệu toàn cầu, đồng thời 
tăng cường hợp tác quốc tế để thúc 
đẩy các đánh giá, phân loại và truyền 
thông về mối nguy hại từ hóa chất.

Tăng cường công tác quản trị doanh 
nghiệp: Cho phép và tăng cường các 
khía cạnh quản lý chất thải và hóa 
chất của các chính sách về tính bền 
vững của doanh nghiệp, các mô hình 
kinh doanh bền vững và báo cáo.
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Thông điệp chính cho các nhà hoạch định chính sách: một lời kêu gọi hành động tham vọng hơn ở tất cả các cấp

Tăng cường cam kết của các bên liên quan hiện tại 
và tăng cường sự tham gia của các bên mới 

Khoảng thời gian cho đến khi kết thúc quy trình giữa 
kỳ, vào năm 2020, tạo ra cơ hội ngắn nhưng quan trọng 
để phát triển một khuôn khổ toàn cầu toàn diện và đầy 
tham vọng – cũng như tăng cường sự tham gia của tất 
cả các bên liên quan. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cam 
kết, quyền sở hữu, trách nhiệm giải trình lẫn nhau và 
theo dõi chung tiến độ đạt được sự quản lý hiệu quả 
hóa chất và chất thải, các quốc gia và tất cả các bên liên 
quan có thể phát triển, thực hiện và chia sẻ các kế hoạch 
và lộ trình hành động dựa trên kết quả ở phạm vi quốc 
tế. Các bên liên quan có thể cam kết và giới thiệu các 
kế hoạch và lộ trình hành động của mình trong khuôn 
khổ sau năm 2020 và hưởng lợi từ sự đóng góp của 
các bên liên quan khác (có thể dưới các hình thức khác 
nhau, chẳng hạn như đánh giá đồng cấp). Các cam kết 
có thể được xem xét trên toàn cầu dựa trên các mục 
tiêu và chỉ tiêu đã thống nhất, với các điều chỉnh được 
thực hiện nếu thích hợp. [Phần V, Chương 1-3]

Giáo dục và đổi mới: Kết hợp hóa 
học xanh và bền vững trong các chính 
sách và chương trình giáo dục, nghiên 
cứu và đổi mới.

Khuyến khích tính minh bạch: Trao 
quyền cho người lao động, người tiêu 
dùng và người dân để bảo vệ bản thân 
và môi trường.

Mang lại kiến thức cho những người 
ra quyết định: Tăng cường tương tác 
khoa học-chính sách và sử dụng khoa 
học trong quá trình giám sát, thiết 
lập ưu tiên (ví dụ: đối với các vấn đề 
phát sinh) và hoạch định chính sách 
trong suốt vòng đời của hóa chất và 
chất thải.

Tăng cường cam kết toàn cầu: Thiết 
lập một khuôn khổ toàn cầu và đầy 
tham vọng về hóa chất và chất thải 
sau năm 2020, mở rộng quy mô hành 
động hợp tác và theo dõi tiến độ.
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Nền kinh tế hóa chất đang phát triển: trạng thái và xu hướng liên quan đến tính bền vững

Phần I

Công tác sản xuất, sử dụng và trao đổi mậu dịch 
hóa chất ngày càng phát triển ở mọi khu vực

Từ năm 2000 đến năm 2017, sản lượng sản xuất của 
ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu (không bao gồm 
dược phẩm) đã tăng gần gấp đôi, từ khoảng 1,2 lên 2,3 
tỷ tấn. Nếu tính cả dược phẩm, tổng doanh thu toàn cầu 
đạt 5,68 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, đưa ngành 
công nghiệp hóa chất trở thành ngành sản xuất lớn 
thứ hai thế giới. Tăng trưởng không chỉ về khối lượng 
và doanh số bán hóa chất mà còn ở sản lượng sản 

Trong khi nhiều hóa chất đóng vai trò quan trọng 
đối với sự phát triển bền vững, thì các xu hướng 
được trình bày trong GCO-II về việc phát thải 

các chất ô nhiễm hóa học; nồng độ trong không khí, 
nước, đất, quần thể sinh vật và con người; và những tác 
động tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường 
là nguyên nhân gây ra những lo ngại lớn, đòi hỏi phải 
hành động khẩn cấp. Trừ khi đạt được sự quản lý hiệu 
quả hóa chất và chất thải trên toàn thế giới, nếu không, 
việc tăng cường sản xuất và tiêu thụ hóa chất dự kiến 
sẽ dẫn đến các tác động bất lợi tăng lên.

Hình 4 Dự báo tăng trưởng doanh số bán hóa chất trên thế giới (không bao gồm dược phẩm), năm 2017-2030 
(trích từ Hội Đồng Ngành Công Nghiệp Hóa Chất Châu Âu 2018, trang 34)
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Doanh số bán hóa chất toàn cầu (không bao gồm dược phẩm) dự kiến sẽ tăng từ 3,47 nghìn tỷ EUR vào năm 
2017 lên 6,6 nghìn tỷ EUR vào năm 2030. Châu Á dự kiến sẽ chiếm gần 70% doanh số bán vào thời điểm đó.
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xuất, cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục trong tương lai 
về khối lượng hóa chất được sản xuất. Doanh số bán 
hàng dự kiến sẽ lại tăng gần gấp đôi từ năm 2017 đến 
năm 2030 (Hình 4). Dự kiến tăng trưởng sẽ cao nhất ở 
châu Á, trong đó Trung Quốc ước tính chiếm gần 50% 
doanh số toàn cầu vào năm 2030. [Phần I, Chương 1]

Công tác sản xuất và tiêu thụ các hóa chất được sản 
xuất tiếp tục lan rộng khắp thế giới, hiện nay, với tỷ 
trọng ngày càng tăng tại các nước đang phát triển và 
các nền kinh tế chuyển đổi, nhiều nền kinh tế trong số 
đó có năng lực quản lý hạn chế. Tỷ lệ tăng trưởng cao 
được dự đoán không chỉ ở Châu Á và Thái Bình Dương, 
mà còn ở Châu Phi và Trung Đông (Hình 5). Khi ngành 

công nghiệp và các thị trường phát triển thì giao dịch 
quốc tế đối với các hóa chất và sản phẩm chứa hóa chất 
cũng như vậy – nhiều sản phẩm và hóa chất trong số 
này rất nguy hại. Ví dụ, giá trị xuất khẩu hóa chất của 
Trung Quốc đã tăng 15 phần trăm kể từ năm 2013, năm 
mà GCO đầu tiên được phát hành. [Phần I, Chương 1]

Việc sản xuất và sử dụng một số hóa chất nguy hại 
được giải quyết bằng hành động quốc tế đã bị loại bỏ 
dần – như trong trường hợp polychlorinated biphenyls 
(PCB), hoặc được giảm đáng kể – như trong trường hợp 
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT). Tuy nhiên, việc 
đảm bảo quản lý chất thải của các hóa chất này hợp lý 
với môi trường vẫn còn đặt ra những thách thức lớn. 

Hình 5 Dự báo tăng trưởng sản xuất hàng năm trong ngành công nghiệp hóa chất theo khu vực, năm 2015-2022 
(phần trăm thay đổi mỗi năm) (trích từ Hội Đồng Hóa Học Hoa Kỳ 2017)

Ph
ần

 tr
ăm

 th
ay

 đ
ổi

 tr
ên

 th
ị 

trư
ờn

g q
ua

 cá
c n

ăm

6

4

2

0

-2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  Bắc Mỹ  Mỹ La-tinh  Tây Âu  Trung/Đông Âu  Châu Phi và Trung 
Đông

 Châu Á và Thái Bình 
Dương



19

Nền kinh tế hóa chất đang phát triển: trạng thái và xu hướng liên quan đến tính bền vững

Phần I

Hình 5 Dự báo tăng trưởng sản xuất hàng năm trong ngành công nghiệp hóa chất theo khu vực, năm 2015-2022 
(phần trăm thay đổi mỗi năm) (trích từ Hội Đồng Hóa Học Hoa Kỳ 2017)
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Công tác sản xuất và sử dụng các hóa chất khác gây lo 
ngại vẫn không thay đổi hoặc đang gia tăng. Bất chấp 
các hành động quản lý được thực hiện, thị trường cho 
hầu hết các kim loại nặng (ví dụ: chì và thủy ngân) vẫn ổn 
định. Sản xuất nhựa, phân bón và thuốc trừ sâu, dược 
phẩm, các chất per-và polyfluorinated (PFAS), chất chống 
cháy, vật liệu nano và các nhóm hóa chất khác đang gia 
tăng ở nhiều vùng. [Phần I, Chương 2]

Siêu xu hướng toàn cầu và các xu hướng trong lĩnh 
vực công nghiệp tạo ra rủi ro và cơ hội

Xã hội toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng bởi sự thúc 
đẩy các siêu xu hướng chẳng hạn như tăng trưởng dân 
số, đô thị hóa, toàn cầu hóa, số hóa và biến đổi khí hậu. 
Nhu cầu xe điện ngày càng tăng và thị trường ô tô phát 
triển ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cũng 

được dự kiến sẽ dẫn đến việc tăng lượng tiêu thụ ắc quy 
axit-chì, hoạt động tái chế các loại ắc-quy này gây ô nhiễm 
nghiêm trọng nếu không được tiến hành theo quy định 
hoặc không có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và sức 
khỏe nghề nghiệp và an toàn phù hợp. Tăng trưởng kinh 
tế và động lực dân số toàn cầu ảnh hưởng đến nhu cầu 
hóa chất của thị trường, tạo ra cả rủi ro và cơ hội. Theo 
kịch bản kinh doanh thông thường, tốc độ tăng trưởng 
sản xuất hóa chất được dự báo sẽ vượt quá tốc độ tăng 
trưởng dân số ít nhất cho đến năm 2030 (Hình 6). Điều 
này có nghĩa là mức tiêu thụ hóa chất trên đầu người 
đang tăng đều – nhấn mạnh việc cần phải đạt được mức 
tiêu thụ và sản xuất bền vững, như mục tiêu SDG 12 
trong Chương Trình Nghị Sự 2030 đã đề ra. Tốc độ này 
cũng củng cố nhu cầu cần tách biệt sử dụng vật liệu với 
tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu quả tài nguyên và 
sinh thái, thúc đẩy quản lý vật liệu bền vững và ưu tiên 

Hình 6 Tăng trưởng năng lực sản xuất hóa chất cơ bản so với tăng dân số, năm 1990-2030 (theo Vụ Liên Hiệp 
Quốc Về Vấn Đề Kinh Tế Và Xã Hội 2018 và Cayuela và Hagan 2019)
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Tốc độ tăng trưởng năng lực sản xuất hóa chất được tính từ tốc độ tăng trưởng dự kiến và tốc độ tăng trưởng 
trong quá khứ đối với các khối xây dựng hóa dầu cơ bản (ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene, 
và xylene). [Phần I, Chương 3]
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giảm nguồn, tái sử dụng và tái chế, theo yêu cầu của hệ 
thống phân cấp chất thải. [Phần I, Chương 1, 3]

Tăng trưởng trong các lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều 
hóa chất, chẳng hạn như xây dựng, nông nghiệp, điện tử, 
mỹ phẩm, khai khoáng và dệt may, tiếp tục thúc đẩy tăng 

trưởng trong các thị trường hóa chất tương ứng. Ví dụ, 
lĩnh vực xây dựng dự kiến sẽ tăng trưởng 3,5% hàng năm, 
với thị trường hóa chất dự kiến của lĩnh vực này được dự 
kiến tăng 6,2% hàng năm trong giai đoạn 2018-2023. Sự 
phát triển của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều hóa 
chất có thể gây ra những rủi ro đáng kể đến sức khỏe con 

Hình 7 Dấu vết vật chất toàn cầu: các nguồn lực được trích xuất theo nhu cầu xã hội và hàng tiêu dùng 
chính, năm 2015 (tỷ tấn) (theo de Wit và cộng sự 2019, trang 19)

Nhà ở Dinh dưỡng Tính lưu động

Hàng tiêu dùng Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe Truyền thông

Sáu nhu cầu xã hội và hàng tiêu dùng chính đại diện cho dấu vết vật chất lớn nhất trên toàn cầu: nhà ở và cơ 
sở hạ tầng (khoảng 44 phần trăm), dinh dưỡng (khoảng 22 phần trăm), tính lưu động (khoảng 12 phần trăm), 
hàng tiêu dùng (khoảng 11  phần trăm), dịch vụ (khoảng 6 phần trăm), chăm sóc sức khỏe (khoảng 4 phần trăm) 
và truyền thông (khoảng 3 phần trăm). Mỗi ngành trên đều sử dụng lượng lớn các hóa chất cả trong quy trình 
sản xuất lẫn sản phẩm, bao gồm từ amiăng được sử dụng trong dầm thép, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, 
kim loại nặng trong pin, đến paraben trong mỹ phẩm. [Phần I, Chương 1]
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Phần I

người và môi trường. Ví dụ, nhu cầu hàng dệt may chịu 
được thời tiết tăng, tùy thuộc vào hóa chất và công nghệ 
được sử dụng, có thể làm tăng việc sử dụng PFAS. Ngoài 
ra, ô nhiễm hóa chất và quản lý chất thải liên quan đến 
sản xuất chất phụ gia phát triển nhanh chóng (còn được 
gọi là in 3-D) cũng gây quan ngại sâu sắc. Tuy nhiên, tăng 
trưởng trong các lĩnh vực công nghiệp cũng tạo cơ hội cho 
các sản phẩm an toàn hơn và cải tiến quy trình sản xuất. 
Ví dụ, nhờ quy định về amiăng ở nhiều quốc gia, nhiều cơ 
hội kinh doanh mới cho các vật liệu an toàn hơn trong lĩnh 
vực xây dựng đã xuất hiện. [Phần I, Chương 3]

Hóa chất có liên quan và ảnh hưởng đến dòng 
chảy nguyên liệu toàn cầu

Công nghiệp hóa chất đóng một vai trò quan trọng 
trong việc biến nguyên liệu thô và vật liệu thô thành các 
sản phẩm có giá trị. Do đó, tăng trưởng đóng một chức 
năng quan trọng trong hệ thống sản xuất và tiêu dùng 
toàn cầu và là một trong những động lực khai thác tài 
nguyên, cùng với các lĩnh vực sử dụng nhiều hóa chất 
(Hình 7). Các nhà nghiên cứu đã vạch ra quy mô các 
dòng chảy tài nguyên vật liệu của ngành hóa chất. Chỉ 
trong một năm (2015), gần 1,7 tỷ tấn vật liệu thô (chủ 
yếu là nhiên liệu hóa thạch, nhưng cũng có nguồn gốc 
sinh học và nguyên liệu thô tái tạo) và chất phản ứng thứ 
cấp (chủ yếu là nước) đã được sử dụng trong lĩnh vực 
này để sản xuất 820 triệu tấn sản phẩm hóa học, đồng 
thời tạo ra một lượng sản phẩm phụ gần như tương 
đương (chủ yếu là carbon dioxide). [Phần I, Chương 1]

Việc chuyển hóa các tài nguyên thành các sản phẩm chứa 
hóa chất cũng có chiều hướng định tính. Các hợp chất mới 
được tạo ra, trong một số trường hợp đi kèm với nguy 
cơ mới hoặc gia tăng nguy cơ. Ví dụ, hóa học clo biến các 

vật liệu thô cơ bản như muối và nước, cùng với các hóa 
chất khác, thành các sản phẩm hữu ích như hóa chất lọc 
nước. Đồng thời, clo và nhiều dẫn xuất của clo, cũng như 
các hóa chất được sử dụng trong các quá trình sản xuất 
liên quan (ví dụ như amiăng hoặc thủy ngân), đều nguy 
hại và cần được quản lý tốt. Hơn nữa, các hóa chất độc 
hại như thủy ngân, chì và các kim loại nặng khác được 
khai thác, kết hợp vào các sản phẩm và thải bỏ như chất 
thải trong môi trường, nơi có mức độ con người và hệ 
sinh vật tiếp xúc nhiều. [Phần I, Chương 1, 2, 5]

Người ta cũng lo rằng những tài nguyên đáng kể trong 
chuỗi giá trị sẽ bị mất đi do tỷ lệ tái chế thấp và phần lớn 
không được tính đến. Yếu tố góp phần vào việc này là sự 
thiếu thông tin về các hóa chất trong những sản phẩm này, 

Hình 8 Hóa chất trong ghế văn phòng (trích từ Cơ 
Quan Hóa Chất Thụy Điển 2016, trang 7)
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vì thị trường cho các sản phẩm tái chế chứa các thành phần 
hóa chất không rõ ràng còn hạn chế. Chỉ 9 phần trăm tài 
nguyên nguyên vật liệu trên toàn cầu được tái chế. Nhiều 
sản phẩm lâu bền và các tòa nhà, cũng như cơ sở hạ tầng 
và máy móc chứa các hóa chất nguy hại (ví dụ: một số 
nguyên vật liệu xây dựng chứa amiăng hoặc chất chống 
cháy brom) còn lại trong dự trữ nguyên vật liệu nhân tạo 
(ước tính là 30 nghìn tỷ tấn trong năm 2016) trong những 
năm sắp tới, tạo ra vấn đề tồn tại tiềm ẩn trong tương lai. 
Phản ánh xu hướng này, chưa đến 9 phần trăm trong 6,3 
tỷ tấn chất thải nhựa được thải ra tới năm 2015 được tái 
chế, trong khi 12 phần trăm được thiêu hủy và 79% được 
thải ra các bãi rác hoặc môi trường. [Phần I, Chương 5]

Các sản phẩm có nhiều hóa chất và chuỗi cung 
ứng toàn cầu phức tạp tạo ra những thách thức 
trong việc tuần hoàn

Các sản phẩm hiện đại ngày nay thường chứa hàng trăm 
hóa chất. Nhiều hóa chất trong số đó có thể chứa các tính 
chất nguy hại. Một vài hóa chất gây ra mối quan ngại đáng 
kể trong các cơ quan chính phủ quốc gia về các tác động 
sức khỏe và môi trường tiềm ẩn. Ví dụ: formaldehyde trong 
dầu gội đầu, hạt vi nhựa trong kem đánh răng, phthalate 
trong bao bì thực phẩm, một số chất chống cháy trong 
tivi, và kháng khuẩn (ví dụ: triclosan) trong xà phòng. Một 
số sản phẩm công thức (ví dụ: các sản phẩm chăm sóc cá 
nhân và chất tẩy rửa gia dụng) chứa các hóa chất đáng lo 
ngại khi ở nồng độ đáng kể. Ví dụ: nồng độ của phthalate 
(một vài trong đó là chất gây rối loạn nội tiết tiềm ẩn) có 
thể cao tới 40% trong một số sản phẩm nhựa. Ngoài ra, 
các chất gây ô nhiễm không chủ ý đã được phát hiện thấy 
ở nhiều sản phẩm. Ví dụ, các sản phẩm thực phẩm có thể 
hấp thụ hóa chất từ bao bì, và thuốc trừ sâu có thể tích 
lại trong hoa quả ở nhiều nồng độ khác nhau. Hiện tượng 

gây ô nhiễm hóa chất ngoài ý muốn ở các sản phẩm cũng 
có thể là do tái chế. [Phần I, Chương 4]

Sự có mặt của các chất nguy hại trong sản phẩm, bất kể 
là có chủ ý hay không có chủ ý, đều gây khó khăn cho việc 
tuần hoàn và thực hiện phân cấp chất thải, nhấn mạnh 
vào việc giảm nguồn chất thải, tái sử dụng và tái chế. Ví 
dụ: các chất chống cháy có trong đồ chơi trẻ em được 
làm từ nhựa tái chế, và hydrocacbon thơm đa vòng trong 
sân chơi cao su làm từ lốp xe tái chế. Thúc đẩy quản lý 
vật liệu bền vững, công bố toàn bộ nguyên vật liệu và 
nâng cao chia sẻ kiến thức trên toàn chuỗi cung ứng (bao 
gồm cả nhà tái chế), và tăng cường thiết kế sản phẩm 
bền vững dựa trên cải tiến hóa học xanh và bền vững, là 
những hướng tiếp cận quan trọng để giải quyết vấn đề 
các chất nguy hại trong sản phẩm trong suốt vòng đời 
sản phẩm. Những hướng tiếp cận này đều quan trọng 
như nhau để giảm thiểu phát thải các sản phẩm và kho 
vật liệu tiềm ẩn trong tương lai, và tạo ra các nguyên liệu 
thô thứ cấp bền vững và an toàn trong nền kinh tế tuần 
hoàn. [Phần I, Chương 4-5; Phần IV, Chương 1]

Những thách thức cụ thể do sự phức tạp của chuỗi cung 
ứng toàn cầu và giao thương xuyên biên giới các hóa chất 
và sản phẩm nhiều hóa chất, mở rộng ở nhiều quốc gia 
có các khuôn khổ pháp lý riêng biệt. Chuỗi cung ứng cho 
các mặt hàng điện tử minh họa sự phân mảnh trong một 
lĩnh vực kinh tế cụ thể và trải dài trên các địa điểm địa 
lý (Hình 9). Những thách thức về quản lý là rất đa dạng, 
bao gồm xác định và giảm thiểu việc phát thải các hóa 
chất trong sản xuất, sự tiếp xúc của người tiêu dùng khi 
sử dụng sản phẩm, và phát thải trong quá trình tái chế 
hoặc thải bỏ. Một thách thức liên quan là sự tiếp xúc tiềm 
ẩn của công nhân trong tất cả các giai đoạn của chuỗi 
cung ứng. Chuỗi cung ứng phức tạp khiến cho các nhà 
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sản xuất sản phẩm và nhà bán lẻ khó xác định được các 
hóa chất có trong sản phẩm, một chủ đề được đề cập 
trong Chương Trình Hóa Chất trong Sản Phẩm SAICM. 
Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc nhập khẩu hóa 
chất hoặc các sản phẩm thường không tuân thủ theo 
pháp luật hóa chất của quốc gia nhập khẩu. Hơn thế 
nữa, sự nở rộ nhanh chóng của việc buôn bán sản phẩm 
hóa chất trực tiếp qua internet đang ảnh hưởng xấu đến 
các nhà phân phối truyền thống, nhiều nhà phân phối 
trong số đó có áp dụng hệ thống quản lý, điều này lại 
càng làm cho chuỗi cung ứng phức tạp hơn. Liên quan 
đến bối cảnh này là thương mại điện tử xuyên biên giới 

đang tăng trưởng với tốc độ 25 phần trăm hàng năm. 
[Phần I, Chương 4]

Một lượng lớn các chất ô nhiễm hóa học được thải ra 
từ quá trình sản xuất, sản phẩm và chất thải, chứng 
minh cho việc sử dụng tài nguyên không hiệu quả

Việc sản xuất, sử dụng và thải bỏ các hóa chất tiếp tục 
dẫn đến việc thải một lượng đáng kể hóa chất nguy hại 
vào môi trường trong nhà và ngoài trời. Bất chấp việc mở 
rộng nỗ lực quốc tế, song việc phát thải thủy ngân vào 
bầu khí quyển trên toàn cầu vẫn tăng khoảng 20 phần 

Hình 9 Sự phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu: trường hợp sản phẩm điện tử (trích từ Sourcemap 2012)

Phân 

Kim loại đất 

Kim loại đất 

Nguyên liệu thô  Thành phẩm

Các sản phẩm sử dụng lượng lớn các hóa chất, chẳng hạn như sản phẩm điện tử được mô tả trong đây, được 
mua bán thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp, trải dài trên nhiều quốc gia và khu vực. 
Điều này đặt ra nhiều thách thức cho việc quản lý.
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trăm từ năm 2010 đến 2015. Việc thải polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins và polychlorinated dibenzo-furan 
(sau đây gọi là dioxin và furan) có vẻ vẫn ổn định trên 
toàn cầu và tăng đáng kể tại khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương. Một lượng lớn các hóa chất cũng được thải ra 
đại dương và những vùng nước ngọt, bao gồm từ các 
hoạt động công nghiệp (ví dụ trichloroethylene sử dụng 
trong dung môi) và xả thải trong thành phố (ví dụ: dư 
lượng dược phẩm). Nước tưới tràn nông nghiệp, bao 
gồm thuốc trừ sâu, nitơ và nitrat là nguồn gây ô nhiễm 
nước chính và làm ô nhiễm các tầng chứa nước ngầm. 
Các quốc gia đang phát triển và những nền kinh tế 
chuyển đổi phải đối mặt với những thách thức cụ thể, 
chẳng hạn như thải kim loại nặng từ việc tái chế pin và 
thải thủy ngân từ đào vàng quy mô nhỏ và thủ công, 
làm ô nhiễm không khí, nước và đất. [Phần I, Chương 5]

Công tác giảm thiểu phát thải hóa chất đáng lo ngại 
đang được thực hiện thông qua hành động pháp ly quốc 
gia và nhiều hiệp định song phương. Ví dụ, các chính 
sách quốc gia được thiết lập tuân thủ theo Nghị Định 
Thư Montreal đã loại bỏ 99 phần trăm các hóa chất làm 
cạn kiệt tầng ôzôn, giúp giảm lượng phát thải một cách 
đáng kể. Tình trạng thải nhiều POP đã giảm mạnh kể 
từ năm 1990 giữa các Bên Tham Gia vào Công Ước về 
Ô Nhiễm Không Khí Xuyên Biên Giới Tầm Xa (ví dụ: 95 
phần trăm trong trường hợp hexachlorobenzene) Dự 
kiến khi Công Ước Stockholm được thực thi, các POP sinh 
ra không chủ ý ở tất cả các khu vực sẽ được giảm thiểu. 
Dữ liệu từ các quốc gia đang phát triển và các nền kinh 
tế chuyển đổi khá hạn chế, nhưng kết quả ban đầu đã 
cho thấy những xu hướng tích cực. [Phần I, Chương 5]

Các quy trình sản xuất tiếp tục dẫn đến tình trạng phát 
thải nhiều hóa chất vào không khí, nước và đất cũng 

như một lượng chất thải lớn, bao gồm chất thải nguy 
hại. Ví dụ, trong quá trình sản xuất dược phẩm, ít nhất 
25 kilogram (kg) khí thải và chất thải (và đôi khi trên 
100 kg) được tạo ra cho mỗi kg sản phẩm, nêu bật sự 
không hiệu quả trong sử dụng tài nguyên. Một lượng 
khí nhà kính đáng kể cũng được thải ra trong quá trình 
sản xuất hóa chất. Ngoài ra, các sự cố về hóa chất trong 
các cơ sở công nghiệp cũng tiếp tục thải ra một lượng 
không nhỏ các chất nguy hại. Hành động quản lý và 
các giải pháp cải tiến, bao gồm cải tiến trong hóa học, 
có thể giảm thiểu ô nhiễm, tăng hiệu quả sử dụng tài 
nguyên, và giảm việc sử dụng các chất nguy hại (ví dụ 
các dung môi từ nước có thể thay thế các dung môi clo 
hóa). [Phần I, Chương 5; Phần IV, Chương 1]

Hơn thế nữa, các hóa chất nguy hại được thải từ các 
sản phẩm sử dụng nhiều hóa chất, nhiều chất trong 
số đó hiện diện trong môi trường trong nhà. Ví dụ bao 
gồm formaldehyde bay hơi từ các sản phẩm gỗ ép, chất 
diệt khuẩn rửa trôi từ thảm, Bis(2-ethylhexyl) phthalate 
(DEHP) từ các vật liệu polyvinyl clorua, và vi nhựa từ 
các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Tất cả các sản phẩm 
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như nước hoa, keo xịt tóc, bình xịt khử mùi, dung môi 
tẩy rửa và keo dán đều có khả năng là những nguồn 
chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong không 
khí trong nhà. Các sản phẩm khác có thể chứa nồng 
độ đáng kể phthalate, phenol, chất chống cháy, dung 
môi clo hóa, kim loại nặng, PFAS và hóa chất khác mà 
có thể được thải ra không khí trong nhà. Nghiên cứu 
năm 2018 cho biết lượng hóa chất thải ra từ hàng tiêu 
dùng (ví dụ: mỹ phẩm và sơn) đã trở thành nguồn VOC 
chính từ các nguồn hóa dầu trong một số thành phố 
công nghiệp. Tình trạng thải chậm các hợp chất bán hữu 
cơ dễ bay hơi, chẳng hạn như phthalate và một số loại 
chất chống cháy khác, cũng là một nguyên nhân gây lo 
ngại. [Phần I, Chương 4-5]

Tình trạng thải bỏ các sản phẩm chứa hóa chất nguy hại 
có thể biến chất thải thành phố thành chất thải nguy 
hại. Tình trạng xả rác điện tử, chỉ 20 phần trăm trong số 
đó được tái chế trên toàn cầu, là một nguồn chất thải 
nguy hại đang gia tăng nhanh chóng. Vì nhiều quốc gia 
và thành phố thiếu cơ sở hạ tầng thích hợp để thu gom, 
xử lý, tái chế và tiêu hủy chất thải nguy hại, xả trực tiếp 
vào môi trường, xả từ các bãi rác và tái chế không theo 
quy định đã trở thành những nguồn ô nhiễm chính đối 
với tất cả các hoàn cảnh môi trường. Do đó, việc sử dụng 
và thải bỏ một số sản phẩm nguy hại đã dẫn đến một 
thách thức lớn. [Phần I, Chương 4-5]

Ô 1 Nhựa, vi nhựa và hóa chất

 › Sản lượng nhựa hàng năm dự kiến sẽ tăng từ 335 triệu tấn vào năm 
2016 lên khoảng 1124 triệu tấn vào năm 2050.

 › Sự tăng trưởng của nền kinh tế sản xuất nhựa thúc đẩy nhu cầu về 
các chất phụ gia hóa học và hóa chất được sử dụng trong sản xuất 
nhựa. Một số hóa chất này rất độc hại.

 › Vi nhựa đang tích tụ nhanh chóng trong môi trường. Chúng hiện có 
thể được tìm thấy trong các đại dương, sông, hồ, đất và không khí 
trên thế giới cũng như trong muối, mật ong, bia, nước đóng chai, 
nước máy, cá và phân người.

 › Gần đây, các hoạt động quản lý quan trọng đã được thực hiện – bao 
gồm lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần (ví dụ như Kenya), lệnh cấm 
nhập khẩu chất thải (Trung Quốc) và lệnh cấm bán các sản phẩm 
chăm sóc cá nhân có chứa các hạt vi nhựa (ví dụ như Vương quốc 
Anh) – cùng với các sáng kiến của công dân và khu vực tư nhân để 
giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

 › Tuy nhiên, cần có thêm các hoạt động tự nguyện và theo quy định, 
cũng như tăng tốc nghiên cứu và phát triển các giải pháp thay thế 
bền vững hơn.

[Phần I, Chương 2, 5-6; Phần II, Chương 3; Phần IV, Chương 1, 7]
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Ô 2 Các hóa chất kế thừa có thể được tìm thấy ở một số vùng xa xôi nhất trên thế giới

PCB được phát hiện với nồng độ cao ở các loài động vật nhỏ 
(động vật chân đốt) sinh sống ở độ sâu 10.000 mét trong lớp trầm 
tích của đại dương (rãnh Mariana và Kermadec). Một số chất có 
nồng độ cao hơn nồng độ ở các động vật sống ở các con sông 
bị ô nhiễm nặng ở các vùng công nghiệp hóa. Một nghiên cứu 
khác đã tìm thấy một số loại thuốc trừ sâu clo hữu cơ được quy 
định theo Công Ước Stockholm trong các sông băng ở Himalaya. 
Các nghiên cứu này chứng minh rằng các hóa chất đã bị cấm 
sản xuất và sử dụng từ lâu vẫn có thể được tìm thấy ở nồng độ 
cao trong môi trường là do tính khó phân hủy của chúng. Các 
hóa chất khó phân hủy chưa bị cấm hoặc hạn chế sản xuất và sử 
dụng có thể tạo ra các hệ lụy trong tương lai. [Phần I, Chương 6]
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Các chất ô nhiễm hóa học xuất hiện ở khắp mọi 
nơi trong môi trường và ở con người

Các chất ô nhiễm hóa học tiếp tục được phát hiện thấy 
trong không khí, nước, đất và quần xã sinh vật ở tất cả 
khu vực. Đất trên khắp thế giới bị nhiễm bẩn do các 
hóa chất nguy hại, bao gồm PCB, kim loại nặng và một 
số thuốc trừ sâu. Nhiều hóa chất nguy hại, cũng như 
vi nhựa, được tìm thấy trong thực phẩm dành cho con 
người tiêu thụ. Vi nhựa, dư lượng dược phẩm, thủy 
ngân và nhiều chất đáng lo ngại khác được phát hiện 
thấy trong các vùng nước và động vật biển, thường 
được con người sử dụng. Nồng độ cao cũng xuất hiện 
ở động vật, chẳng hạn brominated diphenyl ether ở 
chim tại Trung Quốc, và thủy ngân trong các sinh vật 
biển và trứng chim ở Bắc Mỹ. Nồng độ các chất ô nhiễm 
hóa học được tìm thấy ở một số những vùng hẻo lánh 
và bất ngờ nhất của hành tinh (Ô 2). [Phần I, Chương 6]

Các hóa chất đáng lo ngại cũng thường xuyên được phát 
hiện thấy ở người. Ví dụ như dioxin và furan trong sữa 

mẹ, phthalate trong nước tiểu, và kim loại nặng trong 
máu người. Sự khác biệt đáng kể được phát hiện trong 
nồng độ sữa mẹ giữa các chất, quốc gia và khu vực được 
phân tích. Ví dụ, nồng độ một số chất chống cháy ở 
những quốc gia phát triển thì cao hơn, trong khi nồng độ 
một số thuốc trừ sâu ở những nước đang phát triển và 
các nền kinh tế chuyển đổi lại cao hơn. Phân tích nồng 
độ của bốn bisphenol trong các mẫu ở người được lấy 
trong 14 năm qua, một nghiên cứu phát hiện ra rằng 
nồng độ của bisphenol A giảm và nồng độ bisphenol S 
tăng, điều này phản ánh việc thay thế bisphenol A bằng 
bisphenol S. Các nghiên cứu gần đây đã phát hiện thấy 
các chất chống cháy bị cấm trước đây trong máu dây 
rốn của trẻ sơ sinh, chỉ ra rằng có một con đường, trong 
số nhiều con đường khác, chuyển các chất kế thừa sang 
thế hệ mới, một đặc điểm điển hình của các chất tích 
lũy sinh học và dai dẳng. [Phần I, Chương 6]

Có thể quan sát thấy các xu hướng hỗn hợp. Ví dụ, trong 
không khí tại Bắc Cực, nồng độ một số chất chống cháy 
có vẻ giảm, trong khi một số chất chống cháy khác lại 

Ô 3 Kết quả đánh giá hiệu quả của Công Ước Stockholm (Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc và 
Ban Thư Ký Công Ước Stockholm 2017, trang 4) 

Đánh giá hiệu quả của Công Ước Stockholm được công bố vào năm 2017 cho thấy rằng, ngoài các kết quả 
khác, “kết quả giám sát chỉ ra rằng các quy định nhắm vào các chất POP đang thành công trong việc giảm 
nồng độ các chất POP ở người và môi trường. Đối với các chất POP được liệt kê vào năm 2004 theo Công 
Ước, nồng độ đo được trong không khí và trong quần thể người đã giảm xuống và tiếp tục giảm hoặc duy 
trì ở mức thấp do các hạn chế đối với các chất POP có trước Công Ước Stockholm và hiện đã được đưa 
vào công ước. Đối với các POP mới được liệt kê, nồng độ các chất đang bắt đầu giảm mặc dù trong một số 
trường hợp vẫn còn thấy mức độ tăng và/hoặc ổn định”. 
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tăng. Dữ liệu sẵn có hạn chế cho thấy rằng nồng độ một 
số POP (ví dụ: PCB và DDT) đang giảm trong không khí 
và sữa mẹ. Nồng độ chì trong máu người đang giảm ở 
những khu vực khác nhau trên khắp địa cầu, bao gồm 
nam Phi, Trung Quốc và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, vẫn đo được 
nồng độ chì trong máu cao ở một số nước đang phát 
triển (ví dụ: Philippin và Nigeria). [Phần I, Chương 6]

Gánh nặng bệnh tật do hóa chất ở mức cao, và 
nhóm dân số dễ bị ảnh hưởng đặc biệt có nguy cơ

Ví dụ về các tác động bất lợi của hóa chất nguy hại bao 
gồm tử vong do ngộ độc cấp tính liên quan đến kim loại 
nặng hoặc thuốc trừ sâu, thiểu năng trí tuệ do tiếp xúc 
với chì, ung thư do tiếp xúc với amiăng và dioxin, và rối 
loạn nội tiết do các hóa chất khác nhau. Báo cáo năm 
2017 của Ủy Ban Lancet về Ô Nhiễm và Sức Khỏe đã xác 
định ô nhiễm hóa chất là phần tử quan trọng và “gần 

Hình 10 Các trường hợp tử vong (tổng cộng: 1,6 triệu) được cho là do các hóa chất được chọn trong năm 
2016 (phần trăm) (trích từ WHO 2018, trang 2)

Ung 
thư

Bệnh 
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nghẽn 

mãn tính
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Ngộ độc
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Tự hại
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như chắc chắn bị đánh giá chưa đúng mức” gây ra gánh 
nặng bệnh tật toàn cầu. [Phần I, Chương 7]

Năm 2018, WHO đã ước tính gánh nặng bệnh tật có thể 
phòng ngừa thông qua quản lý hợp lý và giảm thiểu hóa 
chất trong môi trường là khoảng 1,6 triệu sinh mạng và 
khoảng 45 triệu năm sống được điều chỉnh theo tình 
trạng khuyết tật vào năm 2016 (Hình 10). Những số 
liệu này có thể bị đánh giá chưa đúng mức, vì chỉ dựa 
vào việc tiếp xúc với những hóa chất có dữ liệu toàn 
cầu đáng tin cậy (bao gồm chì gây ra thiểu năng trí tuệ, 
chất gây ung thư nghề nghiệp chẳng hạn như amiăng 
và benzen, và thuốc trừ sâu liên quan đến những tổn 
thương tự gây ra). Nghiên cứu Gánh Nặng Bệnh Tật 
Toàn Cầu năm 2016 được công bố tại Lancet ước tính 
rằng trong năm 2015, gần 500.000 ca tử vong là do phơi 
nhiễm chì. Ngoài ra, các sự cố về hóa chất tại các cơ 
sở tiếp tục dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, các tác động môi 
trường bất lợi và chi phí kinh tế cao. [Phần I, Chương 7]

Người lao động thường phải tiếp xúc nhiều với các hóa 
chất nguy hại ở mức cao không cân đối, đặc biệt là ở 
những xí nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở những nước đang 
phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi và trong nền 
kinh tế không chính thức, nơi người lao động không 
được cung cấp đủ thông tin và được bảo vệ. Người lao 
động tiếp xúc với các hóa chất nguy hại trong suốt chuỗi 
cung ứng, từ chiết xuất, tới sản xuất, tái chế và tiêu hủy. 
Trong năm 2015, gần 1 triệu người lao động chết vì tiếp 
xúc với các chất nguy hại, bao gồm bụi, hơi và khói (tăng 
hơn 90.000 người lao động so với năm 2011), dựa trên 
ước tính được ILO phát hành. [Phần I, Chương 7]

Thai nhi, trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai, người 
cao tuổi và người nghèo là những đối tượng dễ bị ảnh 
hưởng nhất bởi các tác động bất lợi của hóa chất và 
chất thải. Ví dụ, não của thai nhi đặc biệt nhạy cảm với 
metyl thủy ngân. Người nghèo có thể tiếp xúc không 
đồng đều do họ thường sống gần những nguồn phát thải 
hóa chất nguy hại, chẳng hạn như các bãi rác thải nguy 
hại và các cơ sở sản xuất. Sự nhạy cảm và phơi nhiễm 
ở nam và nữ cũng có thể khác nhau. Nhìn chung, phụ 
nữ thường có khả năng phơi nhiễm nhiều hơn với hóa 
chất nguy hại trong một số mỹ phẩm, trong khi nam 
giới lại có tỷ lệ phơi nhiễm nghề nghiệp cao hơn đáng 
kể ở một số lĩnh vực. [Phần I, Chương 7]

Ô nhiễm hóa học đe dọa quần xã sinh vật và các 
chức năng hệ sinh thái

Một loạt các tác động bất lợi của chất ô nhiễm hóa học 
được quan sát thấy ở quần xã sinh vật. Ví dụ bao gồm 
các tác động mãn tĩnh và có thể gây chết ở cá do các 
chất chống cháy brom; ức chế hệ miễn dịch ở hải cẩu 
và rùa do tiếp xúc với PCB và PFAS; và dioxin gây ra vỏ 
trứng chim mỏng. Một số hóa chất được phát hiện là có 
tác động làm rối loạn nội tiết ở một số động vật. Ví dụ 
bao gồm nữ tính hóa cá đực do tiếp xúc với oestrogen 
tổng hợp, và những bất thường trong hệ sinh sản ở cá 
sấu do ô nhiễm thuốc trừ sâu. Một nghiên cứu ở Ấn Độ 
năm 2018 đã chỉ ra rằng thuốc diclofenac tiếp tục tác 
động bất lợi đến sức khỏe của quần thể kền kền trong 
hơn một thập kỷ trước khi bị cấm. [Phần I, Chương 7]

Tác động của hóa chất nguy hại cũng đã được quan sát 
thấy trong việc làm suy yếu hoặc gây căng thẳng lên hệ 
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Chi phí của việc không hành động và lợi ích của 
việc hành động được ước tính là đáng kể, nhưng 
cần điều chỉnh các phương pháp

Các chi phí liên quan đến quản lý hóa chất và chất thải 
không phù hợp bao gồm mất năng suất, chi phí chăm 
sóc sức khỏe, tổn hại hệ sinh thái, chi phí kiện tụng, và 
tổn hại danh tiếng của doanh nghiệp. Nghiên cứu năm 
2015 ước tính chi phí thâm hụt hành vi thần kinh do một 
số hóa chất lớn hơn 170 tỷ đô la Mỹ một năm, chỉ tính 
riêng Liên Minh Châu Âu (EU). Một nghiên cứu khác ước 
tính chi phí kinh tế của việc trẻ em nhiễm độc chì ở những 
nước thu nhập thấp và trung bình với tổng chi phí là 977 
tỷ đô la quốc tế. Một số nghiên cứu ước tính chi phí từ 
việc tiếp xúc với hóa chất trong môi trường cao tới vài 
điểm tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, 
với các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển 

sinh thái và các chức năng hỗ trợ sự sống. Làm cạn kiệt 
tầng ôzôn là một ví dụ hiển hình về mức độ tác động 
của một số hóa chất lên chức năng hoạt động của hệ 
thống hỗ trợ sự sống quan trọng. Nhiều dịch vụ hệ sinh 
thái quan trọng cũng chịu sự ảnh hưởng của ô nhiễm 
hóa học. Ví dụ, một số thuốc trừ sâu được phát hiện là 
có tác động tiêu cực đến côn trùng phi mục tiêu và các 
loài thụ phấn chẳng hạn như ong, cũng như chu trình 
dinh dưỡng và hô hấp của đất. Việc sử dụng phốt-pho 
và nitơ quá mức trong nông nghiệp tiếp tục góp phần 
tạo nên các vùng chết đại dương trên toàn thế giới. Hơn 
thế nữa, một số hóa chất (ví dụ, những chất được sử 
dụng trong kem chống nắng) gây áp lực đến sức khỏe 
của hệ sinh thái rạn san hô. Các nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng việc thải các kháng khuẩn, kim loại nặng và chất 
khử trùng ra môi trường góp phần vào tình trạng chống 
kháng khuẩn. [Phần I, Chương 7]

Ô 4 Cơ sở kiến thức toàn cầu mạnh mẽ đến mức nào trong việc hỗ trợ quản lý hợp lý hóa chất và chất thải

Dù đã có rất nhiều dữ liệu và kiến thức được tạo ra, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng và ẩn số về dữ liệu. 
Nhiều quốc gia và khu vực vẫn còn thiếu kiến thức về số lượng và khối lượng hóa chất độc hại đã có trên thị 
trường cũng như những hóa chất mới gia nhập. Mặc dù dữ liệu về môi trường, sức khỏe và an toàn có sẵn 
cho phần lớn các hóa chất có khối lượng sản xuất lớn nhất, nhưng khoảng trống kiến thức vẫn còn tồn tại 
đối với nhiều loại hóa chất có khối lượng sản xuất thấp hơn. Bộ dữ liệu hoàn chỉnh liên quan đến tính độc 
hại tiềm tàng vẫn còn thiếu một số lượng đáng kể các hóa chất. Kiến thức cũng còn rất hạn chế ở việc thải 
hóa chất ra môi trường và trong nhà máy cả trong quá trình sản xuất và từ sản phẩm, phơi nhiễm trong 
các bối cảnh khác nhau, nồng độ của các hóa chất độc hại khác nhau trong môi trường và các tác động có 
hại của hóa chất (ví dụ: đối với sức khỏe). Sự chênh lệch vẫn còn tồn tại trong việc thu thập và cung cấp dữ 
liệu giữa các quốc gia và các thời điểm, khiến cho việc xác định các đường cơ sở, xu hướng, các vấn đề nổi 
cộm và các ưu tiên trở thành thách thức. Nhiều rào cản khác nhau (ví dụ như thông tin không đầy đủ về 
chính sách cần cho các nhà khoa học và ngược lại) đặt ra những thách thức trong việc cung cấp kiến thức 
liên quan đến chính sách để đưa ra quyết định sáng suốt. [Phần I-III]
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đổi chịu chi phí cao nhất. Ngược lại, cả hành động pháp 
lý và tình nguyện có thể mang lại lợi ích kinh tế xã hội 
dưới hình thức giảm hoặc tránh tổn hại đến sức khỏe 
con người và môi trường. Một nghiên cứu năm 2017 thận 
trọng ước tính lợi ích tích lũy của luật pháp hóa chất tại 
EU là “hàng chục tỷ Euro một năm”. [Phần I, Chương 8]

Tuy nhiên, phân tích kinh tế xã hội mạnh mẽ đang gặp 
thách thức và cần điều chỉnh thêm các phương pháp 
luận ước tính. Một thách thức chính là sự tồn tại của 
nhiều yếu tố nhân quả, gây khó khăn cho việc thiết lập 
các mối quan hệ dịch tễ học và phân bổ chi phí và lợi 
ích cho những hành động cụ thể. Điều này trở nên trầm 
trọng thêm do thiếu dữ liệu định lượng, và chỉ định giá 
trị tiền tệ tới những tác động thực của việc thải hóa chất. 
Không có nghiên cứu toàn cầu về các tác động kinh tế 
và xã hội của việc sử dụng hóa chất độc hại có thể so 
với Đánh Giá Nghiêm Ngặt về Kinh Tế trong Biến Đổi Khí 
Hậu. Nghiên cứu như vậy có thể nâng cao nhận thức 
trên quy mô toàn cầu về những tác động này và thúc 
đẩy hành động tiếp theo. [Phần I, Chương 8]

Hình 11 Xác định chi phí kinh tế của việc không 
hành động và lợi ích của việc hành động 
[Phần I, Chương 8]

Nguồn 
vốn con 
người

(ví dụ: mất 
năng suất)

Dựa trên 
chi phí

(ví dụ: chi phí 
bệnh tật)

Sở 
thích 

được phát 
biểu

(ví dụ: sẵn 

Sở thích 
được bộc lộ

(ví dụ: lương/giá 
theo chủ nghĩa 

khoái lạc)

Các ước tính có sẵn về ngoại 
ứng tiêu cực của ô nhiễm hóa 

Ô 5 Dược phẩm và môi trường

 › Dược phẩm là một trong những phân khúc phát triển 
nhanh nhất của ngành công nghiệp hóa chất. Phân khúc 
này có tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 6,5%, đạt 
hơn 1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.

 › Do thải ra từ nhiều nguồn khác nhau, dư lượng dược phẩm 
hiện diện trong nước mặt, nước ngầm, đất và các phương 
tiện môi trường khác trên khắp thế giới.

 › Một số dược phẩm được chuyển hóa vào trong mạng lưới 
thức ăn (ví dụ tích tụ trong nhện ven sông) và được thực 
vật (ví dụ như cây lương thực) hấp thụ. Ở một số dòng 
sông, sự tiếp xúc của hệ sinh vật thủy sinh và ven sông với 
một số loại dược phẩm có thể tương đương với liều dùng 
của con người.

 › Một số dược phẩm được phát hiện có khả năng gây rối 
loạn nội tiết ở động vật (một số dược phẩm là chất cố ý 
gây rối loạn nội tiết).

 › Càng có nhiều bằng chứng là việc thải ra môi trường một 
số chất kháng khuẩn cũng như kim loại nặng và chất khử 
trùng góp phần làm lan rộng tình trạng kháng thuốc.

 › Nghiên cứu về dược phẩm xanh và bền vững cho thấy các 
cơ hội như hiệu quả tài nguyên trong quá trình sản xuất và 
khoáng hóa dược phẩm trong môi trường.

 › Bên cạnh đó cũng tồn tại các cơ hội để áp dụng các tiêu chí 
về môi trường trong thực hành sản xuất tốt.

[Phần I, Chương 2, 5-7; Phần II, Chương 4; Part IV, Ch. 1]
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Hình 11 Xác định chi phí kinh tế của việc không 
hành động và lợi ích của việc hành động 
[Phần I, Chương 8]
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Ô 5 Dược phẩm và môi trường

 › Dược phẩm là một trong những phân khúc phát triển 
nhanh nhất của ngành công nghiệp hóa chất. Phân khúc 
này có tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 6,5%, đạt 
hơn 1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.

 › Do thải ra từ nhiều nguồn khác nhau, dư lượng dược phẩm 
hiện diện trong nước mặt, nước ngầm, đất và các phương 
tiện môi trường khác trên khắp thế giới.

 › Một số dược phẩm được chuyển hóa vào trong mạng lưới 
thức ăn (ví dụ tích tụ trong nhện ven sông) và được thực 
vật (ví dụ như cây lương thực) hấp thụ. Ở một số dòng 
sông, sự tiếp xúc của hệ sinh vật thủy sinh và ven sông với 
một số loại dược phẩm có thể tương đương với liều dùng 
của con người.

 › Một số dược phẩm được phát hiện có khả năng gây rối 
loạn nội tiết ở động vật (một số dược phẩm là chất cố ý 
gây rối loạn nội tiết).

 › Càng có nhiều bằng chứng là việc thải ra môi trường một 
số chất kháng khuẩn cũng như kim loại nặng và chất khử 
trùng góp phần làm lan rộng tình trạng kháng thuốc.

 › Nghiên cứu về dược phẩm xanh và bền vững cho thấy các 
cơ hội như hiệu quả tài nguyên trong quá trình sản xuất và 
khoáng hóa dược phẩm trong môi trường.

 › Bên cạnh đó cũng tồn tại các cơ hội để áp dụng các tiêu chí 
về môi trường trong thực hành sản xuất tốt.

[Phần I, Chương 2, 5-7; Phần II, Chương 4; Part IV, Ch. 1]
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Năm 2002 tại WSS, các Chính Phủ đồng ý “đạt được 
mục tiêu vào năm 2020, các hóa chất được sử 
dụng và sản xuất theo những cách giảm thiểu 

các tác động có hại đáng kể đến sức khỏe con người và 
môi trường […]”. Quyết định cũng khuyến khích hành 
động tại tất cả các cấp, bao gồm phê chuẩn và thực thi 
các văn kiện quốc tế liên quan, phát triển phương pháp 
tiếp cận chiến lược để quản lý hóa chất quốc tế, thực thi 
GHS chậm nhất vào năm 2008, và thiết lập Sổ Đăng Ký 
Chuyển Giao và Phát Thải Chất Ô Nhiễm (PRTR). Phát 
hiện của GCO-II cho biết rằng mặc dù nhiều quốc gia 
đã tiến bộ trong một số lĩnh vực, song vẫn còn những 
lỗ hổng lớn. [Giới Thiệu; Phần II]

Nhiều quốc gia và khu vực đã củng cố năng lực 
pháp lý và thể chế của họ

Nhiều quốc gia đã đạt được bước tiến quan trọng trong 
việc ban hành luật, tạo ra các chương trình, và thực thi 
các chính sách để quản lý phù hợp hóa chất và chất 
thải. Ví dụ về các sáng kiến pháp lý và chính sách chính 
hoặc cải cách ở những nước phát triển bao gồm việc 
thông qua Quy Định của EU về Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp 
Phép và Hạn Chế Hóa Chất (REACH) (2006), Đạo Luật 
Kiểm Soát Chất Hóa Chất của Nhật Bản (được sửa đổi 
năm 2009), Kế Hoạch Quản Lý Hóa Chất của Canada 
(giai đoạn gần nhất được triển khai năm 2016), và Đạo 
Luật An Toàn Hóa Chất Lautenberg Hoa Kỳ cho Thế Kỷ 
21 (2016). Kể từ GCO đầu tiên, nhiều nước đang phát 
triển và các nền kinh tế chuyển đổi đã thực hiện các 
bước quan trọng, ví dụ Trung Quốc với Kế Hoạch Năm 
Năm để Kiểm Soát và Phòng Ngừa Rủi Ro Hóa Chất đối 
với Môi Trường (2013). Một số quốc gia Mỹ La-tinh và 
vùng Caribe đã xây dựng các chính sách quản lý hóa 

chất bao trùm, ví dụ Honduras năm 2013, Ecuador 
năm 2015 và Chile năm 2017. Các nước khác đã thực 
hiện những bước ban đầu – nhưng quan trọng, ví dụ 
Ấn Độ có dự thảo Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia dành 
cho Hóa Chất, Kenya có dự thảo Quy Định Điều Phối 
và Quản Lý Môi Trường (Quản Lý Nguyên Vật Liệu và 
Hóa Chất Nguy Hiểm và Độc Hại) năm 2018, và Brazil 
có luật dự thảo cột mốc về kiểm kê, đánh giá và kiểm 
soát hóa chất. Những ví dụ này tạo tiềm năng cho việc 
hợp tác, chia sẻ kiến thức và nhân rộng tiềm năng. 
[Phần II, Chương 3]

Tiến độ thực thi khuôn khổ pháp lý cho thuốc trừ sâu 
đang đẩy mạnh. Nhưng vẫn cần thực hiện thêm nhiều 
công tác để hoàn toàn triển khai được những thực hành 
tốt nhất và giảm thiểu tác động bất lợi từ việc sử dụng 
thuốc trừ sâu. Bộ Quy Tắc Ứng Xử tự nguyện đóng vai 
trò là điểm tham chiếu liên quan đến quản lý thuốc trừ 
sâu phù hợp trong suốt vòng đời, bao gồm phát triển 
luật pháp. Đặc biệt, bộ quy tắc này cung cấp tham chiếu 
quan trọng cho các tổ chức công và tư tham gia, hoặc 
liên quan đến việc sản xuất, quy định và quản lý thuốc 
trừ sâu. [Phần II, Chương 3]

Các cơ quan quản lý trong tất cả các khu vực cũng đang 
hành động để xác định, đánh giá và quản lý một số hóa 
chất ưu tiên đáng lo ngại. Ví dụ nổi bật bao gồm Kế 
Hoạch Kiểm Soát Hóa Chất của Canada, Danh Sách Các 
Chất Ưu Tiên Cần Kiểm Soát của Trung Quốc, danh sách 
Các Chất Có Mức Quan Ngại Rất Cao của EU (SVHC) và 
Kế Hoạch Công Tác Đạo Luật Kiểm Soát Chất Độc Hại 
của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, 
một số quốc gia đã áp dụng các chính sách và chương 
trình giải quyết những khía cạnh nhất định của tính an 
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toàn của hóa chất trong sản phẩm. Ví dụ bao gồm quy 
định về tính an toàn của sản phẩm chứa hóa chất của 
Nga (2016), tiêu chuẩn an toàn đồ chơi mới ở Ai Cập 
(2018), và một số hạn chế về hóa chất trong thiết bị điện 
và điện tử của các quốc gia Tây Á (2018). Một số sáng 
kiến gần đây tập trung vào các hóa chất cụ thể (ví dụ 
khuôn khổ chính sách quốc gia của Nigeria về quản lý 
PCB năm 2015), trong khi các sáng kiến khác tập trung 
vào quản lý và tái chế chất thải (ví dụ: đạo luật năm 
2016 ở Ghana). [Phần II, Chương 3]

Các nước tiết kiệm tài nguyên bằng việc điều 
chỉnh và hài hòa chính sách 

Trong khi các ưu tiên và công cụ quốc gia cung cấp cơ sở 
để quản lý hóa chất và chất thải phù hợp, thì các quốc 
gia có thể tiết kiệm tài nguyên đáng kể bằng việc điều 
chỉnh hướng tiếp cận của mình với hướng tiếp cận của 
các quốc gia khác hoặc với hướng dẫn được thỏa thuận 
quốc tế. Hướng dẫn như vậy bao gồm, ví dụ như, hướng 
dẫn được phát triển bởi Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển 
Kinh Tế (OECD) và WHO. Các nước như Brazil, Costa 
Rica, Malaysia và Thái Lan đang điều chỉnh hướng tiếp 
cận luật pháp của họ theo chính sách và hướng dẫn 

Hình 12 Các quốc gia có luật về thuốc trừ sâu, theo dữ liệu của Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp 
của Liên Hợp Quốc (FAO) được thu thập trong khuôn khổ Bộ Quy Tắc Ứng Xử tháng 2 năm 2018 
(trích từ FAO 2018)

 Hoạt động  Không hoạt động  Không có dữ 
liệu
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Phần II

Bảng 2 Ví dụ về các tổ chức khu vực và sáng kiến giải quyết vấn đề quản lý hóa chất và chất thải 
[Phần II, Chương 3]

Khu vực Ví dụ về các tổ chức và sáng kiến Ví dụ về các hoạt động của các cơ quan thực hiện

Châu Mỹ 
Latinh và 
Caribê

Thị Trường Chung Phía Nam
Kế Hoạch Hành Động về các Chất và Sản Phẩm Hóa Học
Nhóm đặc biệt về quản lý môi trường đối với các chất và sản phẩm 
hóa học

Cộng Đồng Các Quốc Gia 
Andean

Đăng ký và kiểm soát việc buôn bán thuốc trừ sâu hóa học được sử 
dụng trong nông nghiệp

Mạng Lưới Liên Chính Phủ Khu 
Vực về Hóa Chất và Chất Thải

Xác định các ưu tiên khu vực về hóa chất và chất thải
Kế Hoạch Hành Động Đầu Tiên Cho Năm 2019-2020

Châu Á - 
Thái Bình 
Dương

Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông 
Nam Á (ASEAN )

Thành lập Cơ Sở Dữ Liệu An Toàn Hóa Chất ASEAN-Nhật Bản (2016)

Hiệp Hội Hợp Tác Khu Vực Nam Á Xây dựng các tiêu chuẩn khu vực về hóa chất và sản phẩm hóa học
Ban Thư Ký Chương Trình Môi 
Trường Khu Vực Thái Bình Dương

Các dự án tăng cường khuôn khổ lập pháp và năng lực quản lý chất 
thải

Tây Á Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh Hệ Thống Quản Lý Chung Các Hóa Chất Độc Hại 

Châu Phi

Cộng Đồng Kinh Tế Các Quốc Gia 
Tây Phi

Ủy Ban Thuốc Trừ Sâu Sahelian và Ủy Ban Đăng Ký Thuốc Trừ Sâu Tây 
Phi
Hài hòa các yêu cầu dữ liệu hóa chất và hướng dẫn thử nghiệm

Cộng Đồng Phát Triển Nam Phi 
(SADC)

Ủy Ban Liên Lạc Quy Chuẩn Kỹ Thuật
Chính sách của SADC về GHS (2013) 

Châu Âu 
và Trung 
Á 

Ủy Ban Kinh Tế Á - Âu 
Đăng ký một lần cho các vật liệu và chất hóa học
Thông qua quy chuẩn kỹ thuật về an toàn sản phẩm hóa chất (2018)

Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc 
Lập

Sự hài hòa với GHS
Hợp tác quản lý chất thải điện tử

European Union (Liên Minh Châu 
Âu)

Quy Định REACH (2006)
Quy Định về Phân Loại, Ghi Nhãn và Đóng Gói các chất và hỗn hợp 
(CLP) (2008)
Quy Định về Sản Phẩm Diệt Khuẩn (2012)

Bắc Mỹ
Hiệp Định Hợp Tác Môi Trường 
Bắc Mỹ

Ủy Ban Hợp Tác Môi Trường hỗ trợ hợp tác để giải quyết các vấn đề 
về môi trường mà lục địa quan tâm
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kỹ thuật của OECD về những lĩnh vực như thử nghiệm 
hóa chất. Mối quan hệ giao thương khăng khít tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh này. Một số quốc gia 
(ví dụ: Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc) đã xây dựng mô hình 
quy định của họ dựa trên luật REACH của EU. Những 
nỗ lực điều chỉnh và hài hòa này giúp tiết kiệm chi phí 
thông qua việc hưởng lợi từ những tiến bộ đạt được ở 
các khu vực có chương trình tiên tiến, chia sẻ khối lượng 
công việc và tạo thuận lợi cho thương mại. Nhìn chung, 
những cơ hội như vậy chỉ ra giá trị của việc mở rộng 
chia sẻ kiến thức và phát triển năng lực toàn cầu, dựa 
trên công việc do các tổ chức liên chính phủ và các bên 
liên quan khác thực hiện. [Phần II, Chương 3]

Hợp tác giữa các quốc gia, bao gồm cấp khu vực, có 
thể mang lại những lợi ích quan trọng, ví dụ, thông qua 
chia sẻ kinh nghiệm và bài học rút ra. Nhiều câu chuyện 
thành công cho thấy cách các thể chế và tổ chức khu 
vực đã nâng cao tính hài hòa quy định, đồng thời phát 
triển và triển khai các kế hoạch hành động định hướng 
chính sách trên các khu vực (Bảng 2). Mối quan hệ giao 
thương khăng khít tạo ra cơ hội cộng tác và hài hòa, 
đồng thời duy trì một tiêu chuẩn bảo vệ cao. Các tổ chức 
hội nhập chính trị và kinh tế khu vực đã đảm nhận một 
vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề hóa chất 
và chất thải ở tất cả các khu vực. [Phần II, Chương 3]

Hình 13  Tình hình triển khai GHS toàn cầu, 2018 (trích và cập nhật theo Persson và cộng sự 2017, trang 8)

 Thực hiện đầy đủ  Thực hiện một phần  Chưa thực hiện  Không có dữ liệu
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Trong quá trình đạt được mức quản lý hóa chất và chất 
thải phù hợp với môi trường, mỗi khu vực đều phải đối 
mặt với một loạt những xu hướng, thách thức và cơ hội 
riêng biệt. Do đó, để xác định những ưu tiên về quản 
lý hóa chất và chất thải, cũng như phát triển các giải 
pháp thích hợp, điều quan trọng là cần cân nhắc các 
khía cạnh và sự khác biệt về khu vực. Các thỏa thuận 
môi trường đa phương (ví dụ: Công Ước Basel và Công 
Ước Stockholm) đã thiết lập mạng lưới các trung tâm 
khu vực để cung cấp hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật, cũng 
như thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho các Bên quốc 
gia đang phát triển và các Bên có nền kinh tế chuyển 
đổi liên quan đến việc thực thi các nghĩa vụ theo hiệp 
ước. Theo SAICM, các buổi họp thường kỳ đã được tổ 

chức, cùng với những cuộc họp khác để thảo luận về các 
ưu tiên khu vực và khám phá cơ hội để cộng tác trong 
khu vực. Các cơ hội xuất hiện để tạo thêm các liên kết 
giữa những quy trình và sáng kiến khu vực khác nhau. 
[Phần I, Chương 3; Phần II, Chương 3]

Tiến độ tổng thể nhằm đạt được mức quản lý hóa 
chất và chất thải phù hợp diễn ra không đồng đều 
giữa các quốc gia, khu vực và các bên 

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể để có thể 
quản lý hóa chất và chất thải phù hợp, song vẫn còn 
những lỗ hổng lớn trong việc thực thi. Đặc biệt, những 
nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi, 

Hình 14 Trạng thái của các PRTR, 2018 (trích từ Viện Đào Tạo và Nghiên Cứu của Liên Hợp Quốc 
[UNITAR] 2018a)

 Các PRTR hoạt động  Các hoạt động của PRTR được khởi xướng 
hoặc dự án thí điểm

 Bày tỏ sự quan tâm đến các PRTR  Không có thông tin
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bao gồm một số nước có các cơ sở sản xuất hóa chất 
và dự kiến tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất và tiêu 
thụ hóa chất vẫn thiếu các hệ thống quản lý hóa chất 
và chất thải cơ bản. Ví dụ, mặc dù GHS đã được WSSD 
giải quyết rõ ràng, nhưng lại không hoạt động ở hơn 
120 quốc qua, hầu hết là các nước đang phát triển và 
các nền kinh tế chuyển đổi (Hình 13). [Phần II, Chương 3]

Hơn thế nữa, nhiều quốc gia vẫn thiếu PRTR (Hình 14), 
các trung tâm kiểm soát chất độc, và năng lực quản 
lý rủi ro và đánh giá rủi ro và nguy hiểm. Lỗ hổng đặc 
biệt xuất hiện nhiều trong trường hợp hóa chất công 
nghiệp và sản phẩm tiêu dùng, với các quy định về chì 
trong sơn là một chỉ số tiết lộ: tính đến tháng 9 năm 
2018, chỉ có 37% quốc gia xác nhận rằng họ có các biện 
pháp kiểm soát ràng buộc pháp lý đối với chì trong sơn. 
Hơn nữa, ngay cả khi các quy định về hóa chất cụ thể 

đã được ban hành, việc thực hiện và thực thi có thể gây 
ra những thách thức. Ví dụ, tin tức năm 2018 cho biết 
rằng việc sản xuất và sử dụng trichlorofluoromethane 
(CFC-11), một chất làm suy giảm tầng ôzôn mạnh bị cấm 
theo Nghị Định Thư Montreal và cũng là một loại khí 
nhà kính mạnh, có thể vẫn đang tiếp diễn. Liên quan 
đến thương mại điện tử, gần đây theo điều tra ở các 
nước EU, 82% quảng cáo về hỗn hợp hóa chất nguy hại 
bán trên internet được phát hiện là không tuân thủ Quy 
Định CLP của EU. Liên quan đến lưu thông quốc tế bất 
hợp pháp, hóa chất và chất thải (ví dụ: rác thải điện tử) 
thường bị khai báo gian dối trong khi các sản phẩm giả 
mạo (ví dụ: thuốc trừ sâu và mỹ phẩm) được buôn bán 
xuyên biên giới. [Phần II, Chương 3]

Đã có sự tiến bộ ở nhiều khu vực. Ví dụ, số lượng các 
quốc gia đã thiết lập PRTR và thực hiện GHS đã tăng 

Bảng 3 Trạng thái của các chỉ số về tiến độ được lựa chọn trong Kế Hoạch Hành Động Toàn Cầu được 
chuẩn bị theo SAICM [Phần II, Chương 3]

Chỉ số Các chỉ tiêu trong 
SAICM GPA

Trạng thái trong năm 
2010

Trạng thái trong năm 
2016/ 2017

GHS được thực hiện 2006-2010 41 65
PRTR được thành lập ở tất cả các quốc gia 2015 35 50
Số lượng các quốc gia đã thông qua Bộ Quy Tắc 
Ứng Xử đã tăng lên

2010 không có 173

Responsible Care® được triển khai ở tất cả các 
quốc gia có liên quan

2010 60 68

Các trung tâm kiểm soát chất độc được thành 
lập ở tất cả các quốc gia

2010 91 90
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lên kể từ năm 2010. Tuy nhiên, tiến bộ thì vẫn chưa đủ, 
điều này chỉ ra nhu cầu cấp thiết phải có hành động 
phối hợp để phát triển các hệ thống quản lý hóa chất cơ 
bản ở tất cả các quốc gia (Bảng 3). [Phần II, Chương 3]

Tương tự như vậy, sự tham gia của ngành công nghiệp 
vẫn chưa đủ và các tiêu chuẩn và sáng kiến tự nguyện 
của ngành đã được ghi nhận có nhiều khó khăn. Mặc 
dù ngành công nghiệp có tham gia vào các chương trình 
như Responsible Care®, nhưng vẫn chưa đạt được phạm 
vi bảo hiểm toàn dân. Ví dụ, vẫn còn những lỗ hổng 
lớn trong việc thực hiện Responsible Care® ở một số 
quốc gia. Có cơ hội để đánh giá tính hiệu quả của các 
chương trình này thông qua sự tham gia của các bên 
liên quan, cũng như để mở rộng quy mô trách nhiệm 
và lãnh đạo của ngành, rút ra các bài học kinh nghiệm, 
ví dụ từ sáng kiến ZDHC trong lĩnh vực dệt may. Các 
sáng kiến tư nhân, chẳng hạn như chủ động thiết lập 
tiêu chuẩn trong các lĩnh vực sản phẩm đầu ra không 
chỉ trong phạm vi tuân thủ (ví dụ: trong lĩnh vực dệt 
may), có thể được tăng cường thông qua sự tham gia 
chung của khu vực tư nhân. Sự tham gia của khu vực 
tư nhân cũng có thể kích thích các sáng kiến tương tự 
trong các lĩnh vực sử dụng nhiều hóa chất khác. Mặc dù 
những sáng kiến như vậy không làm giảm nhu cầu cần 
có luật pháp thích hợp để xác định vai trò của ngành 
công nghiệp, nhưng chúng có thể trở thành những khối 
xây dựng quan trọng trong hướng tiếp cận tương lai 
đến quản lý chất thải và hóa chất sau năm 2020 và thúc 
đẩy việc thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả phí. [Phần II, Chương 3; Phần III, Chương 4]

Các hiệp ước đa phương đề cập đến một số hóa 
chất và các vấn đề đáng lo ngại toàn cầu nhưng 
những thách thức về thực thi thì vẫn còn đó

Cộng đồng quốc tế đã có hành động phối hợp thông 
qua các hiệp ước ràng buộc pháp lý về một số hóa chất 
độc hại nhất và về một số vấn đề đáng lo ngại toàn 
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cầu. Các hiệp ước này đã thúc đẩy các hành động quản 
lý chọn lọc, nâng cao nhận thức và thành công trong 
việc giảm thiểu một số mức độ phơi nhiễm với các hóa 
chất và chất thải được nhắm mục tiêu. Một số hiệp ước 
được thiết kế để giải quyết các vấn đề và hóa chất cụ 
thể – ví dụ, một số hiệp ước chủ yếu tập trung vào các 
giai đoạn cụ thể của vòng đời sản phẩm hoặc các vấn 
đề cụ thể (ví dụ: ILO C174), các hóa chất cụ thể (ví dụ: 
Công Ước Minamata) hoặc các nhóm hóa chất (ví dụ: 
Công Ước Stockholm) – nhiều chất nguy hại nằm ngoài 
phạm vi hiệp ước. Mức độ phê chuẩn ở mức cao trong 
nhiều trường hợp, trong khi ở những trường hợp khác 

có thể xác định được các xu hướng tích cực (Hình 15). 
Ví dụ, từ năm 2010 đến 2018, số lượng các Bên đã tăng 
từ 173 lên 187 đối với Công Ước Basel, từ 140 lên 161 
đối với Công Ước Rotterdam và từ 172 lên 182 đối với 
Công Ước Stockholm. Tuy nhiên, phê chuẩn hiệp ước 
là một chỉ số có giá trị nhưng chưa đủ để đánh giá việc 
thực thi. [Phần II, Chương 1, 3]

Nghị Định Thư Montreal, một câu chuyện thành công 
được trích dẫn rộng rãi về hợp tác quốc tế, đã thành công 
trong việc loại bỏ các chất làm cạn kiệt tầng ôzôn khỏi 
khí quyển và bảo vệ tầng ôzôn, nhờ đó tránh được hơn 

Hình 15 Số lượng các Bên tham gia các hiệp ước ràng buộc pháp lý đa phương có liên quan 
(kể từ ngày 14 tháng 1 năm 2019)

Số
 lư

ợn
g c

ác
 b

ên

75

50

25

0 Nghị định 
thư Montreal 

(1989)*

Quy Định Y Tế 
Quốc Tế của 
WHO (2005) 

(2007)*

Công Ước về 
Vũ Khí Hóa 
Học (1997)*

Công Ước 
Basel (1992)*

Công Ước 
Stockholm 

(2004)*

Công Ước 
Rotterdam 

(2004)*

Công Ước 
Minamata 

(2017)*

Công Ước Hóa 
Chất C170 

(1993)*

Công Ước về 
Ngăn Ngừa 
Các Tai Nạn 

Công Nghiệp 
Lớn C174 
(1997)*

* năm có hiệu lực
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100 triệu ca ung thư da. Công Ước Basel đã tăng cường 
năng lực quốc gia trong việc quản lý chất thải nguy hại 
phù hợp với môi trường; Công Ước Rotterdam đã tạo 
điều kiện thuận lợi để trao đổi thông tin quan trọng về 
buôn bán các chất nguy hại; và việc sản xuất và sử dụng 
các POP khác nhau đã bị hạn chế hoặc loại bỏ theo Công 
Ước Stockholm. Công Ước Minamata về Thủy Ngân cũng 
được kỳ vọng là sẽ đạt được những kết quả tích cực, 
chẳng hạn bằng cách tạo điều kiện cho việc chính thức 
hóa lĩnh vực khai thác vàng thủ công và quy mô nhỏ; loại 
bỏ dần việc sử dụng thủy ngân trong các sản phẩm khác 
nhau; và đảm bảo việc quản lý chất thải thủy ngân phù 
hợp với môi trường. [Phần II, Chương 1, 3]

Khả năng đạt được mục tiêu của một số hiệp ước vẫn 
không chắc chắn. Ví dụ, đánh giá tính hiệu quả của Công 
Ước Stockholm năm 2016 đã kết luận rằng “Công Ước 
cung cấp một khuôn khổ hiệu quả và năng động để điều 
chỉnh các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong suốt 
vòng đời của chất”. Tuy nhiên, Công Ước đã xác định các 
khu vực cần làm việc thêm, chẳng hạn như các lỗ hổng 
trong các chương trình quản lý và đánh giá đối với các hóa 
chất công nghiệp và các kho dự trữ lớn còn lại của thuốc 
trừ sâu và PCB lỗi thời. Các hiệp ước khác cũng đã đạt 
được những tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, cần nỗ lực hơn 
nữa để có thể thực thi hoàn toàn, như trong trường hợp 
về khía cạnh hóa chất của Quy Định Y Tế Quốc Tế (2015). 
[Phần II, Chương 3]

SAICM cung cấp một khuôn khổ chính sách tự nguyện 
duy nhất, nhưng đã xác định được các điểm yếu

Đánh giá SAICM độc lập năm 2018 cho thấy rằng SAICM 
có điểm độc đáo với tham vọng trở thành một khuôn khổ 
chính sách tự nguyện đa lĩnh vực, nhiều bên liên quan bao 

trùm. Đánh giá cũng cho thấy SAICM tạo ra một không 
gian hợp tác để nâng cao nhận thức, tăng kiến thức và 
giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, SAICM cũng chỉ ra những 
điểm yếu, chẳng hạn như sự tham gia chưa đầy đủ của 
các ngành; năng lực hạn chế của các đầu mối quốc gia; 
thiếu các công cụ để đo lường tiến độ; nguồn tài chính 
hạn chế cho các hoạt động; và những tiến bộ không đầy 
đủ và không đồng đều trong các lĩnh vực cơ bản như lưu 
thông quốc tế bất hợp pháp. Mặc dù báo cáo tiến độ thứ 
hai (2014) được lập theo SAICM đã lưu ý rằng các bên 
liên quan đã báo cáo sự gia tăng số lượng các hoạt động 
được thực hiện đối với hầu hết các chỉ số, chẳng hạn như 
về các thỏa thuận quản lý chất thải nguy hại, nhưng lại 
không thể đo lường tiến độ trong báo cáo thứ ba (2019) 
do tỷ lệ phản hồi rất thấp. [Phần II, Chương 1, 3]

Các vấn đề chính sách mới nổi đã được xác định 
trên phạm vi quốc tế, nhưng cần hành động thêm

Tính đến hiện tại, ICCM đã xác định được tám vấn đề chính 
sách mới nổi (EPI) và các vấn đề cần quan tâm khác, được 
hiểu là các vấn đề liên quan đến mọi giai đoạn trong vòng 
đời của hóa chất và chưa được thừa nhận rộng rãi, chưa 
được giải quyết đầy đủ hoặc phát sinh từ cấp độ thông tin 
khoa học hiện tại và có thể có những tác động bất lợi đáng 
kể đến sức khỏe con người và/hoặc môi trường. Đánh giá 
độc lập lưu ý rằng việc xác định và các hành động được 
thực hiện đối với tám EPI và các vấn đề cần quan tâm khác 
là ưu điểm chính và tính độc đáo của SAICM, bao gồm cả 
việc nâng cao nhận thức. Tuy nhiên, kết quả cho thấy rằng 
việc thực hiện các hành động để giải quyết các EPI, ngoại 
trừ chì trong sơn, thì đều đạt tiến độ chậm, khiêm tốn và 
không đồng đều. GCO-II cung cấp bằng chứng liên quan 
đến một số thách thức còn tồn tại và đưa ra một loạt các 
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biện pháp để giải quyết thêm các EPI và các vấn đề cần 
quan tâm khác (Bảng 4). [Phần II, Chương 4]

Hành động pháp lý gần đây được thực hiện dựa 
trên bằng chứng mới nổi về rủi ro

Nhiệm vụ của UNEA yêu cầu GCO-II giải quyết các vấn 
đề khác trong đó, bằng chứng mới nổi cho thấy có nguy 
cơ đối với sức khỏe con người và môi trường. Một hướng 

tiếp cận dựa trên tiêu chí đã được thực hiện, trong đó 
điểm khởi đầu là việc các cơ quan công quyền xác định 
các đánh giá gần đây (kể từ năm 2010) và các hành động 
quản lý rủi ro theo quy định đối với một hóa chất (hoặc 
nhóm hóa chất) chưa được quy định trong một hiệp ước 
đa phương hoặc SAICM. Hướng tiếp cận được thực hiện 
không nhằm mục đích tiến hành và đưa ra đánh giá dựa 
trên khoa học quốc tế về các hóa chất hoặc nhóm hóa 
chất cụ thể. Đúng hơn, điều này có nghĩa là tạo điều kiện 

Bảng 4 Các vấn đề về chính sách nổi cộm và các vấn đề được quan tâm khác được xác định bởi ICCM 
[Phần II, Chương 4]

EPI và các vấn đề cần quan tâm khác Các biện pháp thực hiện đã chọn được xác định bởi GCO-II

Chì trong sơn Khẩn trương đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều có các biện pháp kiểm soát 
ràng buộc pháp lý nhằm loại bỏ dần việc sản xuất và bán sơn có chì.

Các chất độc hại trong vòng đời 
của các sản phẩm điện và điện tử

Đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều có các quy định để bảo vệ người lao động, 
người tiêu dùng và người tái chế, đồng thời thúc đẩy hành động tự nguyện.

Thuốc trừ sâu có độ độc hại cao 
(HHP)

Mở rộng quy mô hơn nữa quản lý dịch hại kết hợp (IPM) và các phương pháp 
tiếp cận sinh thái nông nghiệp, bao gồm phát triển và sử dụng các giải pháp 
thay thế không dùng hóa chất và các thực hành nông nghiệp tốt khác.

Hóa chất trong các sản phẩm Phát triển các quy định hài hòa để thu thập, quản lý, báo cáo và truyền đạt thông 
tin về hóa chất trong các sản phẩm trong chuỗi cung ứng.

Các PFAS và chuyển đổi sang các 
giải pháp thay thế an toàn hơn

Nâng cao kiến thức và thúc đẩy hành động quốc tế về các PFAS chuỗi ngắn và 
các chất thay thế không chứa flo.

Các chất ô nhiễm dược phẩm khó 
phân hủy trong môi trường Cung cấp các cơ cấu khuyến khích để thúc đẩy dược phẩm xanh và bền vững.

Các hóa chất gây rối loạn nội tiết 
(EDC)

Cho phép sàng lọc và xác định có hệ thống các EDC bằng cách thực hiện các yêu 
cầu về dữ liệu khoa học và đánh giá như một phần của luật pháp quốc gia về 
hóa chất.

Công nghệ nano và vật liệu nano 
được sản xuất

Cho phép đánh giá một cách có hệ thống các rủi ro của vật liệu nano được sản 
xuất bằng cách phát triển thêm các thử nghiệm tiêu chuẩn hóa.
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cho việc chia sẻ kiến thức quốc tế. Bằng cách thực hiện 
đánh giá tổng thể và thu hút sự chú ý đến hành động 
ưu tiên và quản lý rủi ro hiện có, mục tiêu là tạo điều 
kiện thuận lợi để hiểu về các vấn đề mà chính phủ và các 
bên liên quan khác có thể quan tâm. [Phần II, Chương 5]

Các tiêu chí được sử dụng dẫn đến việc xác định các vấn 
đề đối với các hóa chất hoặc nhóm hóa chất sau: asen, 
bisphenol A, glyphosate, cadmium, chì, hạt vi nhựa, 
neonicotinoid, organotin, hydrocacbon thơm đa vòng, 
phthalate và triclosan. Trong khi, đối với một số chất, mối 
lo ngại đã tồn tại trong một thời gian dài (ví dụ: chì tiếp 
tục được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác ngoài 
sơn), gần đây một số quốc gia đã thực hiện hành động 
pháp lý do có bằng chứng mới về ngưỡng thấp hơn đối 
với tác dụng bất lợi hoặc bằng chứng bổ sung liên quan 
đến các mục đích sử dụng cụ thể. Trong các trường hợp 

khác, bằng chứng bổ sung hoặc bằng chứng mới đã xuất 
hiện trong những năm gần đây, thúc đẩy hành động quản 
lý (ví dụ: đối với hạt vị nhựa). Trong những trường hợp 
khác, một số quốc gia đã thực hiện hành động phòng 
ngừa dựa trên kiến thức hiện có. [Phần II, Chương 5]

Phát triển năng lực quốc gia và hành động vẫn là 
ưu tiên

Các quốc gia cũng đã thực hiện những công tác có giá 
trị thông qua việc xây dựng các hồ sơ quản lý hóa chất 
quốc gia và các kế hoạch nhằm củng cố các chương 
trình quản lý chất thải và hóa chất quốc gia một cách 
có hệ thống và phối hợp. Hồ sơ quốc gia nêu rõ tình 
trạng và lỗ hổng trong các lĩnh vực như luật pháp, bố 
trí thể chế và hệ thống thông tin (Hình 16). Các hồ sơ 
quốc gia thường được chuẩn bị thông qua sự hợp tác 

Ô 6 Xác định các vấn đề về hóa chất được ưu tiên ở cấp độ quốc tế

Một loạt các cơ chế đã được thiết lập ở cấp độ quốc tế để xác định các vấn đề nổi cộm và đặt ra các ưu tiên 
hành động. Các cơ quan tham gia vào các nỗ lực ưu tiên quốc tế bao gồm nhưng không giới hạn ở ICCM, 
Ủy Ban Đánh Giá Các Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ Khó Phân Hủy của Công Ước Stockholm và Hội Đồng Đánh 
Giá Khoa Học của Nghị Định Thư Montreal. Các cơ quan hiện tại sử dụng các thủ tục, phương pháp luận, 
tiêu chí lựa chọn và khuôn khổ tổ chức khác nhau. Theo ICCM, EPI được xác định thông qua một quy trình, 
theo đó bất kỳ bên liên quan nào của SAICM đều có thể gửi đề cử sau một số bước trung gian để xem xét 
và nhóm các đề cử và được xem xét bởi Nhóm Công Tác Mở và cuối cùng là ICCM. Quá trình này đã dẫn 
đến việc xác định một loạt các vấn đề khác nhau, từ các vấn đề tập trung vào điểm cuối (ví dụ: EDC), và các 
ứng dụng cụ thể (ví dụ: chì trong sơn), đến các chủ đề quản lý rộng hơn (ví dụ: hóa chất trong sản phẩm). 
Ủy Ban Đánh Giá Các Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ Khó Phân Hủy thực hiện các đánh giá hóa học dựa trên cơ sở 
khoa học có hệ thống theo các đề xuất mà các Bên nhận được. 

Trong việc phát triển một quy trình khả quan trong tương lai để xác định các vấn đề quốc tế được quan tâm 
sau năm 2020, các bài học kinh nghiệm từ các cơ chế này và đảm bảo tính bổ sung của các quy trình đều rất 
quan trọng, cũng như việc sử dụng các tiêu chí dựa trên khoa học để ưu tiên (ví dụ: sử dụng thông tin về y tế, 
tác động môi trường và tác hại gây ra và sử dụng thông tin từ đánh giá rủi ro). [Phần II, Chương 3-5]
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đa ngành và đa bên, dẫn đến việc thành lập các ủy ban 
liên bộ ở một số quốc gia, giúp cung cấp thông tin cơ 
sở quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi để xác định các 
hành động ưu tiên. Gần đây hơn, Chương Trình Đặc 
Biệt nhằm hỗ trợ tăng cường thể chế ở cấp quốc gia để 
thực thi các Công Ước Basel, Rotterdam và Stockholm, 
Công Ước Minamata và SAICM đã được triển khai nhằm 
hỗ trợ tăng cường thể chế định hướng quốc gia ở cấp 
quốc gia. Chương trình hiện đang tài trợ cho các dự án 
ở 24 quốc gia. Những sáng kiến này mang lại một điểm 
khởi đầu hữu ích cho hành động cấp quốc gia sau năm 

2020, có tính đến định hướng và hướng dẫn tổng thể 
của SAICM. [Phần II, Chương 3]

Tuy nhiên, đã có sự sụt giảm động lực, được đánh dấu 
bằng việc thiếu nguồn vốn đủ để các nước đang phát 
triển và các nền kinh tế chuyển đổi phát triển các năng 
lực cơ bản. Dựa trên công việc hiện có, hướng dẫn có thể 
được điều chỉnh để hỗ trợ phát triển hoặc cập nhật các kế 
hoạch hành động quốc gia và liên kết hơn các kế hoạch 
với các mục tiêu và cột mốc đã được quốc tế thống nhất 

Hình 16 Hồ sơ quốc gia để đánh giá các hóa chất và cơ sở hạ tầng quản lý, 2018 
(trích từ UNITAR 2018b)

 Hồ sơ quốc gia đã hoàn thành  Hồ sơ quốc gia đang được chuẩn bị

Hồ sơ quốc gia đã được chuẩn bị ở nhiều quốc gia thông qua sự hợp tác đa ngành và đa bên. Những hồ sơ 
này cung cấp thông tin có giá trị để hỗ trợ hành động trong tương lai. [Phần II, Chương 3]
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theo hướng tiếp cận sau năm 2020. Hơn nữa, các bên liên 
quan quan tâm có thể giới thiệu và duyệt xét hồ sơ cùng 
với kế hoạch hành động quốc gia, bao gồm cả đánh giá 
đồng cấp, để đưa ra phản hồi về các biện pháp tiềm năng 
có khả năng có tác động cao nhất. [Phần II, Chương 3]

Việc thực thi hiệu quả đòi hỏi phải có đủ tài chính, 
chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật

Hướng tiếp cận tích hợp đối với tài chính, được Hội Đồng 
Quản Trị của Chương Trình Môi Trường Liên Hợp Quốc 
hoan nghênh vào năm 2013, bao gồm ba thành phần 
là lồng ghép, sự tham gia của ngành và nguồn tài trợ từ 
bên ngoài chuyên dụng. Cần hành động thêm để có thể 
thực thi hoàn toàn hướng tiếp cận tích hợp liên quan đến 
cả ba thành phần. Cần phải hành động để khám phá các 
cơ hội mới như quỹ tài chính quốc gia, tài chính từ thiện 
và tăng cường sự tham gia của khu vực tài chính và các 
nhà đầu tư, để huy động và giúp hướng dẫn phần lớn 
các nguồn lực chưa được khai thác để góp phần vào phát 
triển bền vững. [Phần II, Chương 3; Phần IV, Chương 6]

Lồng ghép là khi các chính phủ tích hợp quản lý hóa chất 
và chất thải phù hợp vào các kế hoạch và/hoặc ưu tiên 
phát triển của họ, điều này đã được nhiều quốc gia thực 
hiện thành công. Tuy nhiên, tiến độ đạt được còn hạn 
chế. Những câu chuyện thành công khi xu hướng chính 
của các dự án được phân bổ nguồn lực từ ngân sách/
nguồn lực quốc gia rất ít được biết đến. Zambia giữ lại 
các khoản phí đã tăng thông qua việc cấp phép sản xuất 
và đăng ký, nhập khẩu và xuất khẩu hóa chất, và sử dụng 
khoản phí đó cho việc giám sát và thi hành. Tuy nhiên, 
chương trình này đã bị gián đoạn. Để thúc đẩy hơn nữa 
chương trình nghị sự lồng ghép, mối liên hệ với các Mục 
Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDG) có thể đóng vai trò là 

điểm khởi đầu để tích hợp hóa chất và chất thải vào các 
chính sách ngành (ví dụ như nhà ở, nông nghiệp, năng 
lượng). Đồng thời, cũng có các cơ hội để áp dụng quản 
lý hóa chất hợp lý trong một chương trình nghị sự môi 
trường và sức khỏe bao quát hơn. [Phần II, Chương 3]

Sự tham gia của ngành đề cập đến các nguồn lực cho 
chương trình nghị sự về hóa chất và chất thải phát sinh 
nhờ sự tham gia của ngành công nghiệp. Một số quốc 
gia đã làm rõ trách nhiệm giữa lĩnh vực công và tư; thúc 
đẩy trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng và sự nội bộ 
hóa chi phí theo ngành; cũng như các công cụ tài chính 
đã sử dụng. Sự tham gia của ngành công nghiệp cũng 
rất quan trọng trong việc huy động các nguồn lực và xây 
dựng năng lực, bao gồm thông qua thử nghiệm, bảng 
dữ liệu an toàn vật liệu, chia sẻ thông tin và trách nhiệm 
quản lý sản phẩm tự nguyện. Tuy nhiên, vẫn còn sơ sót 
trong việc gia tăng các phần đóng góp để phù hợp với 
trách nhiệm và mức hỗ trợ cần thiết. Cần có những nỗ 
lực hơn nữa ở nhiều quốc gia nhằm thông qua luật nội 
bộ hóa chi phí, đồng thời mở rộng việc sử dụng các công 
cụ kinh tế. Có thể thiết lập thêm các quan hệ đối tác công 
tư để thiết kế và thực hiện các sáng kiến phát triển năng 
lực quản lý hóa chất, với sự giám sát thích hợp để đánh 
giá kết quả. [Phần II, Chương 3]

Nguồn tài trợ từ bên ngoài chuyên dụng để hỗ trợ 
các quốc gia thực hiện nghĩa vụ pháp lý và cam kết khác, 
nhằm quản lý hợp lý hóa chất và chất thải được cung 
cấp thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Nguồn tài trợ từ 
bên ngoài (ví dụ thông qua Quỹ Môi Trường Toàn Cầu, 
Chương Trình Đặc Biệt, Chương Trình Khởi Động Nhanh 
SAICM hiện đã ngừng hoạt động, và hỗ trợ phát triển song 
phương) rất quan trọng, nhưng chưa phù hợp với nhu 
cầu và sự đòi hỏi hỗ trợ, mà các nước đang phát triển và 
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các nền kinh tế đang chuyển đổi thể hiện, để xây dựng 
hệ thống quản lý hóa chất và chất thải cơ bản. Việc tạo 
ra các mối liên hệ với việc thực hiện Chương Trình Nghị 
Sự Hành Động Addis Ababa năm 2015 của Hội Nghị 
Quốc Tế Lần Thứ Ba về Tài Trợ cho Sự Phát Triển có thể 
giúp tạo ra các khoản đầu tư cho hóa chất và chất thải 
như một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện Chương 
Trình Nghị Sự 2030. [Phần II, Chương 3]

Thiếu một khuôn khổ kết quả, chỉ số và báo cáo 
nhất quán toàn cầu

Khuôn khổ quốc tế hiện hành về báo cáo và đo lường 
tiến độ trong lĩnh vực hóa chất và chất thải được đề cập 
trong nhiều hiệp ước, các công cụ hóa chất và chất thải 
tự nguyện, và Chương Trình Nghị Sự 2030. Một loạt các 
chỉ số và kế hoạch báo cáo khác nhau – và không phải 
lúc nào cũng bổ sung – đã được xây dựng theo các hiệp 
định quốc tế khác nhau (Bảng 5). Sự kết hợp của khuôn 
khổ chỉ số nhiều phân đoạn và tỷ lệ báo cáo thấp khiến 
việc phát triển đường cơ sở toàn cầu và việc theo dõi 
tiến độ một cách có hệ thống trở nên khó khăn. Hơn 
nữa, việc sử dụng các chỉ số dựa trên hoạt động hoặc 
công cụ (chứ không phải chỉ số tác động) chỉ cung cấp 

những hiểu biết hạn chế trong việc đánh giá các tác 
động đạt được. [Phần II, Chương 2]

Tỷ lệ báo cáo theo một số thỏa thuận ở mức thấp, đặc 
biệt là giữa các nước đang phát triển và các nền kinh tế 
đang chuyển tiếp. Trong một số trường hợp, tỷ lệ báo 
cáo có xu hướng giảm. Trong năm 2016, việc tuân thủ 
báo cáo đầy đủ chỉ đạt được 10% của các Bên theo Công 
Ước Basel và chỉ đạt 22% theo Công Ước Stockholm. Tỷ 
lệ báo cáo theo SAICM cũng thấp và có xu hướng giảm. 
Trong số các Chính Phủ, tỷ lệ báo cáo giảm từ khoảng 
40% và 43% ở hai vòng đầu tiên xuống còn 28% ở vòng 
thứ ba, kèm theo việc thiếu dữ liệu nhất là từ khu vực 
châu Phi. Ngược lại, tỷ lệ tuân thủ báo cáo đã từng cao 
hay thậm chí phổ biến theo các Công Ước C170 và C174 
của ILO, Nghị Định Thư Montreal và IHR. Các nhân tố 
thành công có thể bao gồm: làm cho báo cáo hữu ích 
hơn cho bối cảnh và nỗ lực quốc gia; theo dõi chặt chẽ 
và cung cấp hỗ trợ trực tiếp thông qua các Ban Thư Ký; 
và khuyến khích tính minh bạch về báo cáo kết quả. 
Cần có những nỗ lực hơn nữa để hiểu đầy đủ lý do về 
sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ báo cáo và chia sẻ bài 
học kinh nghiệm. [Phần II, Chương 2]
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Bảng 5 Các chỉ số và kế hoạch báo cáo đa dạng theo các thỏa thuận và khuôn khổ quốc tế có liên quan

Thỏa thuận / khuôn khổ Các chỉ số và kế hoạch báo cáo

Chương Trình Nghị Sự năm 
2030 vì Sự Phát Triển Bền 
Vững

Các quốc gia được mời chuẩn bị bản Đánh Giá Quốc Gia Tự Nguyện được Diễn Đàn Chính 
Trị Cấp Cao xem xét. Các cơ quan giám sát và đối tác hỗ trợ báo cáo về các SDG có liên 
quan.

Hiệp định đa phương
Theo tất cả các hiệp định đa phương có liên quan, ngoại trừ Công Ước Rotterdam, các Bên 
được yêu cầu cung cấp báo cáo tiến độ thường xuyên. Những báo cáo này khác nhau ở tần 
suất, phạm vi, định dạng và tính cung cấp công khai.

Các công cụ chính sách 
toàn cầu không ràng buộc

Các chương trình báo cáo theo các công cụ chính sách toàn cầu không ràng buộc có mức 
độ hình thức khác nhau, từ báo cáo quốc gia theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử đến đánh giá đặc 
biệt hơn về việc thực hiện GHS.

Phương Pháp Tiếp Cận 
Chiến Lược đối với Quản Lý 
Hóa Chất Quốc Tế (SAICM)

Báo cáo theo SAICM được cấu trúc theo 20 chỉ số dựa trên hoạt động được nhóm lại theo 
năm mục tiêu Chiến Lược Chính Sách Bao Quát. Việc báo cáo của các bên liên quan là tự 
nguyện và tiến độ sẽ được ICCM xem xét.



III. Thúc đẩy và chia sẻ các công 
cụ và cách tiếp cận quản lý hóa 

chất: xem xét, nhìn vào tương lai
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Phần III

Trong nhiều năm, các Chính Phủ, tổ chức liên chính 
phủ, ngành công nghiệp và các bên liên quan khác 
đã xây dựng và sử dụng một loạt các phương pháp, 

công cụ, phương pháp luận và phương tiện dựa trên cơ 
sở khoa học để thúc đẩy việc quản lý hóa chất hợp lý và 
thực hiện mục tiêu năm 2020. Các phương pháp này và 
việc tạo ra thông tin mới có liên quan, phục vụ cho việc 
xác định các mối nguy hiểm hóa chất, đánh giá mức độ 
phơi nhiễm và rủi ro của các loại hóa chất, ban hành các 
quyết định và phổ biến các hành động quản lý rủi ro khi 
cần thiết và đánh giá các giải pháp thay thế. Tựu chung 
lại, chúng đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ sức 
khỏe con người và môi trường. Tuy nhiên, cũng có mối 
quan ngại cho rằng các phương pháp hiện tại đôi khi phức 
tạp, trì trệ và không đạt được tiến độ cần thiết. Trong 

những thập kỷ qua, các bài học quý giá đã được rút ra 
từ việc áp dụng thực tế các phương pháp này và các cơ 
hội đã xuất hiện để nâng cao hiệu quả, hợp lý hóa việc 
sử dụng và tận dụng chúng một cách có hệ thống hơn 
ở tất cả các quốc gia. Đặc biệt, các nước đang phát triển 
và các nền kinh tế đang chuyển đổi sẽ được hưởng lợi từ 
những tiến bộ trong các lĩnh vực này. [Phần III]

Đẩy nhanh đánh giá mối nguy hiểm hóa chất và 
phân loại GHS là ưu tiên

Đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xác định 
các mối nguy hiểm hóa chất. Có các cơ hội để chia sẻ và 
sử dụng các phương thức và thông tin có liên quan một 
cách rộng rãi hơn, mặc dù mối nguy hiểm của hóa chất 

Hình 17 Đánh giá rủi ro và quy trình ra quyết định quản lý rủi ro (trích từ Thư Viện Y Khoa Quốc Gia Hoa Kỳ 2018)

Đánh giá rủi Quản lý rủi ro
Đánh giá 
phản ứng 
với liều 
lượng

Quyết 
định 

Lựa chọn 
thay thế 

Đánh giá 
phơi nhiễm

Xác định 
mức rủi 

ro có thể 
chấp nhận Mô

 tả
 đ

ặc
 đ

iể
m

 

Xác định 
mức nguy 

hại

Phản 

Các chương chuyên biệt trong GCO-II thảo luận về một số bước trong quá trình đánh giá rủi ro và quản lý 
rủi ro, bao gồm tiến độ đã đạt được, bài học kinh nghiệm và cơ hội nâng cao hiệu quả và chia sẻ kiến thức. 
[Phần III, Chương 1-5]
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là đặc tính nội tại và tương tự nhau ở mọi nơi. Hướng 
Dẫn Thử Nghiệm của OECD cung cấp một khuôn khổ 
được quốc tế chấp nhận để tạo điều kiện cho sự thỏa 
thuận chung về dữ liệu. Sự tham gia của các quốc gia 
mới gia nhập vào kế hoạch này sẽ giúp tiết kiệm nguồn 
lực hơn nữa và giảm nhu cầu thử nghiệm ở động vật. 
[Phần III, Chương 1]

Tuy nhiên, vẫn còn sơ sót về dữ liệu liên quan đến việc 
hiểu đầy đủ về các mối nguy hiểm và phân loại tất cả các 
hóa chất nguy hiểm trên thị trường toàn cầu. Ví dụ: nhiều 
hồ sơ được nộp theo luật REACH của EU không đáp ứng 
các yêu cầu về dữ liệu và thông tin theo quy định. Tương 
tự như thế, mặc dù các tiêu chí phân loại mối nguy hiểm 
đã được xây dựng thông qua GHS cho nhiều điểm cuối 
(mặc dù không phải tất cả), nhưng việc phân loại mối nguy 
hiểm hài hòa cho các hóa chất riêng lẻ lại không thành 

công. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng cùng một loại 
hóa chất đã được phân loại khác nhau bởi các bên khác 
nhau do sự khác biệt trong bộ dữ liệu và cách giải thích 
kết quả thử nghiệm. Do đó, cần nỗ lực hơn nữa để đảm 
bảo nâng cao cơ sở dữ liệu toàn cầu về các hóa chất đã 
được đánh giá và phân loại nhằm chia sẻ thông tin và thúc 
đẩy sự hòa hợp trong việc phân loại. Điều này sẽ tạo ra 
hiệu quả cho tất cả các bên và tạo ra lợi ích, đặc biệt là cho 
các quốc gia có nguồn lực hạn chế. [Phần III, Chương 1]

Các phương pháp đánh giá mối nguy hiểm mới, chẳng hạn 
như sàng lọc và phân nhóm các hóa chất bằng máy tính, 
đang là những bước phát triển đầy hứa hẹn, mặc dù vẫn 
cần phải nỗ lực hơn nữa để thay thế hoàn toàn thử nghiệm 
trên động vật. Ngoài ra, sự chia sẻ và thỏa thuận chung 
của các quốc gia hoặc khu vực về đánh giá mối nguy hiểm, 
dựa trên quy trình xác nhận đã được thống nhất toàn cầu, 
sẽ tạo ra hiệu quả. Để tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến 
thức, các cơ chế và nền tảng để chia sẻ kiến thức ngày càng 
gia tăng về các mối nguy hiểm hóa chất đang được thúc 
đẩy và cung cấp thông tin có giá trị, đặc biệt cho các quốc 
gia có nguồn lực hạn chế. [Phần III, Chương 1]

Đánh giá về phơi nhiễm được thực hiện theo bối 
cảnh cụ thể, nhưng có thể được hưởng lợi từ các 
nguồn lực quốc tế 

Tuy các đánh giá về phơi nhiễm được thực hiện theo 
bối cảnh cụ thể (khu vực, quốc gia, địa phương), nhưng 
vẫn có các nguồn lực quốc tế hỗ trợ các đánh giá này. 
Ví dụ, các tình huống phơi nhiễm chung có sẵn thông 
qua OECD. Những tình huống này có thể giúp thu thập 
thông tin chi tiết về các mô hình phơi nhiễm hóa chất 
môi trường và con người tại địa phương để ước tính 
lượng phát thải và phơi nhiễm cụ thể. Tương tự, các 
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phương pháp đánh giá phơi nhiễm dựa trên mô hình 
đang được thúc đẩy nhằm nâng cao kiến thức về sự 
phân bố các hóa chất trong môi trường và các tình 
huống phơi nhiễm cụ thể. [Phần III, Chương 2]

Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm về phương pháp luận để 
hiểu rõ hơn về bản chất và mức độ của sự phơi nhiễm 
tổng hợp trên các nguồn khác nhau của cùng một hóa 
chất, cũng như sự phơi nhiễm tích lũy với các hóa chất 
khác nhau có trong một sản phẩm và sự phơi nhiễm từ 
các sản phẩm khác nhau. Trong bối cảnh này, việc định 
lượng lượng phát thải và phơi nhiễm hóa chất trong các 
sản phẩm, đặc biệt là trong môi trường trong nhà, đã trở 
thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Tiến độ trong 
lĩnh vực này thường bị cản trở bởi việc hạn chế tiết lộ các 
thành phần hóa học trong sản phẩm. [Phần III, Chương 2]

Hoàn thiện các phương pháp đánh giá rủi ro hóa 
chất để đẩy nhanh tiến độ

Một số nỗ lực của quốc gia, quốc tế và của ngành công 
nghiệp đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của WSSD vào 
năm 2002 nhằm thúc đẩy đánh giá rủi ro hóa chất. Ví 
dụ, cải cách pháp luật và quy định để đẩy nhanh đánh 
giá rủi ro và an toàn hóa chất, đã diễn ra ở Úc, Liên Minh 
Châu Âu (EU), Canada, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ở một số 
quốc gia, luật pháp đã chuyển trách nhiệm chứng minh 
từ chính phủ sang các ngành công nghiệp để cho thấy 
rằng – giống như trường hợp đối với thuốc bảo vệ thực 
vật và dược phẩm ở nhiều quốc gia trước đây – một hóa 
chất công nghiệp an toàn, thay vì cơ quan quản lý phải 
chứng minh rằng hóa chất đó có rủi ro không đáng kể. 
[Phần III, Chương 3]

Hình 18 Các khái niệm về mức độ phơi nhiễm tổng hợp và tích lũy (trích từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường 
Hoa Kỳ 2017b)

Tổng hợp Tích lũy

Não

Tim

Gan

Hít vào

Hít vào
Da

Da
Tim

Phơi nhiễm tổng hợp có nghĩa là tiếp xúc với cùng một chất từ nhiều nguồn qua nhiều đường khác nhau. 
Phơi nhiễm tích lũy có nghĩa là tiếp xúc với nhiều hóa chất khác nhau qua nhiều đường khác nhau. [Phần III, 
Chương 2]
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Việc sử dụng các phương pháp ở mức độ sàng lọc, dựa 
trên rủi ro chung và phân nhóm các hóa chất có đặc tính 
tương tự đều đang phát triển trở thành các phương pháp 
đánh giá rủi ro hóa chất ít phức tạp hơn và hiệu quả hơn. 
Nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực hiện đánh giá rủi ro hóa chất 
ở các quốc gia có nguồn lực hạn chế, nhiều công cụ hướng 
dẫn khác nhau đã được cung cấp, bao gồm cả rủi ro sức 
khỏe con người (WHO) và rủi ro môi trường (OECD). Các 
cơ hội khác để cải thiện hoặc đơn giản hóa các phương 
pháp đánh giá rủi ro bao gồm: [Phần III, Chương 3]

 › xem xét mức độ tin cậy của căn cứ và tiến hành xem 
xét có hệ thống; 

 › xác định rõ các mục tiêu cụ thể về bảo vệ con người 
và môi trường;

 › cải thiện đánh giá rủi ro đối với hỗn hợp hóa chất 
và phơi nhiễm tích lũy; 

 › tăng cường tích hợp khía cạnh sức khỏe con người 
và môi trường trong đánh giá rủi ro;

 › liên kết tốt hơn giữa đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro;

 › đẩy mạnh truyền thông rủi ro; và

 › thúc đẩy các phương pháp theo định hướng giải 
pháp trong đánh giá rủi ro.
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Phần III

Hợp lý hóa việc ra quyết định quản lý rủi ro hóa chất

Trong khi việc quản lý rủi ro hóa chất xem xét đến các 
vấn đề cân nhắc kinh tế xã hội của quốc gia và/hoặc 
khu vực, các đặc điểm chung của quản lý rủi ro hiệu 
quả đang nổi bật lên trên phạm vi quốc tế. Ví dụ, điều 
kiện cần thiết và bước đầu tiên để quản lý rủi ro hóa 
chất hiệu quả là đảm bảo rằng các bảng dữ liệu an toàn 
và nhãn hóa chất chứa thông tin chính xác và đầy đủ, 
và chúng được lập theo định dạng GHS đã thống nhất. 
Công tác quản lý rủi ro chủ động và được ưu tiên trước 
đặc biệt quan trọng trong các môi trường nghề nghiệp, 
bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực 
phi chính thức, vốn là mối quan ngại đặc biệt ở các 
nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển 
đổi. [Phần III, Chương 4]

Các nhà quản lý rủi ro sử dụng hệ thống phân cấp quyết 
định trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong môi 
trường nghề nghiệp, đối với các hóa chất đặc biệt nguy 
hiểm, hoặc để thúc đẩy việc giảm thiểu rủi ro. Những điều 
này nhấn mạnh các biện pháp quản lý phòng ngừa, chẳng 
hạn như thay thế, cân nhắc đến phương pháp phòng ngừa 
được đề cập trong Tuyên Bố Rio năm 1992 về Môi Trường 
và Phát Triển và được thông qua tại WSSD năm 2002. Tương 
tự như thế, trong các bối cảnh mà sự phơi nhiễm có nhiều 
khả năng không thể chấp nhận được (ví dụ: trẻ em phơi 
nhiễm với chất gây ung thư qua đồ chơi), các cơ quan quản 
lý sử dụng việc ra quyết định quản lý rủi ro chung dựa trên 
cơ sở khoa học để đảm bảo bảo vệ đầy đủ. Cuối cùng, phân 
tích kinh tế xã hội trong quản lý rủi ro giải quyết cả của việc 
không hành động và lợi ích của việc hành động đều hữu ích 
trong việc ra quyết định. [Phần III, Chương 4, 6]

Ô 7 Chia sẻ tri thức toàn cầu và hài hòa hóa mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia và giúp tiết 
kiệm tài nguyên

Mặc dù tồn tại các cơ hội để cải thiện và hài hòa hóa hơn nữa 
các phương pháp tiếp cận hiện tại, nhưng có rất nhiều tiềm 
năng để chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng các công cụ và dụng 
cụ quản lý hóa chất sẵn có một cách có hệ thống hơn, đặc biệt 
là ở các nước có tài nguyên hạn chế. Thông qua sáng kiến học 
tập và phát triển năng lực toàn cầu, những công cụ và dụng 
cụ này có thể được chia sẻ rộng rãi hơn, bao gồm cả những 
công cụ được giới thiệu trong IOMC Tool Box.  Tất cả các quốc 
gia và các bên liên quan nếu quan tâm có thể tham gia để 
chia sẻ kinh nghiệm của mình theo ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ, 
các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang trong quá 
trình chuyển đổi có thể hưởng lợi từ sự phong phú của kiến 
thức được tạo ra thông qua đánh giá rủi ro do các nước tiên 
tiến hơn thực hiện và chia sẻ, cũng như bằng cách thúc đẩy 
sự chấp nhận lẫn nhau. Họ cũng có thể hưởng lợi từ thông 
tin có sẵn thông qua việc sử dụng các kịch bản phơi nhiễm 
chung để có được những hiểu biết liên quan đến bối cảnh 
phơi nhiễm tại địa phương mà không cần phải tự mình thực 
hiện các đánh giá phơi nhiễm đầy đủ và tốn kém. [Phần III]
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Ô 8 Thay thế thuốc trừ sâu có tính nguy hại cao thông qua quản lý dịch hại tổng hợp và các giải pháp 
thay thế không sử sụng hóa chất

Một số quốc gia đã thực hiện thành công các sáng 
kiến nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu có 
tính nguy hại cao bằng cách dựa vào quản lý dịch hại 
tổng hợp, đây là phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để 
sản xuất và bảo vệ cây trồng kết hợp các chiến lược và 
thực hành quản lý khác nhau để phát triển cây trồng 
khỏe mạnh và giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu, 
bao gồm thông qua việc sử dụng các chất thay thế 
không sử sụng hóa chất. Câu chuyện điển hình cho sự 
thành công là Cuba, Cuba đã có những thay đổi trong 
cách quản lý hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm việc 
sử dụng các tác nhân sinh học, thay đổi văn hóa và tập 
trung áp dụng các loại thuốc trừ sâu khác để loại bỏ 
endosulfan. Một ví dụ khác là Costa Rica, nơi mà việc 
sử dụng một hoặc nhiều lựa chọn thay thế không sử 
sụng hóa chất kết hợp với việc giảm tỷ lệ dùng thuốc 
diệt nấm không phải HHP là một chiến lược khả thi 
và hợp lý để duy trì năng suất trong khi giảm sử dụng 
HHP. [Phần III, Chương 5]

Thay thế bằng các giải pháp thay thế an toàn hơn đang 
trở thành động lực cho các giải pháp và sự đổi mới

Động lực đang phát triển để thúc đẩy đánh giá thay thế và 
sự thay thế có hiểu biết các hóa chất đáng quan ngại bằng 
các chất thay thế phi hóa chất và hóa chất an toàn hơn. 
Đánh giá thay thế vượt qua cả đánh giá rủi ro và quản lý 
rủi ro thông thường, có xu hướng tập trung vào việc giảm 
mức độ phơi nhiễm xuống mức có thể chấp nhận được 
và đánh giá các chất thay thế “sụt giảm”, thường là cùng 
loại hóa chất và có cùng đặc tính nguy hiểm. Các quy định 
và chính sách mang tính bước ngoặt gần đây được ban 
hành ở một số quốc gia hoặc khu vực (ví dụ: EU) bao gồm 

các điều khoản thay thế. Những ví dụ này có thể được sao 
chép lại. Ngoài ra, một số hiệp ước đa phương (như Nghị 
Định Thư Montreal và Công Ước Stockholm) đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay thế các hóa chất 
được lựa chọn đáng quan ngại. Các động cơ không theo 
quy định cũng đang tạo ra động lực, bao gồm các chiến 
lược hóa học bền vững của các nhà bán lẻ có triển vọng 
hoặc liên minh các bên trong các khu vực công nghiệp sử 
dụng nhiều hóa chất như ngành dệt may. Tuy nhiên, cần 
có các chính sách bổ sung và bao quát hơn để định hình 
việc thay thế theo hướng thúc đẩy sự đổi mới rộng hơn, 
thay vì chỉ cung cấp một công cụ để thay thế các hóa chất 
riêng lẻ. [Phần III, Chương 5]
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Phần III

Cần tránh những lần thay thế đáng tiếc. Đây là những 
lần thay thế giải quyết các rủi ro đáng quan ngại (ví dụ 
độc tính đối với sinh vật thủy sinh) nhưng lại gây ra các 
tác động bất lợi khác (ví dụ: gây ung thư cho con người). 
Có thể tránh được thay thế đáng tiếc thông qua phương 
pháp chức năng khảo sát một loạt các cấu trúc hóa học, 
công nghệ, các tùy chọn thiết kế sản phẩm và các chất 
thay thế phi hóa chất mà không bị hạn chế trong việc 
tìm kiếm một hóa chất phù hợp khác. Thay thế bằng 
các chất thay thế an toàn hơn có thể được thực hiện 
theo quy trình cải thiện gia tăng bậc thang, quy trình 
này áp dụng một số giải pháp cho đến khi đạt được sự 
thay thế cuối cùng. [Phần III, Chương 5]

Công nhận giá trị của việc đánh giá tính bền 
vững chính thể luận 

Vượt ra ngoài các khía cạnh sức khỏe con người và môi 
trường, các công cụ đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) giúp 
nâng cao sự hiểu biết về các cân nhắc về tính bền vững bao 
quát hơn, bao gồm tất cả các giai đoạn của vòng đời sản 
phẩm và hóa chất, kể cả cả các cân nhắc xã hội. Các phương 
pháp LCA ngày càng được các công ty sử dụng nhiều hơn 
để hỗ trợ quản lý rủi ro chuỗi cung ứng bền vững. Chúng 
giúp tránh sự thỏa hiệp, ví dụ chuyển gánh nặng từ khía 
cạnh bền vững này sang khía cạnh khác, từ hiện tại sang 
tương lai, hoặc từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của 

Bảng 6 Ví dụ trong tài liệu đề cập đến sự thay thế vô ích [Phần III, Chương 5]

Hóa chất đáng quan ngại 
(chức năng)

Độ độc hại của hóa chất đáng quan ngại Chất thay thế Độ độc hại của 
chất thay thế

BPA (được sử dụng trong 
sản xuất nhựa)

Gây rối loại nội tiết BPS, Bisphenol F Hoạt động nội tiết

DEHP (chất làm dẻo) Gây rối loại nội tiết
Diisononyl 
phthalate

Có khả năng gây ung 
thư, rối loạn nội tiết

Methylene chloride (chất 
mang dung môi trong các 
chất kết dính)

Độc tính cấp tính, có khả năng gây 
ung thư

1-Bromopropane 
(nPB)

Có khả năng gây ung 
thư, ngộ độc thần kinh

Methylene chloride 
(chất tẩy rửa phanh)

Độc tính cấp tính, có khả năng gây 
ung thư

n-Hexane Ngộ độc thần kinh

Polybrominated diphenyl 
ethers (chất chống cháy)

Tính bền bỉ, độc tính thần kinh, độc tính 
đối với sự sinh sản, có khả năng gây 
ung thư (penta và deca)

Tris 
Có khả năng gây ung 
thư, độc tính đối với 
thủy sinh

Ô 8 Thay thế thuốc trừ sâu có tính nguy hại cao thông qua quản lý dịch hại tổng hợp và các giải pháp 
thay thế không sử sụng hóa chất

Một số quốc gia đã thực hiện thành công các sáng 
kiến nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu có 
tính nguy hại cao bằng cách dựa vào quản lý dịch hại 
tổng hợp, đây là phương pháp tiếp cận hệ sinh thái để 
sản xuất và bảo vệ cây trồng kết hợp các chiến lược và 
thực hành quản lý khác nhau để phát triển cây trồng 
khỏe mạnh và giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu, 
bao gồm thông qua việc sử dụng các chất thay thế 
không sử sụng hóa chất. Câu chuyện điển hình cho sự 
thành công là Cuba, Cuba đã có những thay đổi trong 
cách quản lý hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm việc 
sử dụng các tác nhân sinh học, thay đổi văn hóa và tập 
trung áp dụng các loại thuốc trừ sâu khác để loại bỏ 
endosulfan. Một ví dụ khác là Costa Rica, nơi mà việc 
sử dụng một hoặc nhiều lựa chọn thay thế không sử 
sụng hóa chất kết hợp với việc giảm tỷ lệ dùng thuốc 
diệt nấm không phải HHP là một chiến lược khả thi 
và hợp lý để duy trì năng suất trong khi giảm sử dụng 
HHP. [Phần III, Chương 5]
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vòng đời sản phẩm. Các yếu tố liên quan được giải quyết 
bao gồm khai thác nguyên vật liệu; sử dụng năng lượng và 
nước trong quá trình tổng hợp hóa chất và sản xuất sản 
phẩm; tổng lượng khí thải; sự xuất hiện và tác động của 
hóa chất trong các dòng chất thải; và triển vọng tái chế 
hóa chất để sử dụng mới. Do đó, các phương pháp LCA 
có giá trị trong việc thúc đẩy quản lý nguyên vật liệu bền 
vững, dòng nguyên liệu không độc hại và nền kinh tế tuần 
hoàn. Cần phải lựa chọn thời điểm và cách thức sử dụng 
các phương pháp này, cân nhắc đến năng lực và nguồn lực 
sẵn có, các yêu cầu của chuỗi cung ứng và bối cảnh pháp lý, 
đồng thời tránh “tê liệt do phân tích”. [Phần III, Chương 7]

Sử dụng các công cụ trên thị trường để thúc đẩy sự 
thay thế và đổi mới: nhận được mức giá phù hợp

Các công cụ trên thị trường có thể giúp khắc phục các tác 
động bên ngoài tiêu cực (tức là các chi phí không mong 
muốn như sự suy giảm các dịch vụ hệ sinh thái) do thất 
bại của thị trường gây ra và tạo ra các động cơ nhằm giảm 
thiểu việc sử dụng các chất không mong muốn, thúc đẩy 
sự thay thế và khích lệ sự đổi mới. Một ví dụ phổ biến là 
việc đánh thuế chì trong xăng, đã khuyến khích thành 
công việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn. Ví 
dụ về thuế để giảm thiểu việc sử dụng một số loại thuốc 
trừ sâu bao gồm một loại thuế được thông qua tại Mexico 
vào năm 2013, dựa trên mức độ độc hại cấp tính và thuế 
năm 2013 ở Đan Mạch dựa trên tải trọng môi trường. Một 
số quốc gia châu Âu khác cũng đã thực hiện thu thuế đối 
với thuốc trừ sâu. [Phần I, Chương 8; Phần IV, Chương 6]

Mặc dù việc sử dụng các công cụ dựa trên thị trường để 
thúc đẩy quản lý hóa chất và chất thải độc hại vẫn còn 
hạn chế, nhưng việc này có tiềm năng sẽ gia tăng. Một 
lựa chọn là kết hợp các công cụ dựa trên thị trường với 

các biện pháp quy định chỉ huy và kiểm soát (chẳng hạn 
như các lệnh cấm hoặc hạn chế) để đẩy nhanh bắt đầu 
áp dụng dần các biện pháp thay thế cho đến khi một chất 
bị cấm. Một cách gián tiếp để khắc phục những thất bại 
của thị trường là sử dụng Khuôn Khổ Bền Vững của Tổ 
Chức Tài Chính Quốc Tế thuộc Nhóm Ngân Hàng Thế giới. 
Khuôn khổ này bao gồm các tiêu chuẩn hoạt động được 
áp dụng cho tất cả các khoản đầu tư và khách hàng có dự 
án trải qua quá trình đánh giá tín dụng. Cuối cùng, hiện 
đang tồn tại một thách thức đặc biệt trong việc cải cách 
các chương trình trợ cấp bóp méo thị trường tạo ra động 
cơ để sử dụng hóa chất, ví dụ như sử dụng phân bón 
để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. [Phần IV, Chương 6]

Thực hiện hành động quản lý rủi ro mang tính 
phòng ngừa: sự cố về hóa chất và thiên tai 

Các sự cố về hóa chất trong các cơ sở và sự vô ý phát tán 
các chất độc hại có liên quan tiếp tục khiến nhiều người 
thiệt mạng, ảnh hưởng xấu đến môi trường và khiến chi 
phí kinh tế cao. Các sự cố trong lĩnh vực hóa chất, dù là 
xảy ra tại các cơ sở cố định hay trong các hoạt động bên 
ngoài cơ sở, cũng tiếp tục xảy ra thường xuyên ở cả các 
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nước phát triển và đang phát triển. Các sự cố về hóa chất 
có thể do nhiều yếu tố kỹ thuật và con người gây ra, nhưng 
cũng có thể do thiên tai như động đất, bão lốc, sóng thần, 
cháy rừng và lũ lụt, thiên tai có thể làm cho chất độc hóa 
học khuếch tán rộng rãi trong môi trường và trộn lẫn với 
các chất độc hại khác. Một số yếu tố này được dự kiến có 
thể sẽ tăng lên do biến đổi khí hậu. Các nỗ lực quốc tế đang 
được tiến hành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển 
đổi mô thức từ quản lý các sự cố về hóa chất sang ngăn 
ngừa chúng và đưa sự cố về hóa chất vào kế hoạch khẩn 
cấp bao quát hơn. Để ngăn ngừa các sự cố trong tương lai, 
cần có những nỗ lực có hệ thống hơn để nâng cao nhận 
thức, tăng cường giám sát, chia sẻ kiến thức và thúc đẩy 
việc thực hành tốt. [Phần I, Chương 5, 7; Phần III, Chương 6]

Quản trị tư nhân có triển vọng thành công có thể khiến 
việc quản lý rủi ro không chỉ trong phạm vi tuân thủ

Các hành động quản lý phối hợp, các chiến lược phi quản 
lý và các sáng kiến ngành công nghiệp tự nguyện không 
chỉ trong phạm vi tuân thủ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ở 
nhiều quốc gia, việc ra quyết định quản lý đã kích thích 
các công ty thúc đẩy sự thay thế, thực hiện những đổi 

mới bền vững và trở thành những người dẫn đầu. Do sự 
phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu và do năng lực 
quản lý hạn chế ở nhiều quốc gia, hành động của khu 
vực tư nhân dẫn đầu là rất quan trọng để thúc đẩy tính 
bền vững trên toàn cầu. [Phần III, Chương 4]

Các sáng kiến dẫn đầu trong khu vực tư nhân trong chuỗi 
cung ứng hóa chất và sản phẩm cũng có thể vượt xa hơn 
phạm vi tuân thủ và giải quyết các lỗ hổng an toàn, và 
đặc biệt cần thiết khi cơ cấu quản lý ở các quốc gia còn 
yếu kém, như ở nhiều nước đang phát triển. Mặc dù các 
sáng kiến có triển vọng thành công và quản trị tư nhân 
được thúc đẩy thông qua các diễn đàn khác nhau và 
thường là chuyên biệt, nhưng vẫn có cơ hội để quản trị 
tư nhân có vai trò nổi bật hơn trong cách tiếp cận tương 
lai về quản lý hóa chất và chất thải sau năm 2020. Thảo 
luận trong bối cảnh toàn cầu có thể giới thiệu các sáng 
kiến đổi mới, đồng thời thách thức những người dẫn đầu 
bằng cách cung cấp phản hồi từ các bên liên quan. Đặt 
các sáng kiến này trong bối cảnh chính sách toàn cầu có 
thể nâng cao tính hợp pháp của chúng và khuyến khích 
các bên khác tham gia, dần tạo ra tầm nhìn cho sự tham 
gia toàn thể. [Phần III, Chương 4; Phần V, Chương 3]

Ô 9 Chương Trình Greenlist™ của S.C. Johnson

S.C. Johnson là nhà sản xuất các sản phẩm sử dụng nhiều hóa chất được sử dụng trong hàng triệu hộ gia 
đình mỗi ngày. Công ty không sản xuất các thành phần đưa vào sản phẩm của họ. Năm 2001, công ty đưa ra 
một quy trình phân loại hóa học sáng tạo có tên là Greenlist™ để đánh giá nguyên liệu thô dựa trên tác động 
của chúng đối với môi trường và sức khỏe con người. Điểm Greenlist™ được báo cáo cùng với thông tin về 
hiệu suất và chi phí trong danh mục hóa chất của công ty, để các nhà hóa học có thể chọn vật liệu dựa trên 
đặc tính về môi trường và sức khỏe của chúng. Bằng việc sử dụng điểm này, có thể dễ dàng so sánh các vật 
liệu . Theo thời gian, hầu hết các nhà cung cấp đã chấp nhận nghị định này. Ngày nay, chương trình đã phát 
triển đến mức các nhà cung cấp đang thiết kế các hóa chất mới dựa trên các tiêu chí của quy trình này và đề 
xuất hóa chất của họ với S.C. Johnson trên cơ sở điểm Greenlist™. [Phần III, Chương 4]
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Việc thúc đẩy các giải pháp đổi mới thông qua việc 
tạo điều kiện cho các chính sách và hành động nắm 
giữ tiềm năng đáng kể để giảm ô nhiễm và phơi 

nhiễm hóa chất, từ đó bổ sung cho hành động truyền 
thống nhằm đạt được sự quản lý hợp lý hóa chất và chất 
thải. Việc thúc đẩy một nền hóa học trong tương lai hoàn 
toàn bền vững đòi hỏi sự tham gia của các bên mới và 
tạo điều kiện cho các chính sách và phương pháp tiếp 
cận, từ cải cách giáo dục, hỗ trợ đổi mới công nghệ và 
tài chính, đến các mô hình kinh doanh sáng tạo, quản lý 
chuỗi cung ứng bền vững và trao quyền cho người dân, 
người tiêu dùng và người lao động thông qua thông tin 
và quyền tham gia. [Phần IV]

Tưởng tượng và định hình một ngành hóa học 
tương lai bền vững

Một loạt các đổi mới trong ngành hóa học đã được phát 
triển, thương mại hóa hoặc sắp xảy ra, điều này minh họa 
cho tiềm năng của ngành hóa học trong việc đóng góp 
vào sự phát triển bền vững. Những đổi mới này bao gồm 
các quy trình hóa học bắt giữ và biến đổi cacbon điôxít 

thành nguyên liệu hóa học mới, đến vật liệu xây dựng đổi 
mới (ví dụ như gỗ trong suốt hoặc bê tông xanh), đến các 
cải tiến xúc tác thay thế dung môi hữu cơ độc hại bằng 
dung môi nước trong sản xuất dược phẩm. Nghiên cứu 
trên các lĩnh vực hóa học, sinh học và khoa học máy tính 
đều có triển vọng như nhau. Ví dụ như giải Nobel Hóa Học 
năm 2018 được trao cho nghiên cứu mang tính đột phá 
về cách các nhà hóa học tạo ra các enzym mới, dẫn đến 
các loại dược phẩm và phương pháp điều trị ung thư mới 
và ít chất thải hơn. Một sự phát triển đầy hứa hẹn khác 
là việc sử dụng phần mềm tiên tiến và siêu máy tính để 
thiết kế các phân tử và đánh giá các đặc tính của hóa chất, 
bao gồm cả các mối nguy hiểm của chúng. Những phát 
triển này có tiềm năng đáng kể để thúc đẩy việc quản lý 
hợp lý hóa chất và chất thải cũng như bổ sung các biện 
pháp khác để đạt được sản xuất và tiêu dùng bền vững. 
[Phần IV, Chương 1]

Tuy nhiên, cho dù có triển vọng đến đâu, nhưng những đổi 
mới này trong ngành hóa học có thể gây ra những tác động 
ngoài ý muốn và không mong muốn. Một ví dụ nổi bật trong 
quá khứ là thuốc trừ sâu DDT, loại thuốc đã giúp chống lại 

Ô 10 Hướng tới sự hiểu biết chung về hóa học bền vững

Trong khi khái niệm "hóa học xanh" được xây dựng thông qua 12 nguyên tắc nổi tiếng tập trung vào hóa 
học an toàn hơn và ít sử dụng tài nguyên hơn, thì "hóa học bền vững" đang phát triển như một khái niệm 
bổ sung toàn diện hơn. Với sự dẫn dắt ban đầu của OECD, các cuộc thảo luận gần đây (ví dụ như UNEA, 
Văn Phòng Kế Toán Chính Phủ Hoa Kỳ và Trung Tâm Hợp Tác Hóa Học Bền Vững Quốc Tế) đã mở rộng khái 
niệm hóa học bền vững theo hướng mà hóa học đang đóng góp vào sự phát triển bền vững trên cả ba khía 
cạnh. Với sự quan tâm của các bên liên quan trên toàn thế giới trong việc hiểu rõ hơn về khái niệm này, có 
thể cần thêm nhiều nhiệm vụ quốc tế nữa để phát triển hướng dẫn thực hành về hóa học bền vững có thể 
được quảng bá rộng rãi cùng với các nguyên tắc hóa học xanh. Các khái niệm này kết hợp với nhau có thể 
truyền cảm hứng cho nghiên cứu, hoạch định chính sách và hành động của khu vực tư nhân tương thích 
và hỗ trợ Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững. [Phần IV, Chương 1]
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các bệnh như sốt rét. Nhưng chỉ vài năm sau khi bắt đầu 
được sử dụng, DDT đã được công nhận là một POP và có 
thể gây ung thư cho con người. Do đó, điều quan trọng là 
phải sàng lọc các đổi mới hóa học dựa trên ba khía cạnh 
của phát triển bền vững và dự đoán các tác động bất lợi 
tiềm ẩn. Việc áp dụng các nguyên tắc hoặc cân nhắc về 
hóa học xanh và bền vững có thể có giá trị trong việc thúc 
đẩy đổi mới theo hướng mong muốn. [Phần IV, Chương 1]

Thay đổi tư duy thông qua giáo dục về độc chất 
học và hóa học xanh và bền vững 

Cuối cùng, các nhà hóa học cần đưa ra các phát minh khai 
thác toàn bộ tiềm năng của ngành hóa học trong việc hỗ 
trợ phát triển bền vững. Việc mở rộng quy mô nghiên cứu 

Hình 19 Số lượng bài báo đã xuất bản liên quan đến giáo dục hóa học xanh hoặc giáo dục hóa học bền vững, 
1998-tháng 7 năm 2017 (trích từ Clarivate 2018)



63

Đề ra các chính sách và hành động để hỗ trợ các giải pháp sáng tạo

Phần IV

và đổi mới hóa học kết hợp các cân nhắc về xã hội, kinh tế 
và môi trường đòi hỏi sự nuôi dưỡng của một thế hệ nhà 
hóa học mới. Có thể đạt được điều này bằng cách kết hợp 
độc chất học, hóa học xanh, hóa học bền vững và các chủ 
đề liên quan của Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát 
Triển Bền Vững trong chương trình giảng dạy ở tất cả các 
cấp, từ giáo dục tiểu học đến giáo dục đại học cũng như 
giáo dục chuyên nghiệp. [Phần IV, Chương 2]

Cho đến nay, chỉ một phần nhỏ các trường đại học trên 
thế giới áp dụng giáo dục hóa học xanh và bền vững. 
Do đó, tác động của những khái niệm này trong giáo 
dục vẫn còn hạn chế. Dù vậy, hóa học xanh và bền vững 
hiện đã được giảng dạy ở các quốc gia trên tất cả các khu 

vực, tạo cơ hội cho sự hợp tác nam-nam. Ví dụ như Bộ 
Giáo Dục Ấn Độ đang thí điểm một chương trình trong 
đó tất cả các nhà hóa học tham gia vào khóa học một 
năm về hóa học xanh. Những nỗ lực như vậy có thể 
là nguồn cảm hứng để mở rộng nỗ lực ở các quốc gia 
khác. Để hỗ trợ những nỗ lực này, ngày càng có nhiều 
công cụ và tài liệu liên quan về hóa học xanh và bền 
vững để sử dụng ở các cấp tiểu học, trung học, đại học 
và chuyên nghiệp. [Phần IV, Chương 2]

Cần có thêm hành động ở tất cả các cấp để phổ biến các 
phương pháp tốt nhất trong giáo dục hóa học xanh và 
bền vững, đồng thời vượt qua các rào cản trong giới học 
thuật và khu vực tư nhân. Các rào cản đối với cải cách 

Hình 20 Bốn cuộc cách mạng công nghiệp (trích từ Cisco 2017)

Cơ giới hóa, năng 
lượng nước, năng 

lượng hơi

Sản xuất hàng 
loạt, dây chuyền 

lắp ráp, điện

Máy tính và tự 
động hóa1 32 4 Hệ thống không 

gian mạng thực-

Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư đề cập đến một kỷ nguyên mới trong hình thức sản xuất công 
nghiệp, số hóa và xã hội tác động đến một loạt các khía cạnh của ngành công nghiệp hóa chất: cách ngành 
công nghiệp đổi mới và sản xuất; cách tiến hành kinh doanh; cách tương tác với các bên trong chuỗi cung ứng 
và giá trị; và năng suất và độ an toàn. Trong khi trước đây người ta tập trung vào việc phát minh ra các phân 
tử mới, những đổi mới trong tương lai về hóa học, an toàn hóa chất và hiệu quả tài nguyên có thể sẽ dựa trên 
các giải pháp tích hợp với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật số. Đồng thời, số hóa cũng có thể đi kèm với rủi 
ro, chẳng hạn như có thể xảy ra tấn công mạng. [Phần IV, Chương 1]
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bao gồm sự kháng cự về chuyên môn và thể chế, sự bảo 
thủ trong nghề nghiệp, và sự thiếu nhận thức của các 
nhân viên học thuật và các nhà hoạch định chính sách. 
Do đó, việc biến giáo dục hóa học xanh và bền vững trở 
thành xu thế chủ đạo cần có sự cam kết và ủng hộ từ tất 
cả các nhóm bên liên quan, bao gồm sự hợp tác giữa các 
tổ chức học thuật, hiệp hội hóa học, Bộ Giáo Dục và khu 
vực tư nhân. Các mạng lưới quốc gia, khu vực và toàn cầu 
hiện tại có thể được sử dụng để phổ biến các phương 
pháp tốt nhất và trao đổi bài học kinh nghiệm. Dựa trên 
các sáng kiến hiện có, hóa học xanh và bền vững có thể 
được đưa vào như một yếu tố quan trọng trong các nỗ 
lực rộng lớn hơn nhằm kết hợp tính bền vững vào giáo 
dục, chẳng hạn như sáng kiến của Tổ Chức Giáo Dục, 
Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hợp Quốc về giáo dục 
bền vững. [Phần IV, Chương 2]

Tăng cường sự đổi mới mang tính hợp tác đối với 
hóa học xanh và bền vững 

Việc mở rộng quy mô nghiên cứu và đổi mới hóa học 
xanh và bền vững phụ thuộc vào việc tăng cường các 
yếu tố quan trọng của hệ sinh thái đổi mới. Điều này 
bao gồm từ một chính sách mạnh mẽ và khuôn khổ 
quản lý thúc đẩy đổi mới, đến việc khuyến khích nghiên 
cứu về hóa học nhằm thúc đẩy giải quyết vấn đề, đến 
việc giải quyết các thách thức về tính bền vững. Nguồn 
tài trợ nghiên cứu công đặc biệt quan trọng trong giai 
đoạn đầu của quá trình đổi mới công nghệ và nghiên 
cứu, bao gồm cả các cơ chế tài trợ kết hợp do khu vực 
tư nhân đồng tài trợ. [Phần IV, Chương 3]

Ô 11 Ví dụ về các công ty khởi nghiệp về hóa học xanh và bền vững 

Các công ty khởi nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc nhân rộng sự đổi mới sáng tạo hóa học 
xanh và bền vững trên khắp các khu vực. Các ví dụ bao gồm:

 › Những người chiến thắng trong Cuộc Thi Hóa Học Xanh và Bền Vững của Tổ Chức Elsevier 2018, đến 
từ Nepal và Ý, đã phát triển các phương pháp mới để tìm nguồn cung cấp lá ổi và xương cá để tạo ra 
chất bảo quản và phân bón mới. 

 › Các doanh nhân đến từ Peru và Singapore sử dụng bộ lọc thanh lọc nước công nghệ nano.
 › Một công ty khởi nghiệp ở Kenya đang cung cấp các vật liệu xây dựng thay thế và các sản phẩm làm từ 

nhựa tái chế.

[Phần IV, Chương 3]
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Các sáng kiến khởi nghiệp và doanh nhân trẻ đóng vai trò 
quan trọng trong việc hưởng lợi từ toàn bộ tiềm năng của 
hóa học bền vững. Để đạt được tiềm năng này, điều quan 
trọng là phải hỗ trợ các công ty khởi nghiệp thông qua 
nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm từ các văn phòng 
đổi mới công nghệ ở trường đại học, đến việc cung cấp 
môi trường thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp trong 
các vườn ươm khởi nghiệp và tăng tốc, đến việc kết hợp 
các cân nhắc hóa học bền vững vào các công phiếu xanh, 
bao gồm những công phiếu chi trả cho giảm thiểu biến 
đổi khí hậu. [Phần IV, Chương 3]

Các cơ chế đổi mới hợp tác đã được chứng minh là có hiệu 
quả trong việc định hình nghiên cứu và đổi mới theo cách 
thu hút và đáp ứng nhu cầu của nhiều bên liên quan. Ví 

dụ như trong việc thiết kế các sản phẩm mới trong lĩnh 
vực dệt may, sự đổi mới hợp tác có thể bao gồm ngành 
công nghiệp hóa chất, các công ty khởi nghiệp hóa chất, 
nhà thiết kế, người tiêu dùng cuối tiềm năng, các viện 
nghiên cứu và các nhà đầu tư tiềm năng. Các chính phủ 
có thể hỗ trợ những nỗ lực này bằng cách tích hợp các cân 
nhắc về hóa học xanh và bền vững vào các chính sách tạo 
điều kiện, các chương trình trợ cấp hoặc các chương trình 
công nghệ hỗ trợ liên doanh đổi mới. [Phần IV, Chương 3]

Các mô hình kinh doanh bền vững tạo cơ hội 

Trong một thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt, các mô 
hình kinh doanh mới xuất hiện nhanh chóng, có tác động 
trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành công nghiệp hóa chất 

Hình 21 Mô hình kinh doanh truyền thống so với thuê mua hóa chất (trích từ Joas, Abraham và Joas 2018, trang 398)

Mô hình kinh doanh truyền thống Mô hình thuê mua hóa chất
Động cơ mâu thuẫn Động cơ trọn gói

Cung cấp hàng hóa Cung cấp hàng hóa, dịch vụ và bí quyết
Nhà cung 

cấp
Người 
dùng

Nhà cung 
cấp

Người 
dùng

Định giá dựa trên số 
lượng

Định giá theo hướng 
lợi ích

“Càng 
nhiều 

càng tốt"
“Càng ít 

càng tốt"
“Càng ít 

càng tốt"
“Càng ít 

càng tốt"

Thuê mua hóa chất đề cập đến mô hình kinh doanh theo đó các nhà cung cấp bán dịch vụ (ví dụ: số lượng 
ô tô được sơn) thay vì bán hóa chất, điều này tạo ra động lực để giảm thiểu việc sử dụng hóa chất và tối đa 
hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên.
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và việc quản lý hợp lý hóa chất và chất thải. Các mô hình 
kinh doanh tập trung chủ yếu vào tính bền vững và tính 
tuần hoàn bao gồm các mô hình dựa trên quy trình và 
sản phẩm xanh, hệ thống tái tạo chất thải, tối ưu hóa hiệu 
quả, dịch vụ quản lý và mô hình cộng sinh công nghiệp. 
Mối quan tâm cụ thể đối với ngành công nghiệp hóa chất 
là các khu công nghiệp, cung cấp các dịch vụ chung (ví dụ: 
quản lý năng lượng và chất thải) cho nhiều cơ sở sản xuất 
khác nhau, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hiệu 

quả về môi trường. Việc tham gia vào các khu công nghiệp 
này có thể có giá trị cụ thể là đối với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, có thể được hưởng lợi từ sự lân cận với các cơ sở 
lớn hơn. [Phần IV, Chương 4]

Cho thuê hóa chất (Hình 21) đã được công nhận là một 
mô hình kinh doanh theo hướng dịch vụ hiệu quả với 
tiềm năng thúc đẩy tính bền vững trong chuỗi cung ứng. 
Theo kế hoạch này, các nhà cung cấp bán dịch vụ (ví dụ: 

Hình 22 Mối tương quan của cung và cầu trong việc thúc đẩy tính bền vững của hóa chất trong chuỗi cung ứng

Lĩnh vực tái 
chế và chất 

thải

Cung 
cấp các 

sản phẩm 
bền 

Cung 
cấp

Cung 
cấp

Cung 
cấp

Thải bỏ cuối 
cùng

Khách hàng Nhà bán lẻ
Các nhà 

sản xuất và 
thương hiệu 

sản phẩm

Ngành công 
nghiệp hóa 

chất

Nhà cung cấp 
nguyên liệu thô 
và nguyên liệu 
cấp hóa chất

Nhu 
cầu về 
các sản 

phẩm bền 
Nhu 
cầu

Nhu 
cầu

Nhu 
cầu

Người tiêu dùng và nhà bán lẻ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu về hóa chất và sản 
phẩm an toàn hơn. Ngược lại, những đổi mới về hóa học xanh và bền vững có thể thúc đẩy sự phát triển của 
các hóa chất và sản phẩm an toàn hơn ở “sản phẩm đầu ra” trong chuỗi giá trị và cung ứng. Cả hai cách tiếp 
cận “kéo” và “đẩy” đều quan trọng và có thể bổ sung cho nhau.
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số lượng ô tô được sơn) thay vì bán hóa chất, điều này 
tạo ra động lực để giảm thiểu việc sử dụng hóa chất và 
tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên. Một ví dụ thành 
công đã được thực hiện ở Colombia, nơi mà việc áp dụng 
kế hoạch cho thuê hóa chất trong ngành dầu khí thuộc 
lĩnh vực xử lý nước đã giúp giảm 20 phần trăm lượng 
tiêu thụ hóa chất, đồng thời giảm 80% chi phí xử lý nước. 
Ở cấp độ quốc tế, Tuyên Bố về Dự Định Cho Thuê Hóa 
Chất năm 2016 đã được Áo, Đức và Thụy Sĩ, El Salvador, 
Sri Lanka và Serbia ký kết. Các quốc gia khác có thể xem 
xét tham gia. [Phần IV, Chương 4]

Mở rộng quy mô quản trị doanh nghiệp hiệu quả 
và quản lý chuỗi cung ứng bền vững

Ngày càng nhiều nhà bán lẻ, nhà sản xuất sản phẩm 
và công ty hóa chất đưa các mục tiêu bền vững, quản 
lý chuỗi cung ứng bền vững (Hình 22) và trách nhiệm 
của nhà sản xuất mở rộng vào trong các chính sách 
công ty của họ. Các hành động của ngành công nghiệp 
nhằm thúc đẩy luồng thông tin liên quan minh bạch về 

hóa chất và nguyên vật liệu trong suốt chuỗi cung ứng 
cũng đang trên đà thúc đẩy. Tuy nhiên, việc thực hiện 
phổ biến các sáng kiến này vẫn chưa đạt được. Các biện 
pháp liên quan cần được thực hiện bao gồm: mở rộng 
quy mô thiết lập tiêu chuẩn tự nguyện không chỉ trong 
phạm vi tuân thủ; hài hòa hóa các quy trình quản lý hóa 
chất trong khu vực công nghiệp (ví dụ như việc tiết lộ 
đầy đủ nguyên vật liệu và ghi nhãn sản phẩm); sử dụng 
các công cụ, phép đo và báo cáo LCA để giải quyết vấn 
đề tính bền vững của sản phẩm trong suốt vòng đời 
của chúng; và mở rộng quy mô thiết kế các sản phẩm 
và quy trình sản xuất an toàn và bền vững hơn. Thúc 
đẩy sự tham gia (và phát triển năng lực) trong lĩnh vực 
tái chế là rất quan trọng để các nguyên liệu thô thứ cấp 
quay trở lại nền kinh tế tuần hoàn được an toàn và bền 
vững. Việc công nhận vai trò của các bên không chính 
thức ở nhiều giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng 
đều có tính phù hợp như nhau. Các biện pháp được mô 
tả ở trên (và các biện pháp khác) phải được áp dụng, 
nếu không các công ty có thể phải đối mặt với những 
rủi ro kinh tế đáng kể (Ô 12). [Phần IV, Chương 4, 6-7]

Ô 12 Lợi ích của việc thẩm định kỹ lưỡng trong quá trình mua lại và sáp nhập

Các công ty thực hiện sáp nhập và mua lại trong chuỗi giá trị hóa chất có thể được hưởng lợi từ việc thẩm 
định kỹ lưỡng có tính đến các yếu tố môi trường và sức khỏe con người. Các trường hợp gần đây minh họa 
rủi ro về các khoản nợ tài chính tiềm tàng liên quan đến hoạt động mua lại và sáp nhập. Ví dụ, một công 
ty hàng tiêu dùng đa quốc gia đã phải nộp phạt đáng kể vào năm 2018 và thành lập quỹ bồi thường hàng 
triệu đô la Mỹ, sau khi mua lại một công ty có các sản phẩm khử trùng máy tạo độ ẩm có liên quan đến 
các ca bệnh phổi và 100 người tử vong. Tương tự, các công ty đa quốc gia gần đây đã phải chịu tổn thất 
nặng nề về giá trị cổ phiếu lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, hoặc phải bồi thường đáng kể, sau những cáo buộc 
về sự thiếu thẩm định hoặc thực hành quản lý không chặt chẽ. Do đó, việc thẩm định toàn diện sẽ giúp 
xác định các rủi ro tiềm ẩn và xác định rõ các chi phí tiềm ẩn liên quan đến nợ phải trả trong giá mua lại. 
[Phần I, Chương 1]
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Sử dụng các phép đo để theo dõi tiến độ và gia 
tăng trách nhiệm giải trình

Việc sử dụng nhiều phép đo của khu vực kinh tế tư 
nhân để đánh giá hoạt động bền vững của các công ty 
và nhà sản xuất trong ngành công nghiệp hóa chất và 
lĩnh vực hạ nguồn đang trên đà thúc đẩy vì nhiều lý do, 
bao gồm cả nhu cầu công cộng. Ví dụ trong ngành công 
nghiệp hóa chất bao gồm việc báo cáo theo Responsible 
Care® cũng như bởi các công ty riêng lẻ, chẳng hạn như 
Sumitomo Chemical Group. Việc tự đánh giá và báo cáo 
cũng đang diễn ra trong các lĩnh vực hạ nguồn, chẳng 
hạn như theo sáng kiến ZDHC, tỷ lệ tuân thủ tại đây 
đang được công bố công khai. Các công ty cũng chọn 
tham gia với các cơ quan bên ngoài, chẳng hạn như Tiêu 
Chuẩn Sản Phẩm Cradle to Cradle và Dự Án Dấu Vết 
Hóa Chất. Hơn nữa, các đánh giá bên ngoài độc lập đã 
được thực hiện, ví dụ như thông qua sáng kiến Mind the 
Store. Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với hoạt động 
bền vững của doanh nghiệp cũng đang tăng lên. Theo 

Chỉ Số Bền Vững Dow Jones, các nhà cung cấp hóa chất 
và các công ty trong lĩnh vực hạ nguồn buộc phải cung 
cấp thông tin về tỷ lệ phần trăm sản phẩm của họ có 
chứa một số chất độc hại nhất định. [Phần IV, Chương 7]

Các bên liên quan có thể thực hiện các bước tiếp theo 
để tăng tính minh bạch và chặt chẽ, từ đó đảm bảo các 
phép đo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với 
mục đích và đối tượng, đồng thời giải quyết tất cả các 
khía cạnh của tính bền vững. Báo cáo về tính bền vững 
của tất cả các ngành công nghiệp hóa chất và hạ nguồn 
có thể được mở rộng bằng cách sử dụng các chỉ số và 
phương pháp hài hòa hóa. Có các cơ hội để kết hợp sâu 
hơn (và toàn diện hơn) các vấn đề về hóa chất và chất 
thải vào các phép đo hiện tại và được khu vực kinh tế tư 
nhân sử dụng rộng rãi và kế hoạch báo cáo (ví dụ: Sáng 
Kiến Báo Cáo Toàn Cầu). Các phép đo của khu vực kinh 
tế tư nhân và việc báo cáo tính bền vững cũng có thể 
trở thành một khía cạnh quan trọng trong việc đo lường 
tiến độ trong khuôn khổ sau năm 2020. Tập hợp các bên 

Ô 13 Ứng dụng ToxFox, một sản phẩm tiêu dùng kiểm tra các chất độc hại (BUND 2018)

ToxFox là một ứng dụng dành cho điện thoại thông 
minh của Friends of the Earth Đức, cung cấp thông 
tin về các hóa chất gây rối loạn nội tiết trong mỹ 
phẩm và cho phép người dùng gửi các câu hỏi về 
Các Chất Có Mức Quan Ngại Rất Cao (SVHC). Ứng 
dụng có một cơ sở dữ liệu liên tục tăng lên, trong 
đó các phản hồi của nhà cung cấp được lưu lại. 
Các nhà cung cấp cũng có thể đưa dữ liệu về nội 
dung SVHC trong các bài báo của họ. Ứng dụng di 
động AskREACH, tương tự như ứng dụng ToxFox, 
dự kiến   ra mắt vào tháng 4 năm 2019. Ứng dụng 
sẽ có sẵn trên khắp Châu Âu và có thể được điều 
chỉnh để sử dụng ở mỗi Quốc Gia Thành Viên EU. 
[Phần IV, Chương 8]
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liên quan để nâng cao hiểu biết chung về các phép đo, 
bao gồm liên quan đến khái niệm hóa học bền vững, sẽ 
nâng cao tính minh bạch và uy tín. [Phần IV, Chương 7]

Trao quyền cho người lao động, người dân và 
người tiêu dùng: thông tin và phương pháp tiếp 
cận dựa trên quyền

Cung cấp khả năng tiếp cận nâng cao cho người lao 
động, người dân và người tiêu dùng đến thông tin mạnh 
mẽ, cũng như nâng cao hiểu biết về thông tin đó, là điều 
kiện tiên quyết để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của 
cộng đồng và việc ra quyết định sáng suốt, từ đó đạt 
được sự quản lý hợp lý hóa chất và chất thải. Việc bảo vệ 
người lao động bao gồm đảm bảo họ có quyền tiếp cận 
thông tin về an toàn và mối nguy hiểm hóa chất. Cung 
cấp cho người dân và người tiêu dùng thông tin mạnh 
mẽ về các hóa chất nguy hiểm trong các sản phẩm phù 
hợp với GHS cho phép họ không chỉ tự bảo vệ mình mà 
còn hình thành nhu cầu về các sản phẩm an toàn và bền 
vững hơn, các chính sách liên quan của chính phủ và 
hành động trong khu vực kinh tế tư nhân. 

Các công cụ thông tin mới, chẳng hạn như ứng dụng điện 
thoại thông minh ToxFox và AskReach (Ô 13), nhằm thu 
hút người dân truy cập, thu thập, xử lý và chia sẻ kiến thức 
liên quan đến hóa chất và chất thải, ví dụ: về mức độ phơi 
nhiễm nghề nghiệp cao. Cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để 
thúc đẩy khả năng tiếp cận và hiểu biết về thông tin này, 
đặc biệt ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế 
đang chuyển đổi, bao gồm thông qua các chiến dịch và 
chương trình đào tạo cho người lao động. Tiếp cận thông 
tin, sự tham gia của cộng đồng và tiếp cận sự công bằng 
cũng cho phép người dân, người tiêu dùng và người lao 
động tham gia, ví dụ: bằng cách viện dẫn các nghĩa vụ của 

các quốc gia theo các hiệp ước đa phương có liên quan và 
bảo vệ quyền của chính họ và các thế hệ tương lai đối với 
một môi trường lành mạnh. [Phần IV, Chương 8]

Tăng cường điểm chung của quản lý hóa chất và 
chất thải cũng như nhân quyền

Việc sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên nhân 
quyền bổ sung và hỗ trợ cho các biện pháp lập pháp 
và quản lý trong việc bảo đảm bảo vệ và tiếp cận các 
biện pháp khắc phục hiệu quả. Theo một số văn kiện 
về nhân quyền quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ bảo 
vệ nhân quyền và các doanh nghiệp có trách nhiệm tôn 
trọng nhân quyền, bao gồm cả những quyền bị đe dọa 
bởi sự hiện diện của các hóa chất và chất thải độc hại. 
Mỗi quốc gia đã công nhận một hoặc nhiều nhân quyền 
ngụ ý trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc quản lý hóa chất 
và chất thải. Ví dụ: hầu như mọi quốc gia đã phê chuẩn 
Công Ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ Em, trong đó 
công nhận quyền của trẻ em với tiêu chuẩn sức khỏe đạt 
được cao nhất và yêu cầu các quốc gia phải thực hiện các 
biện pháp thích hợp để chống lại bệnh tật và tình trạng 
suy dinh dưỡng, có cân nhắc đến sự nguy hiểm và nguy 
cơ ô nhiễm môi trường. [Phần IV, Chương 8]

Kể từ năm 1995, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc 
và cơ quan kế nhiệm, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp 
Quốc (Human Rights Council, HRC), đã ủy nhiệm Báo 
Cáo Viên Đặc Biệt báo cáo về những tác động về môi 
trường của việc quản lý và xử lý hợp lý các chất và chất 
thải độc hại đến nhân quyền. Năm 2011, HRC khẳng 
định “cách xử lý các chất và chất thải độc hại trong suốt 
vòng đời của chúng, bao gồm sản xuất, phân phối, sử 
dụng và thải bỏ cuối cùng, có thể có tác động tiêu cực 
đến việc hưởng đầy đủ nhân quyền”. Do đó, việc bảo vệ 



Triển Vọng Hóa Chất Toàn Cầu II

Phần 1

70

quyền của người lao động, người dân và người tiêu dùng, 
bao gồm quyền được biết và quyền tiếp cận sự công 
bằng, bao gồm cả các biện pháp khắc phục hiệu quả, 
là rất quan trọng trong việc bảo vệ họ và cho phép họ 
tìm kiếm các biện pháp khắc phục. [Phần IV, Chương 8]

Nghiên cứu gần đây được thực hiện trong phạm vi ủy 
nhiệm của Báo Cáo Viên Đặc Biệt cho thấy rằng các 
hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền do ô nhiễm 
hóa chất vẫn còn phổ biến. Trong một báo cáo tháng 8 
năm 2018 gửi đến HRC, Báo Cáo Viên Đặc Biệt khuyến 
nghị rằng “Các quốc gia phải đảm bảo rằng luật pháp 
và các thông lệ khác phản ánh nghĩa vụ của họ phải tôn 
trọng, bảo vệ và làm tròn các nghĩa vụ nhân quyền được 
ngụ ý bởi các chất và chất thải độc hại […] [và] rằng các 
nạn nhân của tác động từ các chất và chất thải độc hại 
có quyền tiếp cận với một biện pháp khắc phục hiệu 
quả ”, lưu ý thêm rằng “quyền được tiếp cận thông tin 
là rất quan trọng trong bối cảnh về các chất độc”. Một 
báo cáo tiếp theo vào tháng 10 năm 2018 đã khám phá 

các cơ hội để kết hợp hơn nữa khía cạnh nhân quyền 
của hóa chất và chất thải vào khuôn khổ sau năm 2020. 
[Phần IV, Chương 8]

Hơn nữa, vào năm 2018, Báo Cáo Viên Đặc Biệt đã đề 
xuất 15 nguyên tắc để giúp Chính Phủ và các doanh 
nghiệp bảo vệ nhân quyền tốt hơn trong việc phơi 
nhiễm với các hóa chất độc hại. Các nguyên tắc bao 
hàm các trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp 
và Chính Phủ; tiếp cận thông tin của người lao động; và 
“biện pháp khắc phục” để buộc những người vi phạm 
quyền của người lao động phải chịu trách nhiệm. Những 
nguyên tắc này có liên quan đến việc tăng cường quản 
lý hóa chất và chất thải sau năm 2020. Một số công ty, 
bao gồm cả trong ngành công nghiệp hóa chất (ví dụ: 
BASF và Merck), đã cam kết tôn trọng nhân quyền theo 
Nguyên Tắc Hướng Dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh 
Doanh và Nhân Quyền. Các công ty khác có thể xem 
xét việc làm theo. [Phần IV, Chương 8]
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Phần V

Khoảng thời gian cho đến khi kết thúc quá trình 
chuyển giao vào năm 2020 cung cấp một khung 
thời gian ngắn nhưng quan trọng để phát triển một 

khuôn khổ toàn cầu toàn diện, bao gồm các ưu tiên đầy 
tham vọng và các chỉ số phù hợp. Điều này có thể đạt 
được bằng cách tăng cường cam kết của các bên liên 
quan hiện tại và tăng cường sự tham gia của các bên 

tham gia mới. Chương Trình Nghị Sự 2030 đưa ra một 
loạt các cơ hội để mở rộng quy mô hành động hợp tác 
nhằm đạt được sự quản lý hợp lý hóa chất và chất thải, 
bao gồm thông qua việc kết hợp các cân nhắc về hóa 
chất và chất thải vào các chính sách và kế hoạch hành 
động của lĩnh vực có liên quan. [Phần V]

Hình 23 Mối liên kết giữa quản lý hóa chất và chất thải và các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững  
(dựa trên IOMC 2018, trang 3)

Quản lý 
hóa chất 
và chất 

• Ô nhiễm và các 
phơi nhiễm 
khác

• Ảnh hưởng sức 
khỏe

• Tiếp cận nhà 
ở an toàn và 
đầy đủ

• Chất lượng 
không khí và 
quản lý chất thải

• Quản lý tổng 
hợp nước

• Chất lượng và 
số lượng nước

• Cải thiện vệ 
sinh

• Nền kinh tế 
tuần hoàn

• Hiệu quả 
sử dụng tài 
nguyên

Việc quản lý hiệu quả hóa chất và chất thải có thể cung cấp các giải pháp thiết thực để đạt được một số Mục 
Tiêu Phát Triển Bền Vững. [Giới Thiệu; Phần V, Chương 1-2]
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Sử dụng các chỉ tiêu và SDG để kích thích hành 
động kết hợp sau năm 2020

Việc quản lý hợp lý hóa chất và chất thải ảnh hưởng xuyên 
suốt mục tiêu phát triển bền vững thứ 17. Đây là yếu tố 
quan trọng làm nền móng cho việc thực hiện Chương 
Trình Nghị Sự 2030, vì hóa chất và chất thải ảnh hưởng 
đến nhiều khía cạnh của phát triển. Điều này được phản 
ánh, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong một số mục tiêu và 
chỉ tiêu. Cung cấp tầm nhìn toàn cầu tập hợp tất cả các 
quốc gia và tất cả các bên liên quan, Chương Trình Nghị 
Sự 2030 tạo cơ hội cho hành động hợp tác ở tất cả các 
cấp nhằm đạt được sự quản lý hợp lý hóa chất và chất 
thải. Chỉ tiêu SDG 12.4 và 3.9 là cốt lõi của việc quản lý 
hợp lý hóa chất và chất thải. Quan trọng không kém, 
một số SDG và chỉ tiêu liên quan đến các lĩnh vực sử 
dụng nhiều hóa chất sẽ không thể đạt được nếu không 
có sự cân nhắc phù hợp về quản lý hợp lý hóa chất và 
chất thải, chẳng hạn như các mục tiêu liên quan đến 
tiếp cận thực phẩm, năng lượng sạch và nhà ở an toàn. 
Hơn nữa, việc đạt được một loạt các chỉ tiêu và SDG là 
cần thiết để thiết lập một môi trường thuận lợi cho việc 
quản lý hợp lý hóa chất và chất thải, bao gồm cả những 
mục tiêu liên quan đến tiếp cận thông tin, giáo dục và 
tài chính. [Giới thiệu; Phần V, Chương 1-2]

Chương Trình Nghị Sự 2030 tạo cơ hội đổi mới để biến việc 
quản lý hóa chất và chất thải thành xu thế chủ đạo trong 
quy hoạch phát triển quốc gia. Mối liên kết tồn tại với việc 
chấm dứt nghèo đói (SDG 1); thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
bền vững, bao quát và ổn định, tạo việc làm đầy đủ, hiệu 
quả và việc làm tử tế cho tất cả mọi người (SDG 8); nỗ lực 
giảm biến đổi khí hậu (SDG 13); và những mục tiêu khác. 
Những mối liên kết như vậy có thể tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc đưa các cân nhắc về quản lý chất thải và hóa chất 

vào ngân sách quốc gia và dưới quốc gia cũng như phân 
bổ các nguồn lực tài chính quốc gia, phù hợp với cách tiếp 
cận kết hợp về tài chính. Điều quan trọng không kém là 
việc kết hợp các cân nhắc về quản lý chất thải và hóa chất 
trong hỗ trợ phát triển quốc tế và nâng cao năng lực (Chỉ 
Tiêu SDG 17.6 và 17.8). [Phần V, Chương 1-2]

Tăng cường các chương trình quản lý hóa chất và 
chất thải

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn 
còn những khoảng cách lớn trong việc thực hiện mục tiêu 
năm 2020. Chỉ Tiêu SDG 12.4 và 3.9 là cốt lõi của việc quản 
lý hợp lý hóa chất và chất thải, đồng thời là động lực để 
phát triển và triển khai các hệ thống và chương trình kết 
hợp và hiệu quả để quản lý hợp lý hóa chất và chất thải 
trong tất cả các giai đoạn của vòng đời. Sự phát triển của 
pháp luật và năng lực thể chế cơ bản, phù hợp với định 
hướng và hướng dẫn tổng thể và 11 yếu tố cơ bản của 
định hướng, đã được SAICM công nhận là rất quan trọng 
ở cấp quốc gia và khu vực để đạt được sự quản lý hợp lý 
chất thải và hóa chất. Các yếu tố bao gồm từ việc thiết lập 
các khuôn khổ pháp lý giải quyết vòng đời của hóa chất 
và chất thải, đến sự tham gia của ngành và trách nhiệm 
được xác định trong suốt vòng đời, đến việc phát triển và 
thúc đẩy các lựa chọn thay thế hợp lý và an toàn hơn về 
môi trường, v.v. [Phần I-II; Phần V, Chương 2]

Kết hợp hóa chất và chất thải vào các chính sách 
và hành động của lĩnh vực 

Chương Trình Nghị Sự 2030 tạo cơ hội đổi mới để tăng 
cường các cơ chế phối hợp liên bộ và kết hợp các cân nhắc 
về hóa chất và chất thải vào các lĩnh vực liên quan, bao 
gồm các chính sách và hành động tạo điều kiện, chẳng 
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Phần V

Bảng 7 Tích hợp quản lý hóa chất và chất thải, và đổi mới hóa học xanh và bền vững, trong các lĩnh vực 
liên quan: một số cơ hội [Phần V, Chương 2]

Các lĩnh vực Chỉ tiêu SDG Ví dụ về các cơ hội quản lý và đổi mới

Nông nghiệp 
và thực phẩm

Mục tiêu 2.4: sản xuất 
lương thực bền vững

Mở rộng quy mô IPM và các phương pháp tiếp cận sinh thái nông 
nghiệp, bao gồm phát triển và sử dụng các giải pháp thay thế 
không dùng hóa chất và các thực hành nông nghiệp tốt khác

Sức khỏe 
Mục tiêu 3.8: thuốc và vắc 
xin an toàn

Quản lý hiệu quả dược phẩm và chất khử trùng góp phần kháng 
kháng sinh

Năng lượng
Mục tiêu 7.a: nghiên cứu 
và công nghệ năng lượng 
sạch

Cải tiến công nghệ sử dụng vật liệu bền vững, tiết kiệm tài 
nguyên khi khử cacbon trong lĩnh vực năng lượng

Cơ sở hạ tầng
Mục tiêu 9.1: cơ sở hạ 
tầng bền vững 

Giảm sử dụng nguyên liệu thô và phát sinh chất thải thông qua 
các vật liệu tiên tiến mà không tạo ra các vấn đề tồn tại trong 
tương lai

Công nghiệp
Mục tiêu 9.2: công nghiệp 
hóa bền vững

Đảm bảo rằng các ngành công nghiệp sử dụng nhiều hóa chất 
dựa trên các kỹ thuật tốt nhất hiện có và các thực hành môi 
trường tốt nhất

Nhà ở
Mục tiêu 11.1: nhà ở an 
toàn

Giảm ô nhiễm không khí trong nhà thông qua cách nhiệt an toàn 
hơn và thay thế các vật liệu xây dựng đáng quan ngại (ví dụ như 
amiăng)

Giao thông
Mục tiêu 11.2: hệ thống 
giao thông bền vững

Nâng cao tính di động sạch, ví dụ dựa trên các giải pháp hóa học 
bền vững cho pin 

Du lịch
Mục tiêu 8.9: du lịch bền 
vững

Áp dụng các thực hành để giảm dấu vết hóa chất của dịch vụ du 
lịch

Khai thác mỏ
Mục tiêu 12.2: Sử dụng 
bền vững tài nguyên thiên 
nhiên

Đảm bảo quản lý hiệu quả môi trường đối với phế phẩm

Lao động
Mục tiêu 8.8: môi trường 
làm việc an toàn

Tăng cường đánh giá rủi ro của các hóa chất đáng quan ngại đồng 
thời thúc đẩy đầu tư vào hóa học xanh và bền vững để giảm phơi 
nhiễm nghề nghiệp nguy hiểm

Giáo dục
Mục tiêu 4.7: giáo dục cho 
phát triển bền vững

Đưa Hóa học xanh và bền vững chính thống vào các chương trình 
giảng dạy liên quan 

Tài chính
Mục tiêu 17.3: nguồn tài 
chính từ nhiều nguồn

Tăng cường sử dụng các thước đo hóa học xanh và bền vững làm 
tiêu chí trong đầu tư
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hạn như giáo dục (Chỉ Tiêu SDG 4.7), đổi mới (ví dụ Chỉ 
Tiêu SDG 9.5) và tài chính (Chỉ Tiêu SDG 17.3). Trong việc 
xây dựng các chính sách và hành động khu vực hiệu quả, 
các Bộ liên quan có thể được hưởng lợi từ việc xem xét 
các mối liên kết với các hiệp định quốc tế liên quan về 
hóa chất và chất thải. Các tổ chức tham gia IOMC cũng 
có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều 
kiện xây dựng các chiến lược khu vực, cũng như thiết lập 
và củng cố các kênh truyền thông. [Phần V, Chương 2]

Các Bộ có liên quan, phối hợp chặt chẽ với các cộng đồng 
chính sách tương ứng, có thể xem xét việc khởi xướng một 
cách tiếp cận có cấu trúc, có thể bao gồm các cân nhắc 
sau, trong số những cân nhắc khác: [Phần V, Chương 2]

 › Xác định các lĩnh vực công nghiệp mà các vấn đề về 
hóa chất và chất thải gây ra mối quan ngại, bao gồm 
cả các điểm nóng.

 › Thu hút các lĩnh vực ngành công nghiệp, hiệp hội và 
nhóm liên quan bắt đầu một cuộc đối thoại.

 › Đảm bảo truyền đạt về rủi ro và mối nguy hiểm theo 
GHS. Xác định các phương pháp tiếp cận quản lý rủi 
ro và cơ hội cho các lựa chọn thay thế an toàn hơn.

 › Xem xét cải cách chính sách khu vực và các tiêu chuẩn 
khuyến khích đổi mới ngành hóa học bền vững.

Cần có một khuôn khổ báo cáo và chỉ số toàn cầu 
phù hợp và hướng tới kết quả

Việc phát triển khuôn khổ về hóa chất và chất thải sau 
năm 2020 tạo cơ hội tạo ra mối liên kết giữa tất cả các 
thỏa thuận và sáng kiến có thích hợp liên quan đến hóa 

chất và quản lý chất thải. Giá trị đặc biệt sẽ là một khuôn 
khổ toàn diện tập hợp và bổ sung cho các hiệp ước đa 
phương về hóa chất và chất thải cũng như các văn kiện 
và sáng kiến liên quan khác, mà không can thiệp vào các 
vấn đề được đề cập thông qua các văn kiện chuyên biệt 
này. Một tầm nhìn chung bao quát, các mục tiêu chiến 
lược (hoặc mục đích chiến lược), các chỉ tiêu và chỉ số để 
đạt được quản lý hợp lý hóa chất và chất thải có thể cung 
cấp một chương trình nghị sự chung, hướng dẫn các hành 
động hướng tới một tương lai mong muốn phù hợp với 
Chương Trình Nghị Sự 2030. Những bài học quý giá có 
thể được rút ra từ việc xây dựng các Chỉ Tiêu Aichi và Kế 
Hoạch Chiến Lược Đa Dạng Sinh Học năm 2011-2020, đã 
tạo ra một khuôn khổ quốc tế kết hợp và phù hợp được 
tất cả các bên liên quan trong cụm đa dạng sinh học tán 
thành. Các phép đo của khu vực kinh tế tư nhân và báo 
cáo bền vững có thể tăng thêm giá trị và trở thành một 
khía cạnh quan trọng của việc đánh giá tiến độ. [Phần II, 
Chương 2; Phần IV, Chương 7; Phần V, Chương 2]

Được liên kết với các sáng kiến quốc gia, các kế hoạch báo 
cáo có thể trở nên đơn giản hơn, theo hướng quốc gia và 
được liên kết với các mục tiêu và cột mốc toàn cầu. Có thể 
làm báo cáo có ý nghĩa hơn bằng cách sử dụng dữ liệu 
báo cáo một cách có hệ thống hơn để theo dõi tiến độ 
theo thời gian và giữa các quốc gia, xác định các phương 
pháp tốt nhất và cung cấp thông tin cho các biện pháp 
xây dựng năng lực. Các ví dụ hữu ích bao gồm mô hình 
IHR của WHO, phản ánh tiến độ với năng lực cốt lõi theo 
thời gian và Chỉ Tiêu Aichi, cung cấp điểm tham chiếu cho 
việc phát triển các Kế Hoạch Hành Động Đa Dạng Sinh Học 
Quốc Gia. Việc hợp nhất các cơ chế báo cáo và dữ liệu từ 
các văn kiện hác nhau, tập trung vào một số chỉ số hạn 
chế và cung cấp dữ liệu ở cấp độ toàn cầu, như đã được 
thực hiện, chẳng hạn như trong trường hợp của Đài Quan 
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Phần V

Sát Sức Khỏe Toàn Cầu, sẽ giúp đảm bảo trách nhiệm giải 
trình, theo dõi tiến độ, thu hút các bên liên quan và xác 
định các thông lệ tốt. [Phần II, Chương 2; Phần V, Chương 2]

Một khuôn khổ phù hợp sẽ mang lại lợi ích từ việc phân 
biệt giữa đầu ra (ví dụ: thông qua luật) và tác động (ví dụ: 
giảm tác động bất lợi từ hóa chất nguy hiểm), nếu có thể, 
sử dụng các chỉ số tác động làm tiêu chuẩn cuối cùng để 
xác định xem liệu sự can thiệp có thành công hay không. 
Hầu hết các chỉ số hiện được sử dụng để theo dõi tiến độ 
theo các hiệp định hóa chất và chất thải quốc tế đều dựa 
trên kết quả, hoạt động hoặc công cụ, gây khó khăn cho 
việc đánh giá tiến độ trong việc bảo vệ sức khỏe con người 
và môi trường khỏi các tác động bất lợi của hóa chất và chất 
thải. Trong việc xây dựng khuôn khổ, cũng cần xem xét các 
chỉ tiêu tập trung vào tác động trong Chương Trình Nghị 
Sự 2030. Liên quan đến các chỉ số đầu ra và hoạt động, 
công việc theo khuôn khổ SAICM có thể là điểm khởi đầu. 
Bảng 8 cung cấp một ví dụ về các chỉ số phân biệt giữa các 

hoạt động, đầu ra, kết quả và tác động để minh họa chuỗi 
kết quả đó. Suy nghĩ rộng hơn có thể giúp khám phá ra 
một khuôn khổ toàn diện ở cấp quốc gia, cũng như điểm 
chung của khuôn khổ này với việc theo dõi tiến độ ở cấp 
toàn cầu. [Phần II, Chương 2; Phần V, Chương 2]

Sự tham gia của các ngành và bên chính sẽ đóng 
vai trò quan trọng trong việc quản lý hóa chất và 
chất thải sau năm 2020

Chương Trình Nghị Sự 2030 được xây dựng trên tiền đề 
rằng phát triển bền vững chỉ có thể đạt được bằng cách 
tập hợp tất cả các quốc gia và các bên liên quan lại với 
nhau. SDG 17 kêu gọi cộng đồng toàn cầu phục hồi mối 
quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững, cung 
cấp một khuôn khổ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham 
gia và quyền sở hữu của các bên không chỉ ở cộng đồng 
hóa chất và chất thải (bao gồm các bên trong các lĩnh vực 
kinh tế trọng điểm và tạo điều kiện), một số trong đó đến 

Bảng 8 Ví dụ về chuỗi kết quả để giảm thiểu tác động bất lợi [Phần V, Chương 2]

Các hoạt động Đầu ra Kết quả Tác động

 › Xây dựng tài liệu nâng 
cao nhận thức và nâng 
cao năng lực của GHS

 › Chuẩn bị một chiến lược 
thực hiện cho GHS trong 
các lĩnh vực chính 

 › Xây dựng các tiêu chuẩn 
và quy định của GHS

 › Các bên liên quan chính 
được đào tạo và có khả 
năng thực hiện GHS

 › Nhãn và bảng dữ liệu an 
toàn của GHS có sẵn tại 
nơi làm việc 

 › Các công ty và người lao 
động thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa

 › Giảm số người lao động 
bị tử vong và bệnh tật 
và giảm thiểu các tác 
động đến môi trường 

Thực hiện GHS là điều cần thiết nhưng trong nhiều trường hợp không phải là biện pháp thích đáng để giảm 
thiểu số người lao động bị tử vong và bệnh tật và giảm thiểu các tác động đến môi trường.
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giờ vẫn chưa được tham gia đầy đủ, cả ở cấp quốc gia lẫn 
cấp quốc tế. [Phần V, Chương 1-3]

Để thúc đẩy cam kết đầy tham vọng và có sự phối hợp, 
một khuôn khổ toàn cầu nhằm kích thích hoạt động 
hợp tác nhằm quản lý hợp lý hóa chất và chất thải sẽ 
cần tạo ra các cơ chế và động lực để thúc đẩy cam kết, 
tham gia và hành động hợp tác của các nhóm bên chính, 
bao gồm: [Phần V, Chương 3]

 › các lĩnh vực kinh tế trọng điểm và tạo điều kiện, 
chẳng hạn bằng cách phát triển các chiến lược ngành 
quốc gia với sự cộng tác chặt chẽ với các Bộ liên quan 
được lồng ghép trong một khuôn khổ toàn cầu bao 
gồm các chiến lược ngành quốc tế bao quát, ví dụ: 
với trọng tâm hàng năm;

 › các công ty, nhóm ngành và hiệp hội thương mại, 
chẳng hạn bằng cách tạo ra một nền tảng cho các nhà 
bán lẻ dẫn đầu và các nhà sản xuất hạ nguồn xuất 
sắc thông qua hoạt động sáng tạo để tuyên dương 
thành tích và kích thích chạy đua đến vị trí đứng đầu;

 › các tổ chức của người lao động, chẳng hạn bằng 
cách thúc đẩy thảo luận và trao đổi về thực hành tốt 
liên quan đến đào tạo và xác định các mối nguy hiểm, 
cũng như về các chiến lược tiềm năng nhằm thúc 
đẩy việc làm xanh và việc làm tử tế trong ngành này;

 › các nhóm xã hội công dân, chẳng hạn bằng cách 
tiếp cận với các tổ chức đang hoạt động ở cấp địa 
phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu mà trước đây 
không tham gia vào lĩnh vực hóa chất và chất thải 
nhưng có thể cung cấp các khả năng và làm việc về 
các chủ đề có mối liên kết chặt chẽ;

 › cộng đồng học thuật và nghiên cứu, chẳng hạn 
bằng cách đảm bảo rằng các cơ cấu khen thưởng cụ 
thể được thiết lập để các nhà khoa học cung cấp ý 
kiến đóng góp có mục tiêu và phù hợp cho việc hoạch 
định chính sách về hóa chất và chất thải hoặc bằng 
cách mời các nhà khoa học phát biểu tại các diễn đàn 
liên quan một cách có hệ thống hơn;

 › nhà tài trợ, nhà đầu tư và cộng đồng tài chính, 
chẳng hạn bằng cách khám phá và truyền đạt mối 
liên hệ của hóa chất và chất thải với các chủ đề ưu 
tiên khác của các nhà tài trợ trong nước và quốc tế 
(ví dụ: biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học) và bằng 
cách huy động các nhà đầu tư thiên thần và các nhà 
đầu tư mới để xem xét hóa học xanh và bền vững 
trong các tiêu chí đầu tư của họ; và

 › các nhà lãnh đạo trong giới truyền thông và công 
chúng, chẳng hạn bằng cách cung cấp cho các nhà báo 
những thông điệp chính bằng ngôn ngữ dễ hiểu và 
được nhiều người đọc/người xem quan tâm hoặc bằng 
cách triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội.

Kế hoạch hành động, lộ trình và trách nhiệm giải 
trình của các bên liên quan dựa trên kết quả sau 
năm 2020

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cam kết, quyền sở hữu, 
trách nhiệm giải trình lẫn nhau và theo dõi tập thể tiến độ 
nhằm quản lý hợp lý hóa chất và chất thải, các quốc gia 
và tất cả các bên liên quan có thể phát triển, thực hiện và 
chia sẻ các kế hoạch và lộ trình hành động dựa trên kết 
quả trong phạm vi quốc tế nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt 
được quản lý hợp lý hóa chất và chất thải. Trong khuôn 
khổ của cơ chế sau năm 2020, các kế hoạch và lộ trình 

Ô 14 Tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học và tương tác khoa học-chính sách

Các cơ hội tồn tại để cung cấp thông tin khoa học tốt hơn và chặt chẽ hơn cho việc hoạch định chính sách. 
Điều này có thể đạt được, ví dụ, bằng cách thực hiện các bước hướng tới sự hài hòa giữa việc tạo và thu thập 
dữ liệu có chi phí hiệu quả, và các quy trình nghiên cứu tương ứng (ví dụ về phát hành và giám sát sinh học), 
tăng cường năng lực giám sát và theo dõi (bao gồm cả năng lực của các chuyên gia y tế) và chia sẻ dữ liệu một 
cách hệ thống hơn ở tất cả các cấp. Ngành công nghiệp có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc tạo ra 
và phổ biến dữ liệu liên quan. Có thể phát triển các phương pháp tiếp cận và cơ chế tiếp theo để tăng cường 
trao đổi thông tin hai chiều, hỗ trợ sự hợp tác giữa cộng đồng khoa học và các nhà hoạch định chính sách, 
đồng thời xây dựng chương trình và quy trình nghiên cứu định hướng giải quyết vấn đề về các chủ đề ưu tiên.

Các bên liên quan có thể tìm thấy giá trị trong việc khám phá thêm các phương pháp luận tạo điều kiện cho 
việc xác định các ưu tiên trong tương lai ở cấp độ quốc tế một cách hệ thống hơn và dựa trên cơ sở khoa 
học, ví dụ bằng cách sử dụng thông tin về các tác động và tác hại gây ra đối với sức khỏe và môi trường, và 
bằng cách thu thập thông tin từ các đánh giá rủi ro. Sự tương tác giữa khoa học và chính sách được cải thiện 
cũng có thể giúp xác định sớm các vấn đề; thiết lập các ưu tiên; và xác định các mục tiêu cụ thể và vừa phải 
tương ứng để hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu đó. [Phần I, Chương 1, 5-9; Phần II, Chương 1, 3-4; Phần 
III, Chương 2-3; Phần V, Chương 3]
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Mở rộng quy mô hành động hợp tác trong Chương Trình Nghị Sự 2030 vì Sự Phát Triển Bền Vững

Phần V

hành động có thể được hợp tác chuẩn bị bởi các quốc 
gia, các ngành công nghiệp (ví dụ: ngành công nghiệp 
hóa chất, các ngành hạ nguồn sử dụng nhiều hóa chất, 
các nhà bán lẻ, ngành công nghiệp tái chế), các tổ chức 
xã hội công dân, IOMC, học viện và những đơn vị khác. 
Những kế hoạch và lộ trình hành động này cũng có thể 
được chuẩn bị ở cấp độ chuyên đề và có sự tham gia 
của một số bên liên quan (ví dụ như sáng kiến lấp đầy 
khoảng trống dữ liệu để hiểu được mối nguy hiểm tiềm 
tàng của hóa chất). [Phần V, Chương 3]

Các bên liên quan có thể cam kết và giới thiệu các kế 
hoạch và lộ trình hành động của mình trong khuôn khổ 
sau năm 2020 và hưởng lợi từ sự đóng góp của các bên 
liên quan khác (có thể dưới các hình thức khác nhau, 
chẳng hạn như đánh giá đồng cấp). Các cam kết có thể 
được xem xét trên toàn cầu theo các chỉ tiêu và mục tiêu 
đã thống nhất với các điều chỉnh được thực hiện hợp lý. 

Nói chung, các kế hoạch và lộ trình hành động này sẽ biểu 
thị các cam kết và cho phép đánh giá mức độ thành công 
của hoạt động hợp tác trong việc đạt được tiến độ cần 
thiết để quản lý hợp lý hóa chất và chất thải. Có những 
ví dụ về các lộ trình đã được chuẩn bị để giải quyết vấn 
đề quản lý hợp lý hóa chất và chất thải, hoặc một số khía 
cạnh nhất định của vấn đề này, đây có thể là nguồn cảm 
hứng. Các ví dụ bao gồm Lộ Trình SDG Ngành Hóa Chất 
của Hội Đồng Doanh Nghiệp Vì Sự Phát Triển Bền Vững 
Thế Giới hoặc Lộ Trình Quản Lý Hóa Chất của WHO. Cách 
tiếp cận “lộ trình” được đề xuất này sẽ tương thích đồng 
thời tính đến kinh nghiệm thu được từ các diễn đàn quốc 
tế khác, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Các lộ trình này 
đã phát triển để bao gồm một cách tiếp cận linh hoạt hơn, 
nhưng cũng hướng đến kết quả và cùng chịu trách nhiệm 
để lập các cam kết và hành động được thực hiện, với sự 
theo dõi quốc tế về tiến độ và điều chỉnh tham vọng mục 
tiêu nếu phù hợp. [Phần V, Chương 3]

Ô 14 Tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học và tương tác khoa học-chính sách

Các cơ hội tồn tại để cung cấp thông tin khoa học tốt hơn và chặt chẽ hơn cho việc hoạch định chính sách. 
Điều này có thể đạt được, ví dụ, bằng cách thực hiện các bước hướng tới sự hài hòa giữa việc tạo và thu thập 
dữ liệu có chi phí hiệu quả, và các quy trình nghiên cứu tương ứng (ví dụ về phát hành và giám sát sinh học), 
tăng cường năng lực giám sát và theo dõi (bao gồm cả năng lực của các chuyên gia y tế) và chia sẻ dữ liệu một 
cách hệ thống hơn ở tất cả các cấp. Ngành công nghiệp có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc tạo ra 
và phổ biến dữ liệu liên quan. Có thể phát triển các phương pháp tiếp cận và cơ chế tiếp theo để tăng cường 
trao đổi thông tin hai chiều, hỗ trợ sự hợp tác giữa cộng đồng khoa học và các nhà hoạch định chính sách, 
đồng thời xây dựng chương trình và quy trình nghiên cứu định hướng giải quyết vấn đề về các chủ đề ưu tiên.

Các bên liên quan có thể tìm thấy giá trị trong việc khám phá thêm các phương pháp luận tạo điều kiện cho 
việc xác định các ưu tiên trong tương lai ở cấp độ quốc tế một cách hệ thống hơn và dựa trên cơ sở khoa 
học, ví dụ bằng cách sử dụng thông tin về các tác động và tác hại gây ra đối với sức khỏe và môi trường, và 
bằng cách thu thập thông tin từ các đánh giá rủi ro. Sự tương tác giữa khoa học và chính sách được cải thiện 
cũng có thể giúp xác định sớm các vấn đề; thiết lập các ưu tiên; và xác định các mục tiêu cụ thể và vừa phải 
tương ứng để hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu đó. [Phần I, Chương 1, 5-9; Phần II, Chương 1, 3-4; Phần 
III, Chương 2-3; Phần V, Chương 3]
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Phụ lục: 
các hành động cho đến và sau năm 2020 
được xác định thông qua GCO-II

Với vai trò góp phần vào việc tăng cường thực hiện quản lý hợp lý hóa chất và chất thải và giảm thiểu các 
tác động tiêu cực của các hóa chất và chất thải đó, GCO-II đã xác định các hành động sau đây, được nhóm 
thành 10 chủ đề. Các hành động được đưa ra dựa trên việc đánh giá thực hiện mục tiêu năm 2020 cho 

đến nay và đáp ứng nhiệm vụ của UNEA để đưa ra các phương án thực hiện các hành động nhằm đạt được các 
mục đích và mục tiêu phát triển bền vững (SDG) có liên quan cho đến và sau năm 2020.

1. Phát triển hệ thống quản lý hiệu quả
Giải quyết khoảng trống phổ biến về năng lực giữa các quốc gia, tăng cường luật pháp 
quốc gia và khu vực bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận vòng đời, và tăng cường 
hơn nữa các thể chế và chương trình bằng cách:

 › ban hành, sắp xếp và thực thi luật pháp và chính sách, bao gồm việc thực hiện đầy đủ 
GHS, ban hành luật cho các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng, và thực hiện các biện 
pháp để giải quyết lưu thông quốc tế bất hợp pháp; và

 › lồng ghép các cân nhắc về hóa chất và chất thải vào các chính sách quốc gia và ngành 
(ví dụ như nông nghiệp, nhà ở, giao thông và năng lượng) để thực hiện các chỉ tiêu 
SDG cụ thể.

Các bên chính: Chính Phủ, IOMC, các tổ chức hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

Các chương liên quan bao gồm: Phần II, Chương 3, 6; Phần III, Chương 1; Phần V, Chương 2
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2. Huy động các nguồn lực
Tăng quy mô đủ nguồn lực và nguồn tài chính đổi mới để lập pháp, triển khai và thực thi hiệu 
quả, đặc biệt là ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển đổi bằng cách:

 › tăng cường nỗ lực lồng ghép quản lý hóa chất và chất thải vào ngân sách quốc gia và 
ngân sách ngành;

 › tạo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật bên ngoài đầy đủ, hỗ trợ tài chính và chuyển giao công 
nghệ để giải quyết các vấn đề gây tổn hại lớn nhất, bao gồm thông qua hoạt động tài 
chính mới và sáng tạo (ví dụ: khuyến khích tài chính, công cụ bù đắp chi phí, công phiếu 
xanh, đầu tư mạo hiểm); và

 › tăng cường cách tiếp cận tổng hợp đối với tài chính thông qua đánh giá hiệu quả cách 
tiếp cận này và cam kết mới trên cả ba hợp phần (lồng ghép, sự tham gia của ngành và 
nguồn tài trợ từ bên ngoài chuyên dụng).

Các bên chính: Chính Phủ, khu vực tư nhân, xã hội công dân, nhóm tài chính và các nhà đầu tư

Các chương liên quan bao gồm: Phần II, Chương 3, 6; Phần IV, Chương 3, 5; Phần V, Chương 2

3. Đánh giá và truyền thông về các mối nguy hại
Lấp đầy khoảng trống kiến thức và dữ liệu toàn cầu, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế 
để thúc đẩy các đánh giá, phân loại và truyền thông về mối nguy hại từ hóa chất bằng cách:

 › chia sẻ dữ liệu và đánh giá mối nguy hại hiện có trên toàn cầu, đồng thời tăng cường sự 
chấp nhận qua lại đối với dữ liệu thử nghiệm và đánh giá mối nguy hại giữa các quốc 
gia dựa trên các phương pháp và tiêu chí khoa học được chấp nhận;

 › phát triển cơ sở dữ liệu toàn cầu về các hóa chất đã được đánh giá và phân loại nhằm 
chia sẻ thông tin và thúc đẩy sự hòa hợp trong việc phân loại; và

 › thiết lập các mục tiêu để lấp đầy khoảng trống dữ liệu để hiểu tổng thể về mối nguy 
hại của các chất trong giao thương và đánh giá tiến độ.

Các bên chính: Chính Phủ, khu vực tư nhân, IOMC, các tổ chức quốc tế và khu vực, học viện

Các chương liên quan bao gồm: Phần II, Chương 3, 6 Phần III, Chương 2
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4. Đánh giá và quản lý rủi ro
Hoàn thiện và chia sẻ các phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro hóa chất 
trên toàn cầu, nhằm thúc đẩy việc sử dụng hóa chất an toàn và bền vững cũng như giải 
quyết các vấn đề phát sinh trong suốt vòng đời bằng cách:

 › chia sẻ kiến thức về các phương pháp và công cụ đánh giá và quản lý rủi ro hiện có (ví dụ: 
các tình huống phơi nhiễm) rộng rãi hơn;

 › phát triển và hoàn thiện thêm các phương pháp phơi nhiễm, đánh giá rủi ro và LCA; và

 › thực hiện tính toán và hưởng lợi từ các cơ hội để quản lý rủi ro nhanh chóng và hiệu 
quả, chẳng hạn như đặt trách nhiệm kiểm chứng cho nhà sản xuất, tăng cường thay 
thế có hiểu biết và không đáng tiếc các hóa chất có mức quan ngại cao, và sử dụng các 
phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro chung, khi có thể.

Các bên chính: Các cơ quan quốc gia và khu vực, IOMC, học viện, khu vực tư nhân

Các chương liên quan bao gồm: Phần II, Chương 3-6; Phần III, Chương 1-7

5. Sử dụng các phương pháp tiếp cận vòng đời
Thúc đẩy triển khai rộng rãi quản lý chuỗi cung ứng bền vững, công bố tài liệu đầy đủ, 
minh bạch và thiết kế sản phẩm bền vững bằng cách:

 › thúc đẩy thực hiện rộng rãi các chính sách mua sắm bền vững và sự bền vững của 
doanh nghiệp;

 › phát triển các phương pháp tiếp cận hài hòa giữa các lĩnh vực để chia sẻ thông tin hóa 
chất và thúc đẩy công bố tài liệu đầy đủ trong các chuỗi cung ứng, bao gồm các lĩnh 
vực công nghiệp sử dụng nhiều hóa chất và lĩnh vực tái chế/chất thải;

 › tăng cường sự hợp tác của tất cả các bên trong chuỗi cung ứng khi thiết kế và sử dụng 
các hóa chất an toàn hơn và các sản phẩm bền vững; và

 › thúc đẩy việc tích hợp các cân nhắc về hóa chất và chất thải vào các chỉ số và báo cáo 
về tính bền vững của doanh nghiệp.

Các bên chính: Khu vực tư nhân, Chính Phủ, IOMC, các tổ chức quốc tế

Các chương liên quan bao gồm: Phần I, Chương 4; Phần II, Chương 4; Part IV, Ch. 6-7
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6. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp
Cho phép và tăng cường các khía cạnh quản lý chất thải và hóa chất của các chính sách về 
tính bền vững của doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh bền vững và báo cáo bằng cách:

 › khuyến khích hành động tiên phong của khu vực tư nhân để phát triển hơn nữa các tiêu 
chuẩn tự nguyện vượt quá mức tuân thủ cơ bản và đánh giá hiệu quả của chúng thông 
qua các bên liên quan quan tâm;

 › thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững, chẳng hạn như cho thuê mua hóa chất và 
các khu công nghiệp sinh thái; và

 › tăng cường sử dụng có hệ thống của các nhà đầu tư về tính bền vững của doanh nghiệp 
và báo cáo dấu vết hóa chất, bao gồm hóa chất và hiệu suất quản lý chất thải.

Các bên chính: Khu vực tư nhân, Chính Phủ, các tổ chức quốc tế, khu vực tài chính và các nhà 
đầu tư

Các chương liên quan bao gồm: Phần II, Chương 3-4, 6; Phần III, Chương 4; Part IV, Ch. 4, 7

7. Giáo dục và đổi mới
Kết hợp hóa học xanh và bền vững trong các chính sách và chương trình giáo dục, nghiên 
cứu và đổi mới bằng cách:

 › đổi mới chương trình hóa học ở bậc đại học, trung học, tiểu học và giáo dục chuyên 
nghiệp;

 › mở rộng các sáng kiến nghiên cứu, các chính sách và chương trình đổi mới công nghệ, 
thúc đẩy hóa học xanh và bền vững, đặc biệt là đối với các công ty mới thành lập; và

 › tạo điều kiện cho sự hiểu biết tổng thể tốt hơn về các khái niệm hóa học xanh và bền vững.

Các bên chính: Chính Phủ, học viện, tổ chức quốc tế, mạng lưới hóa học xanh và bền vững, khu 
vực tài chính và các nhà đầu tư, xã hội công dân, khu vực tư nhân

Các chương liên quan bao gồm: Phần IV, Chương 1-3
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8. Khuyến khích tính minh bạch
Trao quyền cho người lao động, người tiêu dùng và người dân để bảo vệ bản thân và môi 
trường bằng cách:

 › tiết lộ thông tin thiết thực và dễ hiểu về các hóa chất nguy hiểm trong chuỗi cung ứng 
cho người lao động, người tiêu dùng, người dân và cộng đồng;

 › mở rộng các chương trình sáng tạo và ứng dụng công nghệ để tạo điều kiện cho các cá 
nhân hiểu rõ hơn về các rủi ro của hóa chất và chất thải, đồng thời thu hút công dân 
vào việc thu thập dữ liệu thông qua khoa học công dân;

 › thúc đẩy và hỗ trợ sự tham gia tích cực và có ý nghĩa của tất cả các thành viên của xã 
hội công dân, đặc biệt là phụ nữ, người lao động và cộng đồng bản địa, vào các quy 
trình pháp lý và ra quyết định khác liên quan đến an toàn hóa chất; và

 › hành động để công dân sẵn sàng tiếp cận công lý.

Các bên chính: Chính Phủ, khu vực tư nhân, xã hội công dân, công dân, người lao động, người tiêu dùng

Các chương liên quan bao gồm: Phần I, Chương 4; Phần II, Chương 4; Phần III, Chương 1, 
6; Phần IV, Chương 8

9. Mang lại kiến thức cho những người ra quyết định
Tăng cường tương tác khoa học-chính sách và sử dụng khoa học trong quá trình giám sát, 
thiết lập ưu tiên (ví dụ: đối với các vấn đề phát sinh) và hoạch định chính sách trong suốt 
vòng đời của hóa chất và chất thải bằng cách:

 › thực hiện các bước để hài hòa hóa các đề cương nghiên cứu khoa học (ví dụ đối với 
giám sát sinh học);

 › xây dựng các tiêu chí dựa trên cơ sở khoa học để xác định các vấn đề mới nổi ở cấp độ 
quốc tế, có tính đến tác hại (ví dụ: sử dụng thông tin về tác động sức khỏe) và giám sát 
việc thực hiện chúng;

 › cung cấp kinh phí nghiên cứu để lấp đầy những khoảng trống và ưu tiên đã xác định; 
 › phát triển một nghiên cứu về chi phí tổng thể của việc không hành động, và lợi ích của 

việc hành động, về quản lý hóa chất và chất thải, có thể so sánh với Đánh Giá Nghiêm 
Ngặt về Kinh Tế trong Biến Đổi Khí Hậu; và

 › xây dựng và hoàn thiện các cơ chế thể chế để nâng cao năng lực tạo ra và quản lý tri thức.

Các bên chính: Chính Phủ, học viện, IOMC, các tổ chức quốc tế

Các chương liên quan bao gồm: Phần I, Chương 1-8; Phần II, Chương 3, 6 
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10. Tăng cường cam kết toàn cầu
Thiết lập một khuôn khổ toàn cầu và đầy tham vọng về hóa chất và chất thải sau năm 
2020, mở rộng quy mô hành động hợp tác và theo dõi tiến độ bằng cách:

 › phát triển một khuôn khổ toàn cầu đầy tham vọng, bao trùm và sở hữu rộng rãi nhằm 
khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên liên quan; phát triển các mục tiêu, cột mốc 
và chỉ số toàn cầu phân biệt giữa đầu ra và tác động;

 › cung cấp các cơ hội để chia sẻ quốc tế, và cho các ý kiến đóng góp hoặc đánh giá ngang 
hàng, các kế hoạch và lộ trình hành động của các bên liên quan trong khuôn khổ sau 
năm 2020;

 › xem xét cách thức các chỉ số và báo cáo về tính bền vững của doanh nghiệp có thể đóng 
vai trò mạnh mẽ hơn trong việc đo lường tiến độ trong khuôn khổ sau năm 2020; và

 › giám sát, theo dõi và xem xét hành động và tiến độ của tập thể và thực hiện các điều 
chỉnh về tham vọng, nếu cần.

Các bên chính: Tất cả các bên liên quan tham gia vào quy trình giữa kỳ sau năm 2020

Các chương liên quan bao gồm: Phần II, Chương 2; Phần IV, Chương 7; Phần V, Chương 1-3
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